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QUY HOẠCH 
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN

- CNTT là một trong các động lực quan trọng nhất của sự phát triển kinh tế - xã hội. Ứng dụng và phát triển CNTT là một nhiệm vụ ưu tiên trong chiến lược phát triển KTXH, là phương tiện chủ lực để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ứng dụng CNTT góp phần đẩy nhanh quá trình cải cách hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và thúc đẩy phát triển KTXH: 

+ Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể tập trung vào việc tin học hóa các dịch vụ công như đăng ký kinh doanh, quản lý hộ tịch, cấp phép xây dựng, quản lý nhà đất và các dịch vụ công khác, qua đó từng bước hình thành nền hành chính điện tử. 

+ Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong sản xuất kinh doanh nhằm thúc đẩy hiệu quả hoạt động của DN, trực tiếp giúp cho các DN chủ động hội nhập với khu vực và quốc tế. 

- Cơ sở hạ tầng CNTT là hạ tầng KTXH được ưu tiên phát triển. Cần kết hợp khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng hiện có với việc xây dựng mới phù hợp với nhu cầu và khả năng, đảm bảo công nghệ hiện đại, quản lý hiệu quả nhằm tạo cơ sở cho ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh. 

- Xây dựng công nghiệp CNTT trở thành ngành kinh tế góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP của tỉnh. 

- Đẩy mạnh đào tạo và thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực CNTT tại các cơ quan Nhà nước và DN trên địa bàn tỉnh. Việc phát triển nguồn nhân lực CNTT được xem là một trọng tâm của quy hoạch.

- Ứng dụng CNTT phải đảm bảo an toàn, an ninh và bảo mật thông tin dữ liệu. 

- Xã hội hóa việc ứng dụng và phát triển CNTT.
II. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

- Phát triển mạnh mẽ và toàn diện CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần đưa kinh tế tỉnh Tây Ninh tăng trưởng và phát triển mạnh hơn.

- CNTT được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực KTXH, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh, làm cho CNTT trở thành phương tiện chủ lực để nâng cao hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính và các đơn vị sự nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, hiện đại hóa với chi phí thấp trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

- Xây dựng hoàn chỉnh về cơ bản cơ sở vật chất và kỹ thuật, kết cấu hạ tầng CNTT, truyền thông và Internet của tỉnh Tây Ninh. Xây dựng, hoàn thiện và thống nhất áp dụng các HTTT, chương trình ứng dụng dùng chung trong toàn tỉnh. 

- Phát triển, thu hút nguồn nhân lực đáp ứng cơ bản yêu cầu ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh.

- Đến 2020 về cơ bản ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh Tây Ninh đạt cao hơn mức trung bình của cả nước, trong đó lĩnh vực ứng dụng CNTT trong khu vực Nhà nước đạt mức khá.

- Triển khai ứng dụng CNTT có trọng tâm, ưu tiên triển khai ứng dụng CNTT phục vụ người dân, xã hội.
2. Mục tiêu các lĩnh vực

2.1. Ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể 

Nhận thức của lãnh đạo, các nhà quản lý và cán bộ công chức về vai trò và vị trí của CNTT được nâng cao. Đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên các cấp có thể làm việc hiệu quả trong môi trường của nền hành chính điện tử.

Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống các quy chế, quy trình làm việc, các chuẩn thông tin trên cơ sở cải tiến một cách đồng bộ các phương pháp làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể. 
CNTT được sử dụng rộng rãi trong các cơ quan QLNN cấp sở/ngành, cấp huyện và từng bước tiến tới tới cấp xã. CNTT hỗ trợ mọi hoạt động điều hành quản lý, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu về thông tin cho lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể.

Các quy trình quản lý, quy trình nghiệp vụ, quy trình thực hiện dịch vụ công được hợp lý hóa, chuẩn hóa theo hướng tin học hóa và cải cách hành chính. Tất cả các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, đoàn thể từ cấp huyện trở lên áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Hoàn thành cơ bản việc xây dựng và triển khai diện rộng các HTTT, CSDL tin học hóa tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể; thực hiện tích hợp thông tin và trao đổi thông tin trên mạng diện rộng giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể.
Hỗ trợ và phục vụ hiệu quả các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể trong phục vụ nhân dân, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, cải cách bộ máy tổ chức và lề lối làm việc, cung cấp các dịch vụ công điện tử trực tuyến cho người dân và DN, tiến tới hình thành nền hành chính điện tử (CPĐT) tại Tây Ninh. Cụ thể hoàn thiện Cổng TTGTĐT tỉnh trên đó xây dựng và triển khai một số dịch vụ công điện tử như đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép đầu tư, cấp phép xây dựng, giải quyết các hồ sơ thủ tục về đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo và một số dịch vụ công khác.
Hình thành các cơ chế, chính sách, biện pháp tạo điều kiện thuận lợi cho các quá trình triển khai các DA phát triển và ứng dụng CNTT (tin học hóa) trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể. 

2.2. Ứng dụng CNTT phục vụ sản xuất, kinh doanh và dịch vụ 

Thay đổi nhận thức của các DN về hiện đại hóa kinh doanh và giúp tích lũy kiến thức và kinh nghiệm trong kinh doanh hiện đại.
Đưa máy tính và các ứng dụng phần mềm trở thành công cụ thường xuyên trong hoạt động kinh doanh của tất cả các DN.
Hình thành cổng giao dịch TMĐT của tỉnh và kết nối với các sàn giao dịch lớn trong cả nước. 
Hoàn thiện quy trình bán hàng và thanh toán trực tuyến, sẵn sàng về công nghệ và dịch vụ cho công việc bán hàng và giao dịch qua mạng.

2.3. Ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực đời sống, xã hội 

Thu hẹp khoảng cách tiếp cận CNTT và Internet giữa người dân vùng nông thôn và thành thị, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân, nhất là vùng nông thôn.
Đa dạng hóa các nội dung thông tin để cung cấp cho người dân (đặc biệt là người dân vùng nông thôn). Chú trọng các thông tin về sản xuất nông nghiệp, y tế sức khỏe và lao động việc làm.
Ứng dụng CNTT để giải quyết các vấn đề KTXH quan trọng, bao gồm: Ứng dụng CNTT trong quản lý giao thông đô thị, ứng dụng CNTT trong công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, ứng dụng CNTT trong công tác dự báo thời tiết.
Tạo điều kiện cho người dân tham gia CPĐT thông qua truy nhập mạng thông tin hành chính của tỉnh. 
Tổ chức tốt việc dạy và học tin học tại mọi cấp học, ngành học nhằm phổ cập tin học cho mọi đối tượng, góp phần đào tạo nguồn nhân lực và các kỹ năng thực hành cho ngành CNTT.
Góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy của giáo viên cũng như phương pháp học tập của học sinh nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong học tập. 
Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý bệnh viện, hiện đại hóa công tác khám chữa bệnh và công tác chăm sóc sức khỏe của người dân.

2.4. Phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT

Xây dựng các mạng LAN đủ mạnh cho tất cả các UBND xã/phường. Thường xuyên nâng cấp và hoàn thiện các mạng LAN tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể từ cấp huyện trở lên. 
Hình thành mạng trục kết nối các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể với đường truyền tốc độ cao đảm bảo hạ tầng cho triển khai các DA tin học hóa trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể và triển khai các dịch vụ hướng tới nền hành chính điện tử.
Hoàn thành việc xây dựng và triển khai hệ thống giao ban trực tuyến.
Xây dựng một Trung tâm thông tin điện tử (Data Center) hiện đại tạo ra một hạ tầng CNTT&TT mạnh phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, các DN, người dân trong triển khai các dịch vụ CPĐT, TMĐT, CNPM, CNND số.
Xây dựng hệ thống các dịch vụ nền hoàn chỉnh để phục vụ hạ tầng kết nối và truyền nhận dữ liệu. 
Đảm bảo hạ tầng cho triển khai các dịch vụ TMĐT (B2B, B2C) và hỗ trợ giao dịch điện tử. 
Đáp ứng được các nhu cầu phát triển của các dịch vụ CNTT, các dịch vụ của các ngành không phải CNTT. 
Hỗ trợ cho ứng dụng CNTT trong sản xuất kinh doanh và phát triển các ngành KTXH của tỉnh, trong nâng cao đời sống văn hóa, xã hội, phát triển giáo dục; chăm sóc sức khỏe cho người dân; hỗ trợ cho sự phát triển công nghiệp CNTT.
2.5. Phát triển công nghiệp CNTT

Hình thành KCN điện tử máy tính với các nhà máy sản xuất lắp ráp máy tính và các nhà máy sản xuất các linh kiện phụ trong sản xuất máy tính để biến công nghiệp điện tử và máy tính trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. 
Xây dựng và thu hút được một số DN phần mềm có quy mô và chất lượng cao để phục vụ nhu cầu của tỉnh hoặc làm gia công phần mềm. Khuyến khích các DN CNTT xây dựng thương hiệu mạnh trong lĩnh vực CNPM, nội dung và dịch vụ. 
2.6. Phát triển nguồn nhân lực CNTT

Tăng quy mô và chất lượng nguồn nhân lực CNTT đáp ứng nhu cầu ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn Tây Ninh, không ngừng nâng cao năng lực quản lý CNTT cho cán bộ quản lý nhà nước và quản lý kinh doanh, hình thành được đội ngũ chuyên gia và chuyên viên CNTT có trình độ công nghệ cao trong các cơ quan quản lý nhà nước, tại các DN. 
Nâng cao năng lực cạnh tranh, khả năng hợp tác bình đẳng trong quá trình hội nhập trong nước và quốc tế.
Nâng cao nhận thức của nhân dân Tây Ninh về vai trò và vị trí của CNTT trong sự nghiệp phát triển KTXH Tây Ninh.
2.7. Ban hành các chính sách về CNTT

Cụ thể hóa và thể chế hóa các chủ trương, chính sách, quy định về ứng dụng và phát triển CNTT của Đảng, Nhà nước, đoàn thể trên địa bàn tỉnh nhằm tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi cho việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh. 
Tạo ra các cơ chế để thu hút các DN trong và ngoài nước đầu tư vào lĩnh vực phát triển công nghiệp và dịch vụ CNTT. 
3. Các chỉ tiêu

Đến năm 2020, Tây Ninh cần đạt được các chỉ tiêu trong từng lĩnh vực như sau.

3.1. Ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể

- Đạt tỷ lệ 100% các trao đổi thông tin, gửi, nhận văn bản giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể cấp huyện trở lên và với các cơ quan Trung ương được thực hiện trên môi trường mạng, được vận hành tích hợp trong khuôn khổ HTTT quản lý văn bản và điều hành.
- Đảm bảo 100% việc kết nối thông suốt, trao đổi và tích hợp thông tin thường xuyên giữa các cơ quan Đảng với các cơ quan Nhà nước qua hệ thống mạng. 
- 100% các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể từ cấp huyện trở lên áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008. 
- Tỷ lệ điều hành, xử lý, giải quyết văn bản, công việc trên môi trường mạng máy tính tại Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban của Đảng; Văn phòng ĐBQH và HĐND, Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan đoàn thể tỉnh, các sở/ngành đạt 100% và tại các huyện ủy, thị ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện/thị, các cơ quan đoàn thể huyện đạt 85%. 
- 100% các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể cấp huyện trở lên được tin học hóa, thực hiện trên môi trường mạng máy tính. 
- 100% các văn bản, hồ sơ, dữ liệu, số liệu tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể cấp huyện trở lên được số hóa và quản lý trên mạng máy tính.
- 90-100% cán bộ, công chức tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể từ cấp xã trở lên sử dụng thành thạo máy tính và mạng máy tính trong công việc. 
- Giảm ít nhất 80% lượng giấy tờ sử dụng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể.
- Cổng TTĐT được xây dựng với đầy đủ thông tin theo quy định tại Điều 28 Luật CNTT. Cung cấp hầu hết các dịch vụ công cơ bản trực tuyến ở mức độ 3 (điền và gửi trực tuyến các đơn, hồ sơ) hoặc 4 (thanh toán phí dịch vụ, nhận kết quả dịch vụ qua mạng) đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và DN mọi lúc, mọi nơi. 
- Phát triển các CSDL trọng điểm của tỉnh trong khuôn khổ các CSDL Quốc gia về con người, DN, đất đai, tài chính, kinh tế, các kho thông tin dữ liệu điện tử chung của tỉnh về dân cư, địa lý hành chính, thống kê KTXH, DN được xây dựng và cập nhật đầy đủ, thường xuyên, đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể , phục vụ các đối tượng nhân dân trên địa bàn tỉnh. 
3.2. Ứng dụng CNTT trong sản xuất kinh doanh và dịch vụ 

- 100% các DN lớn có website riêng hoặc tham gia hoạt động tại sàn giao dịch thương mại điện tử để quảng bá thương hiệu, sản phẩm. 
- 70% các DN vừa và nhỏ tham gia thương mại điện tử có hệ thống thư điện tử, có kết nối Internet để tìm kiếm thông tin và thực hiện được một số giao dịch trên mạng.
- 100% các DN có máy tính. Trong đó 85-90% các DN vừa và nhỏ sử dụng máy tính trong quản lý hoạt động của DN.
- Hình thành sàn giao dịch TMĐT của tỉnh và kết nối với các sàn giao dịch lớn trong cả nước. 70% các DN tham gia sàn giao dịch để quảng bá sản phẩm; 90% các DN truy nhập sàn giao dịch để tìm kiếm thông tin.
- Xây dựng và triển khai một số website bán hàng trực tuyến trên địa bàn tỉnh.
3.3. Ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực đời sống xã hội 

- Phổ cập Internet cho người dân

+ 100% xã/phường được kết nối Internet băng thông rộng. 

+ Mở rộng kết nối Internet đến 70% các điểm truy cập ở ấp, khu phố. 
+ Đa dạng hóa các nội dung thông tin, chú trọng các thông tin về sản xuất nông nghiệp, y tế và lao động việc làm để cung cấp cho người dân, đặc biệt là người dân vùng nông thôn.

+ 50-60% hộ gia đình có máy tính và truy cập Internet băng rộng; 70% người dân sử dụng Internet.

- Giáo dục đào tạo

+ 100% các trường THPT, THCS, tiểu học được trang bị phòng máy tính với số lượng từ 25 đến 40 máy tính mỗi phòng. 

+ 100% các trường THPT, THCS, tiểu học có kết nối Internet.
+ Xây dựng HTTT phục vụ quản lý giáo dục cho từng trường THPT và THCS, có liên kết đến các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo. 
+ Tổ chức việc thu thập, trao đổi thông tin quản lý giáo dục qua mạng. Đưa các thông tin về giáo dục và đào tạo lên website của Sở Giáo dục và Đào tạo, website của các trường và hình thành mạng đào tạo giáo dục từ xa. 

- Y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

+ 100% các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện và trạm y tế xã/phường có kết nối mạng nội bộ, kết nối Internet và sử dụng HTTT quản lý bệnh viện. 
+ Tất cả các bệnh viện, các trung tâm y tế cấp huyện, trạm y tế xã có kết nối Internet và mạng diện rộng để báo cáo các thống kê chuyên ngành.
+ Hoàn thiện mạng y tế và cập nhật liên tục các thông tin y tế, hệ thống cảnh báo dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng lên mạng. 

3.4. Phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT

- 100% các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể tỉnh và cấp huyện có mạng nội bộ được kết nối trong mạng diện rộng của tỉnh, kết nối Internet. 

- 100% Đảng ủy, UBND xã/phường có mạng nội bộ kết nối mạng diện rộng và Internet, mỗi mạng nội bộ có ít nhất 1 máy chủ và 5 máy trạm, phục vụ hiệu quả tin học hóa quản lý hành chính nhà nước và hỗ trợ tiếp nhận, giải quyết các dịch vụ công đối với người dân.

- Tây Ninh có hạ tầng truyền thông đạt mức khá của toàn quốc. Cụ thể, tất cả các sở/ngành, UBND huyện/thị được kết nối với nhau trong một mạng cáp quang. Tốc độ đường truyền cao đảm bảo phục vụ cho việc trao đổi các dạng thông tin trong các cơ quan quản lý hành chính và cơ quan Đảng.

- Đảm bảo điều kiện cho việc triển khai hệ thống giao ban trực tuyến của tỉnh.

- Đảm bảo điều kiện cho việc triển khai các dịch vụ CPĐT (G2G, G2B, G2C).

- Xây dựng Trung tâm Thông tin điện tử của tỉnh với hạ tầng CNTT đủ mạnh đáp ứng được nhu cầu triển khai CPĐT, TMĐT, các dịch vụ CNTT và truyền thông, CNPM, CNND số của các cơ quan, tổ chức, DN, người dân trên địa bàn tỉnh.

3.5. Phát triển công nghiệp CNTT 

- Đến năm 2015, CNPC và điện tử hình thành tại tỉnh. Đến năm 2020 trở thành ngành công nghiệp của tỉnh.

- Thu hút và xây dựng được một số công ty có thương hiệu và sản phẩm phần mềm được công nhận trên thị trường trong nước.

3.6. Phát triển nguồn nhân lực CNTT

- Đến năm 2020, lực lượng CNTT toàn tỉnh đạt khoảng 1.000 người, trong đó 5% có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ; 65% có trình độ đại học, cao đẳng; còn lại là trung cấp. 

- 100% cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy hệ thống chính trị của tỉnh được đào tạo phổ cập kiến thức và kỹ năng ứng dụng CNTT, biết sử dụng máy tính và truy cập Internet, được đào tạo về ứng dụng CNTT trong công việc. 

- 100% giáo viên biết sử dụng máy tính và truy cập Internet. 100% giáo viên các cấp sử dụng các ứng dụng tin học hỗ trợ cho việc giảng dạy. 

- 100% học sinh các trường THPT, THCS và tiểu học được học tin học.

- Phổ cập tin học cho 100% cán bộ y tế các cấp.

- Phổ cập tin học cho học sinh, sinh viên ở các cơ sở giáo dục thường xuyên và trường trung cấp.

- Phổ cập tin học căn bản cho 100% học sinh trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh.

- Phổ cập tin học cho lực lượng cộng tác viên theo từng lĩnh vực, ngành chuyên môn.

- Đào tạo 100% lãnh đạo, cán bộ quản lý các đơn vị kinh tế biết sử dụng máy tính và giao dịch điện tử trên Internet. Đào tạo đủ nguồn nhân lực, đặc biệt nguồn nhân lực cho phát triển công nghiệp CNTT.

- Đào tạo khoảng 800 cán bộ CNTT nòng cốt cho phát triển TMĐT, phục vụ cho các DN vừa và nhỏ trên địa bàn. 
III. NỘI DUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CNTT ĐẾN NĂM 2020
1. Quy hoạch ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể 

1.1. Định hướng và các nội dung chính

1.1.1. Một số định hướng cơ bản

- Tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò và khả năng của CNTT.

- Gắn tin học hóa với cải cách hành chính.

- Xây dựng các khung pháp lý để tạo điều kiện thuận lợi cho ứng dụng CNTT.

- Chú trọng đến các nội dung có tính quyết định đến sự thành công của các DA tin học hóa: Các yếu tố liên quan đến tổ chức và nhân sự; biện pháp quản lý DA và cách thức thực hiện triển khai DA. 

- Hoàn thiện việc xây dựng và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật CNTT.

- Đổi mới phương thức tin học hóa.

- Huy động nguồn kinh phí.

1.1.2. Các nội dung chính ứng dụng CNTT

- Trong giai đoạn đến năm 2020, để triển khai ứng dụng và phát triển CNTT trong hệ thống cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể phù hợp với các quan điểm và mục tiêu đã nêu, tỉnh Tây Ninh sẽ thực hiện các nội dung ứng dụng CNTT sau:

+ Thể chế hóa chính sách, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao nhận thức.

+ Cụ thể hóa và thể chế hóa các chính sách của Đảng, Nhà nước, đoàn thể nhằm đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh.

+ Đào tạo và thu hút nguồn nhân lực về CNTT. 

+ Tuyên truyền và giáo dục nâng cao nhận thức về CNTT cho lãnh đạo, cán bộ công chức.

- Phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT

+ Xây dựng mạng trục kết nối các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể.

+ Nâng cấp và mở rộng hạ tầng kỹ thuật CNTT. 

- Xây dựng và triển khai các ứng dụng tin học hóa 

+ Chuẩn hóa các quy trình và nội dung thông tin.

+ Xây dựng và triển khai các HTTT tại các cơ quan Đảng.

+Xây dựng và triển khai các HTTT tại các cơ quan Nhà nước.

+ Xây dựng một số CSDL trọng điểm. 

+ Nâng cấp, xây dựng Cổng TTGTĐT và các HTTT phục vụ dịch vụ công.

1.1.3. Các mức độ phát triển của các ứng dụng tin học hóa

Việc xây dựng và triển khai các ứng dụng tin học hóa phải theo quan điểm từ mức độ thấp đến cao, từ diện hẹp đến diện rộng, đồng thời phải luôn nâng cấp và điều chỉnh phần mềm qua từng giai đoạn cho phù hợp để đảm bảo chắc chắn kết quả và tính hiệu quả của nó. Để có thể thực hiện quan điểm này, cần phải định ra mô hình các mức độ phát triển đối với từng loại ứng dụng tin học hóa. 
Sau đây là phân loại các ứng dụng tin học hóa đặc trưng nhất trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể và mô hình mức độ phát triển đi kèm. 

- Mô hình phát triển các dịch vụ công trực tuyến phát triển có 4 mức độ, từ đơn giản đến phức tạp. Mức độ 1 và 2 được coi là mức độ trung bình; mức độ 3 và 4 được coi là mức độ cao.

- Mô hình phát triển của các ứng dụng tin học hóa hoạt động theo mô hình luồng công việc (workflow) và nhóm công việc (workgroup) cũng có 4 mức độ, từ đơn giản đến phức tạp. Mức độ 1 và 2 được coi là mức độ trung bình; mức độ 3 và 4 được coi là mức độ cao.

- Mô hình phát triển của các kho dữ liệu (CSDL chuyên ngành, CSDL trọng điểm của tỉnh, CSDL Quốc gia) có 2 mức độ. Mức độ 1 được coi là mức độ trung bình; mức độ 2 được coi là mức độ cao. 

(Xem chi tiết tại Phụ lục 2. Các mức độ phát triển của các ứng dụng tin học hóa).

1.2. Chuẩn hóa các quy trình và nội dung thông tin

Mục đích

Xây dựng các quy định, hướng dẫn, các quy trình hoạt động, các quy trình thông tin giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể trong tỉnh, các chuẩn thông tin và chuẩn CNTT của các HTTT phục vụ điều hành và quản lý nhà nước nhằm tạo ra môi trường thống nhất để triển khai hiệu quả các DA tin học hóa, tạo điều kiện để chia sẻ và trao đổi thông tin giữa các cơ quan đơn vị, đảm bảo an toàn và an ninh thông tin dữ liệu. 

Triển khai đồng bộ việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của tất các cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh Tây Ninh. 

Các nội dung chính

Xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy trình công tác, các chuẩn thông tin phục vụ cho việc triển khai các HTTT tại các cơ quan Đảng.

Hoàn chỉnh và chuẩn hóa các quy trình hoạt động, các quy trình báo cáo, trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước. Chuẩn hóa các mẫu biểu văn bản, báo cáo. Quy định về tạo nguồn thông tin. 

Xác định các chuẩn thông tin: Chuẩn hóa các danh mục, chỉ tiêu, đơn vị trong hệ thống thống kê KTXH thống nhất trong toàn tỉnh. 

Xác định các tiêu chuẩn kỹ thuật chung về CNTT: Phần cứng, phần mềm và các tiêu chuẩn khác. Hệ các chuẩn cho môi trường hệ thống mở gồm: Hệ điều hành, giao diện người/máy tính, quản trị CSDL, trao đổi, truyền dữ liệu.
Thực hiện triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại tất cả các cơ quan QLNN cấp huyện và cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

Dự kiến kết quả đạt được

Quy trình quản lý điều hành, hoạt động tác nghiệp, chế độ thông tin báo cáo, phương thức trao đổi thông tin giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể được chuẩn hóa và ban hành chính thức làm cơ sở cho việc thực hiện tin học hóa. 

Các chuẩn về thông tin và chuẩn về CNTT được ban hành làm cơ sở cho việc triển khai xây dựng các HTTT trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể. 

Nhờ có các chuẩn, việc trao đổi thông tin trên mạng được đảm bảo thông suốt, từ đó sẽ tác động đến quá trình hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể từ các hoạt động điều hành quản lý, đến các dịch vụ công phục vụ nhân dân.

Hệ thống các cơ quan QLNN áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động và giải quyết công việc với sự hỗ trợ của mạng máy tính.

Thời gian thực hiện

2013-2015: Về cơ bản hoàn thành chuẩn hóa các quy trình và nội dung thông tin dùng chung trên diện rộng. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong quản lý hành chính tại Văn phòng UBND tỉnh và 100% các sở/ngành, UBND huyện/thị vào năm 2015.

2016-2020: Hoàn thành các nội dung chuẩn hóa còn lại. Hàng năm đều có sự điều chỉnh và hoàn thiện các kết quả đã chuẩn hóa cho phù hợp và tương thích với quá trình xây dựng và triển khai các ứng dụng tin học hóa tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể. 
1.3. Xây dựng, triển khai các HTTT tại các cơ quan Đảng

Mục đích

Xây dựng, triển khai và tích hợp các ứng dụng tin học hóa (HTTT, CSDL, Website) đạt mức độ cao để hình thành Mạng thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Đảng nhằm phục vụ và nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ tại các cơ quan Đảng trên địa bàn tỉnh. 
Các nội dung chính

Trên cơ sở mạng máy tính, xây dựng mới hoặc hoàn thiện (đối với các HTTT đang hoạt động) các ứng dụng tin học hóa tại các cơ quan Đảng (bao gồm các HTTT, CSDL, các chương trình ứng dụng, các website), tích hợp và liên kết các HTTT của các cơ quan Đảng để hình thành mạng lưới HTTT thống nhất của Đảng với sự kết nối, trao đổi thông tin theo chiều dọc (với cấp trên và cấp dưới), trao đổi thông tin với các HTTT liên quan của hệ thống các cơ quan QLNN. 

Đến năm 2015, về cơ bản hoàn thành việc xây dựng và đưa vào sử dụng phổ biến các HTTT của Đảng trên cơ sở ứng dụng CNTT&TT hiện đại. Đến 2020, tất cả các cơ quan Đảng sử dụng, vận hành thành thạo và thông suốt các ứng dụng đã triển khai và hoạt động. 

Nâng cấp và mở rộng mạng thông tin diện rộng của Đảng tới 100% Đảng ủy xã/phường với đường truyền chuyên dụng tốc độ cao.

Triển khai các giải pháp chứng thực điện tử và chữ ký điện tử, bảo mật thông tin, an ninh và an toàn mạng.

Xây dưng Website hoặc Cổng TTĐT của Tỉnh ủy, trong đó có một kênh thông tin để giao tiếp với người dân.

Tại mỗi cơ quan Đảng về cơ bản gồm các HTTT tin học hóa sau: 

+ Hệ thống hỗ trợ điều hành tác nghiệp (bao gồm Hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc tích hợp với Trang TTĐT phục vụ điều hành) 

+ HTTT phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp

+ CSDL Văn kiện và Lịch sử Đảng của Tây Ninh

+CSDL Hồ sơ lưu trữ của Đảng (Mục lục hồ sơ)

+ CSDL Quản lý đảng viên

+ HTTT Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

+ HTTT chuyên ngành về công tác tổ chức 

+ HTTT chuyên ngành về công tác tuyên giáo

+ HTTT chuyên ngành về công tác dân vận

+ HTTT chuyên ngành về công tác kiểm tra

+ HTTT chuyên ngành công tác Đảng tại các cơ quan Nhà nước 

+ HTTT chuyên ngành công tác Đảng tại các DN

+ Các chương trình quản lý nội bộ.

Theo quy trình triển khai của Ban Chỉ đạo CNTT các cơ quan Đảng, các HTTT nêu trên trong các cơ quan Đảng sẽ được xây dựng và triển khai theo mô hình thống nhất trong toàn quốc, từ TW Đảng xuống tới các Tỉnh ủy và tiếp theo là các huyện/thị ủy. Đối với mỗi HTTT (CSDL) dùng chung, tại tỉnh Tây Ninh sẽ có một DA tiếp nhận phần mềm từ TW và triển khai trên toàn địa bàn tỉnh. 

Ban hành các văn bản liên quan đến triển khai và vận hành các HTTT. 

Dự kiến kết quả đạt được

Hình thành Mạng thông tin của Đảng phục vụ sự chỉ đạo điều hành và công tác quản lý, tác nghiệp của các cơ quan Đảng tỉnh Tây Ninh bao gồm các HTTT, CSDL, Cổng TTĐT. 

Các HTTT, CSDL tổng hợp dùng chung được xây dựng và tích hợp trên Mạng thông tin của Đảng. 

Các HTTT, CSDL vận hành đạt được mức độ phát triển cao vào năm 2020. 
Các ứng dụng tin học hóa được triển khai và vận hành trên diện rộng sẽ đem lại những lợi ích và hiệu quả trong công việc điều hành quản lý và tác nghiệp.

Thời gian thực hiện

2013-2015: Về cơ bản hoàn thành việc triển khai diện rộng Hệ thống hỗ trợ điều hành tác nghiệp, tại cấp tỉnh đạt mức độ phát triển cao, tại cấp huyện đạt mức độ khá. Hoàn thiện triển khai một số CSDL (Quản lý đảng viên, Văn kiện & Lịch sử đảng bộ) ở mức độ cao. Triển khai các ứng dụng còn lại đạt mức độ trung bình.

2016-2020: Hoàn thành việc triển khai tất cả các ứng dụng tin học hóa ở mức độ phát triển cao.

1.4. Xây dựng, triển khai các HTTT tại các cơ quan quản lý nhà nước 
Các HTTT tại các cơ quan quản lý nhà nước bao gồm:

- Các HTTT dùng chung trên môi trường mạng

- Các HTTT quản lý và tác nghiệp chuyên ngành

- Các HTTT quản lý nội bộ

1.4.1. Xây dựng, triển khai các HTTT dùng chung trên môi trường mạng 

Các ứng dụng tin học hóa (HTTT, CSDL, Website) dùng chung là các ứng dụng được sử dụng tại đa số các cơ quan QLNN với cùng mô hình vận hành và quy trình xử lý, và có thể được kết nối với nhau thành mạng diện rộng để trao đổi và tích hợp thông tin dữ liệu, phục vụ cho việc vận hành trên môi trường mạng diện rộng. 

Mục đích

Xây dựng triển khai và tích hợp các ứng dụng tin học hóa (HTTT, CSDL, Web site) dùng chung đạt mức độ phát triển cao để hình thành nên một Mạng các HTTT hành chính nhằm phục vụ và nâng cao hiệu quả công tác điều hành quản lý, các hoạt động tác nghiệp tại các cơ quan QLNN trên địa bàn tỉnh. 

Các nội dung chính

Tại mỗi cơ quan QLNN tiến hành xây dựng hoặc hoàn thiện và triển khai các ứng dụng tin học hóa dùng chung trên mạng LAN. Các ứng dụng tin học hóa dùng chung chính trên môi trường mạng tại mỗi cơ quan Nhà nước về cơ bản sẽ bao gồm:

- Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (hay Hệ thống hỗ trợ điều hành tác nghiệp), gồm hai thành phần chính:

+ Hệ thống Văn phòng điện tử (Quản lý VB&HSCV)

+ Trang TTĐT (nội bộ) phục vụ điều hành

- HTTT tổng hợp KTXH phục vụ điều hành 

- CSDL Văn bản quy phạm pháp luật.

Trong đó Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành vận hành theo mô hình luồng công việc và mô hình làm việc theo nhóm trên mạng cục bộ, có sự gửi nhận văn bản giữa các cơ quan QLNN trên mạng diện rộng; HTTT tổng hợp KTXH phục vụ điều hành và CSDL Văn bản QPPL là các kho dữ liệu vận hành trên môi trường mạng cục bộ và mạng diện rộng, có sự tích hợp và đồng bộ dữ liệu giữa các cơ quan có liên quan. Các nội dung chính xây dựng và triển khai diện rộng các HTTT dùng chung là:

Rà soát các văn bản quy định các quy trình liên quan đến các HTTT dùng chung; chuẩn hóa các nội dung thông tin; ban hành các quy định vận hành, sử dụng và khai thác bắt buộc các HTTT đối với cán bộ công chức có liên quan trong từng cơ quan. 
Xây dựng mới hoặc hoàn thiện phần mềm chương trình đối với các HTTT dùng chung phù hợp với quy trình theo hướng cải cách hành chính và chuẩn ISO 9001:2008 cũng như thực tế hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và hiện trạng nguồn nhân lực. 

Áp dụng việc xây dựng và triển khai các HTTT theo các bước qua từng giai đoạn trên cơ sở các mức độ phát triển từ thấp tới cao.

Cài đặt chương trình phần mềm trên diện rộng tại tất cả các cơ quan quản lý hành chính từ cấp huyện trở lên và sau đó mở rộng tới cấp xã. 

Thực hiện cập nhật dữ liệu ban đầu tạo nguồn cho các HTTT hoạt động. 

Hướng dẫn sử dụng, từng bước thích ứng việc sử dụng các HTTT trên mạng máy tính trong công việc của mỗi người trong cơ quan, từ đơn giản đến phức tạp, cho từng loại đối tượng người sử dụng (lãnh đạo, chuyên viên). 

Có các biện pháp khuyến khích mọi người tích cực tham gia vận hành sử dụng các HTTT, tiến tới trở thành nhu cầu không thể thiếu trong thực hiện công việc của mỗi cá nhân.

Triển khai các giải pháp chứng thực điện tử và chữ ký điện tử, bảo mật thông tin, an ninh và an toàn mạng.

Thực hiện tích hợp và liên kết các ứng dụng tin học hóa dùng chung của các cơ quan với nhau và với Trung tâm THDL để cung cấp, chia sẻ, trao đổi, khai thác sử dụng thông tin dữ liệu chung trên diện rộng.

Tích hợp và liên kết các ứng dụng tin học hóa dùng chung giữa hệ thống các cơ quan Đảng, đoàn thể với hệ thống các cơ quan QLNN. 
Bảo hành, bảo trì hệ thống. 

Dự kiến kết quả đạt được

Hình thành Mạng các HTTT hành chính của Tây Ninh gồm các ứng dụng tin học hóa được xây dựng và triển khai tại các cơ quan quản lý nhà nước. 

Các HTTT, CSDL tổng hợp dùng chung được xây dựng và tích hợp tại Trung tâm THDL trên Mạng các HTTT hành chính. 

Thay thế việc trao đổi thông tin qua đường công văn bằng việc trao đổi thông tin trên mạng hành chính của tỉnh. 

Các ứng dụng tin học hóa được triển khai và vận hành trên diện rộng đạt mức độ phát triển cao sẽ đem lại những lợi ích và hiệu quả trong công việc điều hành quản lý và tác nghiệp.

Thời gian thực hiện

2013-2015: Hoàn thiện việc xây dựng, triển khai và vận hành các HTTT dùng chung tại các cơ quan từ cấp huyện trở lên. Đối với các sở/ngành đạt mức độ phát triển cao, đối với các UBND huyện/thị đạt mức độ trung bình. 
2016-2020: Tiếp tục duy trì vận hành các HTTT dùng chung trên diện rộng, trong đó đặc biệt trao đổi thông tin trên mạng. Các HTTT được triển khai, vận hành đạt mức độ phát triển cao. Mở rộng việc triển khai và vận hành các HTTT dùng chung tới cấp xã. 

1.4.2. Xây dựng, triển khai các HTTT quản lý và tác nghiệp chuyên ngành

Mục đích

Mỗi cơ quan QLNN cấp tỉnh và cấp huyện sẽ có một HTTT phục vụ cho quản lý và tác nghiệp cho các lĩnh vực chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, ứng với mỗi lĩnh vực chuyên ngành sẽ là một phân hệ chuyên ngành của HTTT. 
Trong giai đoạn từ nay đến 2020, mỗi cơ quan QLNN sẽ tiến hành lựa chọn một số lĩnh vực chuyên ngành để xây dựng và triển khai các phân hệ chuyên ngành phục vụ quản lý điều hành và tác nghiệp cho các lĩnh vực đã lựa chọn. 

Mỗi phân hệ chuyên ngành thuộc HTTT quản lý và tác nghiệp chuyên ngành về cơ bản đều có những đặc điểm sau:

- Được triển khai và vận hành theo ngành dọc từ các sở/ngành tới các phòng ban cấp huyện và trao đổi thông tin với các bộ, ngành cấp trên.

- Vận hành theo mô hình luồng công việc hoặc theo mô hình làm việc theo nhóm trên môi trường mạng để thực hiện các nghiệp vụ thuộc lĩnh vực chuyên môn ngành.

- Cung cấp dữ liệu cho kho dữ liệu chuyên ngành. 

- Được liên kết và tích hợp với HTTT dịch vụ công liên quan (nếu có), phục vụ cho quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và thực hiện dịch vụ công đó.

- Được kết nối và tích hợp với các HTTT liên quan để trao đổi dữ liệu.

Các nội dung chính

Sau đây là danh sách các phân hệ chuyên ngành thuộc HTTT quản lý và tác nghiệp chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu tin học hóa của từng cơ quan. Từ danh sách này, các phân hệ chuyên ngành có thể được lựa chọn để xây dựng và triển khai hoặc nâng cấp, mở rộng (nếu đang được sử dụng). Danh sách này có thể bổ sung, thay đổi cho phù hợp với thực tế của mỗi cơ quan trong quá trình tin học hóa. 
* HTTT Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND và UBND huyện/thị:

· Phân hệ Quản lý hoạt động của Đoàn ĐBQH

· Phân hệ Quản lý hoạt động và các kỳ họp của HĐND 

* HTTT Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng HĐND và UBND huyện/thị

· Phân hệ Quản lý hoạt động của VP UBND

· Phân hệ phục vụ hoạt động của lãnh đạo (Chủ tịch, các Phó Chủ tịch)

· Phân hệ phục vụ các kỳ họp của UBND

· Các phân hệ quản lý công tác dân tộc.

· Phân hệ Quản lý chương trình công tác 

* HTTT Sở Kế hoạch và Đầu tư

· Phân hệ Lập kế hoạch KTXH 

· Phân hệ Quản lý DA đầu tư 

· Phân hệ Quản lý xây dựng cơ bản

· Phân hệ Quản lý DN

· Phân hệ Quản lý chuyển MĐSD đất (liên quan đến GPMB cho các DAĐT) 

* HTTT Cục Thống kê

· Phân hệ Quản lý số liệu thống kê theo các lĩnh vực ngành 

· Phân hệ Niên giám thống kê điện tử

· Phân hệ CSDL các cuộc điều tra

· Một số phân hệ chuyên ngành thống kê

* HTTT Sở Tài chính

· Phân hệ Quản lý tài chính (QL ngân sách; Kế toán hành chính sự nghiệp, QL ngân sách xã; QL tài sản) 

· Phân hệ Quản lý giá cả thị trường

· Các phân hệ chuyên ngành tài chính

* HTTT Sở Nội vụ

· Phân hệ Quản lý cán bộ công chức 

· Phân hệ Quản lý công tác địa giới hành chính

· Phân hệ Quản lý công tác lưu trữ

· Phân hệ Quản lý công tác thi đua khen thưởng

· Phân hệ Quản lý các hoạt động tôn giáo

* HTTT Sở Ngoại vụ

· Các phân hệ quản lý chuyên ngành ngoại vụ 

* HTTT Sở Tư pháp

· Phân hệ Quản lý công tác hộ tịch

· Các phân hệ quản lý các nghiệp vụ tư pháp khác 

* HTTT Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

· Phân hệ Quản lý lao động và việc làm

· Phân hệ Quản lý các đối tượng người có công

· Phân hệ Quản lý các đối tượng xã hội

· Phân hệ Quản lý các đối tượng nghèo

· Phân hệ Quản lý trẻ em 

· Phân hệ Sàn giao dịch và giới thiệu việc làm

* HTTT Sở Công thương 

· Phân hệ Lập và theo dõi kế hoạch ngành

· Phân hệ Quản lý các DA đầu tư (của ngành)

· Phân hệ Quản lý các thiết bị chuyên ngành công nghiệp 

· Phân hệ Quản lý các DN 

· Phân hệ Quản lý các khu, cụm, điểm công nghiệp và làng nghề

· Phân hệ Quản lý Quỹ khuyến công

· Phân hệ Quản lý các hoạt động thương mại và dịch vụ

· Phân hệ Quản lý hàng hóa và dịch vụ

· Phân hệ Quản lý các cơ sở kinh doanh và dịch vụ

· Phân hệ Sàn Giao dịch TMĐT và xúc tiến thương mại 

* HTTT Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

· Phân hệ Quản lý các hoạt động sản xuất nông nghiệp

· Phân hệ Quản lý các hoạt động lâm nghiệp (theo dõi diễn biến rừng)

· Phân hệ Quản lý hệ thống thủy nông và đê điều

· Phân hệ Quản lý các công trình XDCB chuyên ngành

· Phân hệ Xử lý khảo nghiệm thuốc BVTV

· Phân hệ (website) cung cấp, phổ biến tiến bộ KHKT và thông tin về nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn

* HTTT Sở Giao thông vận tải

· Phân hệ Quản lý hệ thống giao thông đường bộ và công trình giao thông 
· Phân hệ Quản lý sát hạch và cấp GPLX trực tuyến trên Cổng TTGTĐT

· Phân hệ Quản lý Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ

· Phân hệ Quản lý kỹ thuật tàu sông

· Phân hệ Theo dõi chấp hành luật giao thông tại các nút giao thông trọng điểm

* HTTT Sở Xây dựng

· Phân hệ Quản lý quy hoạch xây dựng 

· Phân hệ Quản lý các DA XDCB 

· Phân hệ Quản lý cấp phép xây dựng và công trình xây dựng 

· Phân hệ Phân tích, tính toán và thẩm định kết cấu

· Phân hệ Phân tích, tính toán và thẩm định dự toán

· Phân hệ cấp Chứng chỉ hành nghề trong các lĩnh vực xây dựng

* HTTT Sở Khoa học và Công nghệ

· Phân hệ Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ (đề tài, DA)

· Phân hệ Kho thông tin tư liệu khoa học và công nghệ

· Phân hệ Quản lý nguồn lực khoa học và công nghệ 

· Phân hệ Quản lý về tiêu chuẩn, chất lượng và đo lường 

· Phân hệ Quản lý an toàn bức xạ

· Phân hệ Quản lý sở hữu trí tuệ

· Phân hệ Quản lý công nghệ

* HTTT Sở Thông tin và Truyền thông

· Phân hệ Quản lý hạ tầng truyền thông và CNTT

· Phân hệ Quản lý mạng lưới bưu chính

· Phân hệ Quản lý các DA phát triển và ứng dụng CNTT&TT

· Phân hệ Quản lý báo chí, xuất bản và in ấn

· Phân hệ Quản lý quảng cáo

· Phân hệ Quản lý phát thanh, truyền hình

* HTTT Sở Tài nguyên và Môi trường

· Phân hệ Quản lý địa chính và đất đai

· Phân hệ Quản lý đo đạc và bản đồ

· Phân hệ Quản lý khoáng sản

· Phân hệ Quản lý tài nguyên nước

· Phân hệ Quản lý khí tượng thủy văn

· Phân hệ Quản lý môi trường

· Phân hệ Quan trắc các cơ sở ô nhiễm

* HTTT Sở Giáo dục và Đào tạo

· Phân hệ Quản lý hệ thống các trường học

· Phân hệ Quản lý đội ngũ giáo viên

· Phân hệ Quản lý học sinh

· Phân hệ Quản lý dữ liệu ngân hàng câu hỏi

· Phân hệ Quản lý thi cử

* HTTT Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

· Phân hệ Quản lý các hoạt động văn hóa thông tin 

· Phân hệ Quản lý các hoạt động thể dục thể thao

· Phân hệ Quản lý các hoạt động du lịch của tỉnh

· Phân hệ Quản lý các di tích, các giá trị văn hóa phi vật thể 
· Phân hệ Quản lý bảo tàng

* HTTT Sở Y tế

· Phân hệ Quản lý hoạt động của các bệnh viện

· Phân hệ Quản lý hệ thống bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh

· Phân hệ Quản lý đội ngũ cán bộ chuyên ngành y tế

· Phân hệ Quản lý y tế và sức khỏe cộng đồng

· Phân hệ Quản lý các hoạt động về dược

* HTTT Thanh tra tỉnh

· Phân hệ Quản lý công tác thanh tra

· Phân hệ Quản lý khiếu nại, tố cáo 

· HTTT Ban Quản lý các KCN

· Phân hệ Quản lý quy hoạch các KCN

· Phân hệ Quản lý các KCN

· Phân hệ Quản lý các DA đầu tư 

· Phân hệ Quản lý các nhà đầu tư, các DN trong các KCN

* HTTT Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh

· Các phân hệ quản lý công tác phát thanh

· Các phân hệ quản lý công tác truyền hình

* HTTT Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

· Phân hệ chuyên ngành/ nghiệp vụ quốc phòng

· Phân hệ Quản lý quân nhân chuyên nghiệp & công nhân viên quốc phòng

· Phân hệ Quản lý sĩ quan dự bị

· Phân hệ Quản lý dân quân tự vệ 

· Phân hệ Quản lý công tác động viên quốc phòng

· Phân hệ Quản lý vũ khí - trang thiết bị

· Phân hệ Quản lý liệt - tử sỹ và thư​ơng binh 

* HTTT Công an tỉnh 

· Phân hệ chuyên ngành/ nghiệp vụ công an tỉnh

· Phân hệ Quản lý vụ việc và thống kê số liệu tổng hợp ANTT&ATXH 

· Phân hệ Quản lý số liệu điều tra cơ bản 

· Phân hệ Quản lý trại giam

· Phân hệ Quản lý hộ khẩu, nhân khẩu 

* HTTT Tòa án nhân dân tỉnh

· Các phân hệ chuyên ngành tòa án

* HTTT Viện Kiểm soát nhân dân tỉnh

· Các phân hệ chuyên ngành kiểm sát

* HTTT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

· Các phân hệ quản lý và phục vụ hoạt động của Ủy ban Mặt trận tổ quốc

* HTTT Liên đoàn Lao động tỉnh

· Phân hệ Quản lý và phục vụ hoạt động của Liên đoàn

· Phân hệ Quản lý đoàn viên công đoàn

* HTTT Hội Nông dân tỉnh

· Phân hệ Quản lý và phục vụ hoạt động của hội

· Phân hệ Quản lý hội viên

* HTTT Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

· Phân hệ Quản lý và phục vụ hoạt động của hội

· Phân hệ Quản lý hội viên

* HTTT Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

· Phân hệ Quản lý và phục vụ hoạt động của Đoàn

· Phân hệ Quản lý đoàn viên 

* HTTT Hội Cựu chiến binh tỉnh

· Phân hệ Quản lý và phục vụ hoạt động của hội

· Phân hệ Quản lý hội viên

* HTTT Hội Người cao tuổi tỉnh

· Phân hệ Quản lý và phục vụ hoạt động của hội

· Phân hệ Quản lý danh sách người cao tuổi

* HTTT Hội Chữ thập đỏ tỉnh

· Phân hệ Quản lý và phục vụ các hoạt động nhân đạo của hội

· Phân hệ Quản lý hội viên

· Việc lựa chọn và xác định số lượng các phân hệ chuyên ngành thuộc HTTT quản lý và tác nghiệp chuyên ngành tại các cơ quan để xây dựng và triển khai phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó các yếu tố quan trọng là:

· Khả năng đáp ứng về cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT.

· Khả năng đáp ứng về nguồn nhân lực.

· Khả năng sẵn sàng tiếp nhận triển khai và vận hành HTTT tại các cơ quan. 

· Khả năng nguồn vốn ngân sách được cấp cho ứng dụng CNTT. 

· Hiện tại, một số phân hệ (HTTT, CSDL) chuyên ngành đã và đang được xây dựng và vận hành sử dụng tại một số cơ quan sở/ngành. Các phân hệ này cần phải được nâng cấp, hiệu chỉnh, hoàn thiện và tiếp tục mở rộng triển khai để đến 2020 đạt mức độ phát triển cao. 

Dự kiến kết quả đạt được

Các phân hệ chuyên ngành của các HTTT quản lý và tác nghiệp chuyên ngành được xây dựng và triển khai diện rộng tại các cơ quan cấp tỉnh và cấp phòng có liên quan, hỗ trợ hiệu quả các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. 

Các phân hệ chuyên ngành của các HTTT quản lý và tác nghiệp chuyên ngành được tích hợp và liên kết với các HTTT và các website có liên quan trên Mạng các HTTT hành chính phục vụ nhu cầu khai thác thông tin chung. 

Các ứng dụng tin học hóa được triển khai và vận hành trên diện rộng sẽ đem lại những lợi ích và hiệu quả trong công việc điều hành quản lý và tác nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ.

Thời gian thực hiện

2013-2015: Hoàn thành việc lựa chọn các phân hệ chuyên ngành thuộc các HTTT quản lý và tác nghiệp chuyên ngành, lập DA, khảo sát, phân tích thiết kế cho các phân hệ chuyên ngành đã được lựa chọn. Xây dựng phần mềm và triển khai bước đầu 1/3 số phân hệ chuyên ngành đó. 
2016-2020: Xây dựng phần mềm và triển khai các phân hệ chuyên ngành còn lại. Hoàn thành triển khai và vận hành các phân hệ chuyên ngành theo hệ thống ngành dọc tới cấp huyện. 
1.4.3. Triển khai các chương trình quản lý nội bộ 

Các chương trình quản lý nội bộ bao gồm: Quản lý Kế toán tài chính, Quản lý nhân sự, Quản lý tài sản công, Quản lý đội xe phục vụ các hoạt động quản trị hành chính của cơ quan. Thông thường các chương trình quản lý nội bộ này được sử dụng và vận hành trong diện hẹp, có thể trên mạng LAN, hoặc chỉ trên các máy đơn lẻ.

Hiện tại, tại hầu hết các cơ quan đều có sử dụng Chương trình Quản lý kế toán tài chính khá hiệu quả. Trong giai đoạn từ nay đến 2015, tại mỗi cơ quan tiến hành nâng cấp, hiệu chỉnh và hoàn thiện các phần mềm đang vận hành sử dụng, xây dựng mới hoặc trang bị bổ sung các phần mềm còn thiếu, tạo thành một bộ các chương trình quản lý nội bộ phục vụ hiệu quả các hoạt động quản trị hành chính. 

1.5. Xây dựng một số CSDL trọng điểm của tỉnh

Mục đích

Trong quá trình thực hiện tin học hóa quản lý hành chính nhà nước, bên cạnh các HTTT phục vụ quản lý điều hành tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, còn có một số CSDL chung, quan trọng mang tính liên ngành, đóng vai trò then chốt cho việc cung cấp thông tin kịp thời, đủ tin cậy phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước và các đối tượng khác nhau. Ở tầm Quốc gia đó là các CSDL Quốc gia. Ở tầm tỉnh là các CSDL trọng điểm. 

Các CSDL trọng điểm này có các chức năng chính là:

- Phục vụ công tác điều hành và quản lý chung của các cơ quan Đảng, đoàn thể, cơ quan quản lý nhà nước. 

- Cung cấp dịch vụ thông tin cho các cá nhân, các thành phần kinh tế trong và ngoài nước về nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa.

- Tạo điều kiện hỗ trợ cho cải cách hành chính, góp phần tổ chức lại bộ máy quản lý nhà nước sao cho gọn nhẹ và hiệu quả.

Trong thời gian đến 2020, Tây Ninh sẽ tập trung vào xây dựng các CSDL trọng điểm:

· CSDL về địa lý hành chính (liên quan đến quy hoạch và quản lý đất đai).

· CSDL về dân cư.

· CSDL thống kê KTXH.

· CSDL về DN và đầu tư. 

Các nội dung chính

* CSDL về địa lý hành chính

CSDL về địa lý hành chính với CSDL bản đồ số hóa và CSDL các thuộc tính được xây dựng và cập nhật thường xuyên, tạo điều kiện thuận lợi để trợ giúp công tác quản lý nhà nước về đất đai, trợ giúp lãnh đạo và các nhà quản lý các cấp trong việc hoạch định và quyết định những vấn đề về phát triển KTXH, quản lý tài nguyên, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở tiếp tục xây dựng các loại CSDL khác cần dựa trên nền bản đồ đất. 

Thiết kế và xây dựng hệ thống bản đồ nền, các bản đồ chuyên đề và gắn kết với các dữ liệu thuộc tính theo một chuẩn thống nhất, hình thành CSDL về tài nguyên đất đai thống nhất trong toàn tỉnh. 

· Phục vụ công tác quản lý đất đai thống nhất theo Luật Đất đai.

· Phục vụ quản lý hành chính về địa giới, địa danh.

· Phục vụ công tác quy hoạch, khai thác, sử dụng đất đai hợp lý và hiệu quả.

· Làm nền chung cho việc xây dựng các lớp thông tin khác. 

· Phục vụ việc hoạch định các kế hoạch phát triển KTXH, các quy hoạch lãnh thổ và quy hoạch ngành.

* CSDL về dân cư

CSDL về thông tin dân cư mang đặc thù của một hệ thông tin về nhân sự từng bước được xây dựng và được cập nhật đầy đủ. Những thông tin này được sử dụng trong mọi thủ tục hành chính liên quan đến con người và gia đình. CSDL về dân cư còn cung cấp thông tin về dân cư, các loại thống kê dân số cho các cơ quan, các tổ chức, các đơn vị kinh tế và người dân có nhu cầu. CSDL cũng đóng vai trò nền hỗ trợ cho việc xây dựng các CSDL khác chuyên sâu theo các lĩnh vực khác nhau liên quan đến con người.

- Xây dựng và quản lý các thông tin cơ bản về mỗi công dân từ khi công dân mới sinh ra và được cập nhập, bổ sung theo từng thời kì trong cả cuộc đời của công dân, hình thành CSDL về dân cư của tỉnh. 

- Cung cấp thông tin về dân cư và các số liệu thống kê dân số tại mọi thời điểm theo các đơn vị hành chính cho các cơ quan và các đối tượng sử dụng thông tin về dân cư.

- Phục vụ quản lý KTXH và hoạch định chính sách Nhà nước; phục vụ thống kê dân số, nghiên cứu gia đình và hôn nhân, quản lý nhân, hộ khẩu, giáo dục, y tế.
- Phục vụ công tác dân số (nghiên cứu, dự báo dân số, định các chiến lược đào tạo nguồn nhân lực) trong toàn xã hội. Phục vụ đánh giá thực trạng và dự báo nhu cầu quản lý dân cư của tỉnh.


- Làm cơ sở cho việc xây dựng các HTTT và CSDL liên quan đến dân cư khác như CSDL về cấp phát chứng minh nhân dân, về lao động.
* CSDL thống kê KTXH 
CSDL số liệu các chỉ tiêu thống kê KTXH của tỉnh được cập nhật đầy đủ, liên tục. CSDL số liệu chỉ tiêu thống kê KTXH là cơ sở khoa học tin cậy phục vụ các cấp các ngành đưa ra các đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển KTXH của tỉnh. CSDL còn cung cấp đầy đủ số liệu và đa dạng hình thức khai thác về số liệu chỉ tiêu thống kê KTXH phục vụ các đối tượng người sử dụng cho mục đích công việc.

- Tin học hóa toàn diện quy trình sản xuất, trao đổi, chia sẻ thông tin thống kê KTXH của tỉnh, xây dựng kho thông tin điện tử về thống kê KTXH của tỉnh trong từng giai đoạn.

- Cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết về các lĩnh vực KTXH của tỉnh phục vụ quản lý điều hành của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, đáp ứng các nhu cầu thông tin của người dân, các tổ chức trong nước và nước ngoài.

- CSDL thống kê KTXH là một thành phần của CSDL Quốc gia thống kê KTXH, được tích hợp và có nhiệm vụ cung cấp dữ liệu cho CSDL Quốc gia và được quyền khai thác dữ liệu từ CSDL Quốc gia.

- CSDL thống kê KTXH sẽ từng bước làm cơ sở phục vụ công tác đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển KTXH của tỉnh và của các huyện/thị.

* CSDL về DN và đầu tư 

CSDL về DN và đầu tư là một hệ thông tin dữ liệu về các DN hoạt động trên địa bàn tỉnh, thông tin dữ liệu về các DA đầu tư tại các KCN hoặc các đơn vị hành chính của tỉnh được tham chiếu đến các DN. CSDL này từng bước được xây dựng và được cập nhật đầy đủ, định kỳ hoặc thường xuyên được bổ sung các thông tin thay đổi liên quan đến DN cũng như DA đầu tư. Cùng với CSDL về địa lý hành chính và CSDL về dân cư, CSDL này cũng đóng vai trò nền tảng trong việc hoạch định chính sách và xây dựng các kế hoạch phát triển KTXH, bảo vệ môi trường, thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

- Lưu trữ và quản lý các thông tin cơ bản về các DN từ khi được thành lập (Đăng ký kinh doanh) và cập nhật bổ sung nếu có sự thay đổi.

- Lưu trữ và quản lý các thông tin cơ bản về các DA đầu tư từ khi làm thủ tục cấp phép đầu tư.

- Liên kết thông tin các DA đầu tư với thông tin DN có liên quan.

- Định kỳ cập nhật thông tin hoạt động kinh doanh của các DN và các DA đầu tư.

- Cung cấp các hình thức khai thác thông tin về DN và DA đầu tư và các số liệu thống kê DN và đầu tư tại mọi thời điểm cho các cơ quan và các đối tượng sử dụng thông tin về DN.

- Tích hợp với Cổng TTĐT về DN và Sàn giao dịch TMĐT. 

- Phục vụ quản lý KTXH và hoạch định chính sách Nhà nước; phục vụ thống kê DN, nghiên cứu ngành nghề, lao động.
- Phục vụ công tác quản lý DN, quản lý thị trường. 

- Làm cơ sở cho việc xây dựng các HTTT và CSDL khác liên quan đến DN.

Việc xây dựng các CSDL trọng điểm phải tuân theo nội dung của các CSDL Quốc gia đang được triển khai xây dựng trong phạm vi toàn quốc. Việc xây dựng và triển khai các CSDL trọng điểm này cần được phân làm các giai đoạn từ mức độ thấp đến mức độ cao, đặc biệt phải chú trọng đến công tác thu thập, phân loại và cập nhật dữ liệu đầy đủ, chính xác, bao gồm cả các dữ liệu trong quá khứ. 

Dự kiến kết quả đạt được

CSDL về địa lý hành chính với CSDL bản đồ số hóa và CSDL các thuộc tính được xây dựng và cập nhật thường xuyên, tạo điều kiện thuận lợi để trợ giúp công tác quản lý nhà nước về đất đai, trợ giúp lãnh đạo và các nhà quản lý các cấp trong việc hoạch định và quyết định những vấn đề về phát triển KTXH, quản lý tài nguyên, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở tiếp tục xây dựng các loại CSDL khác cần dựa trên nền bản đồ đất . 

CSDL về thông tin dân cư mang đặc thù của một hệ thông tin về nhân sự từng bước được xây dựng và được cập nhật đầy đủ. Những thông tin này được sử dụng trong mọi thủ tục hành chính liên quan đến con người và gia đình. CSDL về dân cư còn cung cấp thông tin về dân cư, các loại thống kê dân số cho các cơ quan, các tổ chức, các đơn vị kinh tế và người dân có nhu cầu. CSDL cũng đóng vai trò nền hỗ trợ cho việc xây dựng các CSDL khác chuyên sâu theo các lĩnh vực khác nhau liên quan đến con người.

Hình thành một CSDL số liệu các chỉ tiêu thống kê KTXH đầy đủ, liên tục và thống nhất của tỉnh. CSDL số liệu chỉ tiêu thống kê KTXH là cơ sở khoa học tin cậy phục vụ các cấp các ngành đưa ra các đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển KTXH của tỉnh. CSDL còn cung cấp đầy đủ số liệu và đa dạng hình thức khai thác về số liệu chỉ tiêu thống kê KTXH phục vụ các đối tượng người sử dụng cho mục đích công việc.

CSDL về DN và đầu tư là một trong các CSDL đóng vai trò nền hỗ trợ việc xây dựng các HTTT khác chuyên sâu theo các lĩnh vực khác nhau liên quan đến DN và đầu tư. Các thông tin về DN, về đầu tư giúp các cơ quan trong quản lý, trong hoạch định chính sách, trong xây dựng kế hoạch phát triển KTXH, phát triển ngành.

Thời gian thực hiện

2013-2015: Hoàn thành việc khảo sát, phân tích thiết kế cho cả 4 CSDL. Xây dựng phần mềm và triển khai thử nghiệm ở mức độ trung bình cho 2 CSDL.

2016-2020: Hoàn thành việc xây dựng và triển khai cả 4 CSDL ở mức độ cao. 

1.6. Xây dựng, triển khai các HTTT phục vụ dịch vụ công

Mục đích

Hình thành một hệ thống các HTTT phục vụ dịch vụ công nhằm:

Nâng cao hiệu quả, rút ngắn thời gian, tự động hóa, đơn giản hóa và làm gọn nhẹ các quy trình giải quyết, xử lý các dịch vụ công của các cơ quan Nhà nước. 

Thực hiện việc phục vụ cung cấp các dịch vụ công, nhất là các dịch vụ công mang tính liên ngành cho nhân dân theo chế độ “Một cửa”. 

Cung cấp các thông tin công cộng về pháp luật, về các lĩnh vực dịch vụ công đến mọi người dân, nâng cao hiểu biết của nhân dân để mọi người thực hiện “Sống và làm việc theo pháp luật”.

Cung cấp một số dịch vụ công điện tử trực tuyến cho người dân và DN trên Cổng TTGTĐT. 

Phấn đấu đến năm 2015, 1/3 các dịch vụ công trực tuyến của Tây Ninh đạt mức độ 3; đến năm 2020, 1/5 các dịch vụ công trực tuyến của Tây Ninh đạt mức độ 4, 4/5 còn lại đạt mức độ 3. 

Các nội dung chính

Nội dung xây dựng và triển khai các HTTT phục vụ dịch vụ công đến 2020 gồm: 

- Xây dựng (nâng cấp) Cổng TTGTĐT để cung cấp, phổ biến thông tin và thực hiện các giao dịch điện tử với người dân. 

- Xây dựng hệ thống các HTTT phục vụ dịch vụ công theo các lĩnh vực:

+ Cung cấp thông tin về các loại hồ sơ thủ tục 

+ Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính một cửa

+ Quản lý (đăng ký) hộ tich

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo

+ Giải quyết hồ sơ thủ tục về đất đai (trong đó: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà và quyền sử dụng đất)

+ Cấp các loại hình đăng ký kinh doanh (bao gồm cả thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện)

+ Cấp giấy phép đầu tư

+ Cấp giấy phép xây dựng

+ Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

+ Cấp giấy đăng ký hành nghề y, dược

+ Cấp giấy đăng ký ô tô, xe máy

+ Đăng ký sát hạch và cấp GPLX cơ giới đường bộ

+ Cấp giấy phép hoặc dịch vụ đặc thù

+ Cấp giấy đăng ký tạm trú, tạm vắng.

- Kết nối các HTTT phục vụ dịch vụ công với các HTTT phục vụ điều hành và quản lý tại các cơ quan Nhà nước với mục đích trao đổi thông tin hai chiều: Cung cấp dữ liệu và khai thác dữ liệu.

- Nâng cấp và hoàn thiện các HTTT phục vụ dịch vụ công trong hệ thống các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc: 

+ Khai báo, đăng ký và cấp phép hải quan qua mạng

+ Kê khai và nộp thuế qua mạng

+ Các giao dịch với BHXH qua mạng

+ Các giao dịch với kho bạc Nhà nước qua mạng

+ Các giao dịch với ngân hàng qua mạng

Quá trình tin học hóa công tác điều hành và quản lý tại các cơ quan Nhà nước và quá trình tin học hóa các dịch vụ công cho nhân dân cần phải được tiến hành song song, không tách rời nhau, trong một tổng thể thống nhất để hình thành mô hình "Nền hành chính điện tử" của tỉnh. Công tác quản lý nhà nước hướng tới phục vụ nhân dân là một trong những nội dung trọng tâm của quá trình đổi mới và cải cách hành chính. 
Sau đây là nội dung chi tiết một số hệ thống nói trên:

* Cổng TTGTĐT tỉnh Tây Ninh 

Cổng TTGTĐT tỉnh Tây Ninh là một giao diện tổng hợp trên Internet, sử dụng và liên kết với nhiều nguồn dữ liệu, nhằm: 

- Đáp ứng các nhu cầu về thông tin công cộng của các đối tượng nhân dân.

- Giới thiệu về tỉnh, kêu gọi đầu tư, mời chào du lịch, thúc đẩy quá trình hội nhập trong nước và quốc tế.

- Thực hiện các giao tiếp và giao dịch điện tử với người dân. 

Hiện tại, Cổng TTGTĐT Tây Ninh chủ yếu là cung cấp tin tức và một số thông tin phục vụ tra cứu, các nội dung liên quan đến dịch vụ công trực tuyến về cơ bản là chưa có.

* HTTT Giải quyết hồ sơ một cửa (Phòng giao dịch một cửa liên thông)

HTTT Giải quyết hồ sơ một cửa nhằm:

- Cung cấp thông tin về quy định, quy trình, điều kiện; các hướng dẫn thủ tục, mẫu hồ sơ cho từng loại hồ sơ một cửa.

- Thực hiện các quy trình tiếp nhận hồ sơ, cập nhật hồ sơ, thẩm định hồ sơ, ra quyết định giải quyết hồ sơ (phê duyệt hoặc không) trên mạng máy tính.

- Trả lời kết quả giải quyết hồ sơ, cấp các giấy tờ liên quan cho đối tượng nộp hồ sơ theo quyết định giải quyết hồ sơ trên mạng máy tính.

- Tiến tới, người dân có thể gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết hồ sơ qua mạng thông qua Cổng TTGTĐT. 

Năm 2009, UBND thị xã Tây Ninh tiến hành xây dựng và triển khai phòng giao dịch một cửa, năm 2012 đã triển khai phần mềm cho 3 đơn vị (Hòa Thành, Trảng Bàng, Gò Dầu). Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 sẽ nhân rộng ra tất cả các huyện/thị và các sở/ngành có cung cấp dịch vụ công theo cơ chế một cửa liên thông. 

* HTTT Giải quyết khiếu nại và tố cáo

HTTT Giải quyết khiếu nại và tố cáo hỗ trợ việc tiếp nhận, quản lý, xử lý và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng pháp luật một cách chính xác, nhanh chóng và tránh trùng lặp.

Tại mỗi cơ quan, HTTT Giải quyết khiếu nại và tố cáo thực hiện các chức năng:

- Tiếp nhận và cập nhật đơn thư khiếu nại, tố cáo (có thể qua mạng thông qua Cổng TTGTĐT); phân loại đơn thư. 

- Tạo lập hồ sơ vụ việc (điện tử) xuất phát từ đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Xử lý, giải quyết vụ việc theo các quy trình đã quy định thông qua hồ sơ điện tử: Luân chuyển hồ sơ; cập nhật thông tin xử lý, giải quyết vào hồ sơ; ban hành các văn bản kết luận vụ việc; thông báo kết quả giải quyết. 

- Tạo lập các báo cáo về tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- HTTT Giải quyết khiếu nại và tố cáo sẽ được kết nối và tích hợp với Cổng TTGTĐT, tạo thành một kênh thông tin trên cổng để tiếp nhận và trả lời kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của dân.

- Các HTTT Giải quyết khiếu nại và tố cáo của các cơ quan phải thỏa mãn một số chuẩn chung và được tích hợp, liên kết với nhau nhằm trao đổi thông tin, chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo cho nhau trong các trường hợp phải giải quyết liên ngành, liên cấp. 

* Một số HTTT tin học hóa các dịch vụ công 

Các HTTT tin học hóa dịch vụ công dự kiến sẽ xây dựng và triển khai gồm: 

- HTTT Cấp giấy phép đầu tư 

- HTTT Quản lý hộ tịch (tới cấp xã)

- HTTT Cấp đăng ký kinh doanh (tất cả các loại hình)

- HTTT Cấp giấy phép xây dựng

- HTTT Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

- HTTT Giải quyết hồ sơ thủ tục về đất đai. 

- HTTT Cấp giấy đăng ký hành nghề y, dược

- HTTT Cấp giấy đăng ký ô tô, xe máy

- HTTT Đăng ký sát hạch và cấp GPLX cơ giới đường bộ

- HTTT Cấp giấy phép hoặc dịch vụ đặc thù

- HTTT Cấp giấy đăng ký tạm trú, tạm vắng.
Các chức năng chính của các HTTT tin học hóa dịch vụ công gồm:

- Thu thập, cập nhật, cung cấp các thông tin liên quan đến lĩnh vực dịch vụ công.

- Thu thập, cập nhật, cung cấp các thủ tục của dịch vụ công. 

- Thực hiện tiếp nhận hồ sơ thủ tục của dịch vụ công: Làm thủ tục tiếp nhận trực tiếp hoặc qua mạng trên Cổng TTGTĐT.

- Thực hiện các quy trình giải quyết hồ sơ tại các cơ quan chức năng bằng cách luân chuyển hồ sơ và trao đổi thông tin trên mạng máy tính.

- Ra quyết định về kết quả xét duyệt hồ sơ, trả kết quả xét duyệt hồ sơ: Trực tiếp hoặc qua Internet.

- Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ trên Cổng TTGTĐT.

- Tra cứu, tìm kiếm, sao trích thông tin; lập và xem báo cáo thống kê, tổng hợp. 

Các HTTT này được tích hợp dữ liệu và liên kết với Cổng TTGTĐT phục vụ thực hiện các giao dịch điện tử giữa các cơ quan công quyền với người dân và DN.

Các HTTT này cũng được tích hợp dữ liệu và trao đổi thông tin với HTTT liên quan tại các cơ quan để cung cấp dữ liệu phục vụ cho các công việc quản lý tiếp theo liên quan đến các đối tượng của dịch vụ công. 
Đối với các HTTT phục vụ dịch vụ công trong hệ thống các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc như hải quan, thuế,…tỉnh Tây Ninh sẵn sàng tiếp nhận và triển khai theo kế hoạch của các ngành tương ứng.

Dự kiến kết quả đạt được

Cổng TTGTĐT và các HTTT phục vụ dịch vụ công được hình thành và triển khai trên địa bàn tỉnh. Các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng TTGTĐT và các HTTT phục vụ dịch vụ công đạt mức độ phát triển cao. Đó là các CSDL, các giao diện cập nhật và xử lý thông tin, các giao diện giao dịch, đăng ký và tiếp nhận dịch vụ công, các giao diện cung cấp và phổ biến thông tin và được kết nối, tích hợp với các HTTT tin học hóa có liên quan, cùng tạo nên các quy trình hoạt động thông tin trên mạng diện rộng theo mô hình CPĐT. 

Thời gian thực hiện

2013-2015: Hoàn thành việc khảo sát, phân tích thiết kế, nâng cấp, xây dựng và triển khai các nội dung dịch vụ công trực tuyến trên Cổng TTGTĐT, kết nối và tích hợp với các HTTT liên quan đã triển khai. Hoàn thành việc khảo sát, phân tích thiết kế cho các HTTT phục vụ dịch vụ công đã nêu. Xây dựng phần mềm và đưa vào triển khai 1/3 số các HTTT phục vụ dịch vụ công.

2016-2020: Hoàn thành việc triển khai các HTTT phục vụ dịch vụ công còn lại (tại các cơ quan) và các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng TTGTĐT. 

1.7. Phương án thực hiện

1.7.1. Xây dựng, triển khai các HTTT quản lý và tác nghiệp chuyên ngành

Phương án thực hiện: Các cơ quan xây dựng và triển khai đầy đủ các phân hệ chuyên ngành theo nhu cầu, trong đó 2/3 đạt mức độ phát triển cao. Tổng cộng số phân hệ chuyên ngành cần xây dựng tại tất cả các cơ quan là khoảng 60-80.

1.7.2. Xây dựng, triển khai các CSDL trọng điểm

Phương án thực hiện: Thực hiện đầy đủ các nội dung của tất cả CSDL trọng điểm, cập nhật đầy đủ dữ liệu quá khứ.

1.7.3. Xây dựng, triển khai các HTTT phục vụ dịch vụ công

Phương án thực hiện: Thực hiện đầy đủ các nội dung xây dựng Cổng TTGTĐT và tất cả các HTTT phục vụ dịch vụ công, các dịch vụ công trực tuyến. 
2. Quy hoạch ứng dụng CNTT phục vụ sản xuất kinh doanh 

2.1. Ứng dụng CNTT trong các DN

Ứng dụng CNTT đối với các DN trên địa bàn tỉnh ở những mức độ khác nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các DN lớn cần thiết phải đạt được những nội dung sau:

- Xây dựng trung tâm máy tính, mạng nội bộ trong DN có kết nối Internet để có thể triển khai mạng diện rộng. 

- Xây dựng Website riêng của đơn vị, có thể đặt riêng hoặc chung trong sàn giao dịch điện tử của tỉnh. 

- Bước đầu tham gia giao dịch điện tử ở mức độ B2B giữa các DN. 

- Xây dựng HTTT quản lý xí nghiệp (ERP) và đưa vào hoạt động với các môđun cơ bản như: tài chính kế toán, quản lý nhân sự, quản lý sản phẩm, quản lý bán hàng.

Đối với các DN vừa nằm trong các KCN của tỉnh: 

- Trang bị máy tính cho khối văn phòng của DN làm các công tác tài chính kế toán và quản lý nhân sự.

- Áp dụng một số môđun của HTTT quản lý xí nghiệp.

- Kết nối Internet và tham gia Cổng giao dịch thương mại của tỉnh để quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và xây dựng các website của xí nghiệp.

- Thực hiện giao dịch với khách hàng qua website và các phương tiện điện tử. 
Đối với các DN vừa và nhỏ khác ngoài KCN trên địa bàn tỉnh:

- Trang bị máy tính để làm công tác văn phòng và tài chính. Có kết nối Internet và đăng ký thư điện tử. Số lượng các DN có sử dụng máy tính và Internet trong toàn tỉnh phải đạt mức độ 90% trên tổng số DN của tỉnh.

- Có ứng dụng những phần mềm nhỏ trong công tác quản lý DN.

- Thực hiện giao dịch với khách hàng qua website và các phương tiện điện tử.

- Hình thành một vài DN có kinh doanh trên mạng hình thức B2C như bán lẻ hàng hóa, cung ứng các dịch vụ thương mại.

2.2. Cung cấp dịch vụ CNTT cho các DN

Tỉnh cần có những biện pháp cung cấp một số dịch vụ để hỗ trợ các DN vượt qua khó khăn thời gian đầu ứng dụng CNTT. Những nội dung chủ yếu của việc cung cấp dịch vụ cho các DN nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong sản xuất và kinh doanh gồm:

- Xây dựng Cổng giao dịch TMĐT của tỉnh nhằm hỗ trợ thông tin cho các DN về giá cả, thị trường trong nước và quốc tế, hỗ trợ DN về mặt luật pháp và các dịch vụ khác như xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường. Các DN nhỏ được hỗ trợ để xây dựng các website riêng đặt tại Cổng giao dịch TMĐT. 

- Xây dựng hạ tầng CNTT để các DN vừa và nhỏ tiếp cận được với các dịch vụ trực tuyến như hệ thống mạng, truy nhập Internet, e-mail, điện thoại, Fax và các dịch vụ khác.
- Xây dựng Trung tâm dịch vụ CNTT để cung cấp các dịch vụ, tiện ích và giải pháp với giá rẻ, hỗ trợ các DN trong mọi lĩnh vực của CNTT, TMĐT, các giải pháp triển khai. 
- Xây dựng các công cụ, phần mềm đáp ứng tốt các loại dịch vụ như phục vụ các ngành như du lịch, thương mại, tài chính và trong hoạt động của các DN.

Trung tâm dịch vụ CNTT hỗ trợ các DN vừa và nhỏ thực hiện các chức năng sau:

- Cho thuê máy móc, thiết bị CNTT và các phần mềm quản lý DN.

- Tiến hành bảo dưỡng các thiết bị CNTT của các DN.

- Hỗ trợ các dịch vụ đảm bảo hoạt động bình thường các HTTT của các DN.

- Cung cấp nhân lực cho các DN thực hiện các DA CNTT của các DN. 

- Xây dựng các chương trình, các tiện ích phù hợp với các DN vừa và nhỏ để cho thuê hay bán với giá rẻ. 

- Xây dựng các dịch vụ của TMĐT: Xây dựng và hosting các website, thư điện tử, trao đổi dữ liệu.

- Cung cấp các dữ liệu TMĐT.

- Lưu trữ, cho thuê kho lưu trữ trên mạng và xử lý dữ liệu.

- Tiến hành các khóa đào tạo về CNTT cũng như các lĩnh vực liên quan đến các DA CNTT.

- Liên kết đến các trung tâm dữ liệu quốc tế về thương mại.

Thời gian đầu cần thành lập một Nhóm đáp ứng các dịch vụ (Call Center), trong đó có các chuyên gia phần cứng cũng như phần mềm chuyên giải quyết các dịch vụ CNTT trong các DN bao gồm các trục trặc về mạng, về các phần mềm cũng như hướng dẫn đào tạo người dùng. Nhóm này cũng nằm trong Trung tâm dịch vụ CNTT. Đây là công việc cần thiết vì trong giai đoạn này trình độ nghiệp vụ CNTT của các cơ quan Nhà nước và các DN còn rất yếu.

3. Quy hoạch ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực đời sống xã hội

3.1. Phổ cập Internet cho người dân

Trong các phương án phát triển mở rộng các dịch vụ CNTT trên địa bàn tỉnh cần có những mô hình thích hợp cho từng khu vực. Tây Ninh có thể phân thành các khu vực chính là khu vực nông thôn, khu vực đô thị hóa. Đối với vùng có tốc độ đô thị hóa nhanh như tại thị xã Tây Ninh và các thị trấn phát triển dọc theo các đường quốc lộ và tỉnh lộ cần tập trung xây dựng mạng Internet tốc độ cao và các đại lý Internet để người dân truy nhập. Vùng nông thôn xa các trục mạng như khu vực biên giới, vùng sâu vùng xa cần có giải pháp xây dựng hệ thống mạng Internet tốc độ cao hoặc xây dựng mạng không dây theo công nghệ WiMax. Đối với khu vực này cần phát triển hệ thống mạng cáp quang và hệ thống không dây để cung cấp các dịch vụ Internet đến vùng nông thôn. Ngoài ra cũng cần tập trung xây dựng các nhà văn hóa xã có được kết nối Internet bằng mạng băng thông rộng để có nhiều người dân tham gia truy nhập Internet. 

3.1.1. Phương án phát triển

Bảng 9: Phương án phát triển phổ cập Internet

	Chỉ tiêu
	2010
	2015
	2020

	Mật độ thuê bao Interrnet
	3%
	20-25%
	40%

	Tỷ lệ thuê bao băng thông rộng
	100%
	100%
	100%

	Tỷ lệ số dân sử dụng Internet
	20,8%
	40%
	60%

	Tỷ lệ số DN có ứng dụng CNTT và TMĐT
	70%
	90%
	100%

	Tỷ lệ số hộ sử dụng dịch vụ trên Internet
	7%
	20%
	40%


Khó khăn lớn nhất mà Tây Ninh gặp phải là phần lớn số dân sống tại khu vực nông thôn. Để nâng cao các chỉ tiêu phát triển phổ cập Internet, cần đẩy mạnh triển khai các dịch vụ Internet đến các khu vực nông thôn. Phương án này thực sự là mốc phấn đấu để nâng cao dân trí cũng như thúc đẩy nhu cầu sử dụng CNTT trong xã hội. 

3.1.2. Nội dung chính phổ cập Internet 

Những nội dung chính cho việc phổ cập Internet cho người dân:

- Từ năm 2013 Internet được đưa đến các trung tâm văn hóa xã và một số ấp, khu phố. Tại các trung tâm huyện/thị sử dụng kết nối cáp quang hay mạng không dây, các địa điểm còn lại sẽ sử dụng kết nối không dây và hay sử dụng công nghệ ADSL thông qua đường điện thoại.

- Hoàn thiện hệ thống cung cấp thông tin đa dạng cho người dân, nhất là các thông tin phục vụ trực tiếp sản xuất, chăm sóc sức khỏe, giáo dục đào tạo và những thông tin liên quan đến thủ tục hành chính và quản lý nhà nước.

- Củng cố, hoàn thiện lại và tiếp tục xây mới cùng trang bị các thiết bị truy nhập Internet cho những điểm văn hóa xã và phát triển các điểm văn hóa tại các ấp/khu phố.

- Tạo mọi điều kiện để người dân có thể dễ dàng tiếp cận Internet như truy nhập miễn phí có thời hạn hoặc giảm giá cước truy nhập Internet tại các điểm văn hóa xã, ấp/khu phố.

- Tiến hành đào tạo sử dụng và quản lý các ứng dụng CNTT cho các nhân viên làm nhiệm vụ tại các điểm văn hóa xã, ấp/khu phố. 

3.2. Ứng dụng CNTT trong giáo dục đào tạo

Ứng dụng CNTT trong giáo dục bao gồm hai mảng: Ứng dụng CNTT trong trường học và ứng dụng CNTT cho lĩnh vực quản lý.

Đối với các trường học phải đẩy mạnh một cách hợp lý việc triển khai ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy và học ở từng cấp học. Ở những nơi có đủ thiết bị tin học, từng bước đổi mới phương pháp dạy học thông qua việc thực hiện bài giảng điện tử, xây dựng CSDL điện tử cho học tập từng môn, ứng dụng các phần mềm mô phỏng thí nghiệm, xây dựng thư viện bài giảng điện tử, hướng tới triển khai công nghệ học điện tử (e-Learning); tăng cường giao lưu trao đổi bài soạn qua mạng; phát huy tính tích cực tự học, tự tìm tòi thông tin qua mạng Internet. Tổ chức "Sân chơi" trí tuệ trực tuyến của một số môn học. 

Tích cực chuyển sang khai thác, sử dụng và dạy học bằng phần mềm mã nguồn mở. Xây dựng chương trình giảng dạy CNTT theo các môđun kiến thức để đáp ứng nhu cầu học tập một cách mềm dẻo. 

Tổ chức tập huấn và hội thảo về ứng dụng CNTT đối với các trường trên địa bàn tỉnh qua đó đúc rút được các kinh nghiệm và phổ biến các phần mềm cũng như các kinh nghiệm ứng dụng CNTT tại các trường học.

Đối với cán bộ quản lý và giáo viên cần tích cực sử dụng hệ thống thư điện tử và mạng thông tin giáo dục trong ngành để trao đổi và nắm bắt các thông tin nghề nghiệp. 

Những nội dung công việc cần được triển khai:

- Mở rộng kết nối Internet cho các trường học phổ thông các cấp; xây dựng hệ thống thư điện tử.
- Xây dựng mạng thông tin giáo dục EDUNET của tỉnh.

- Xây dựng các phần mềm hỗ trợ cho việc học tập của sinh viên, học sinh như giáo án điện tử, các minh họa bài giảng thông qua máy tính và các phần mềm khác.
- Xây dựng các phần mềm quản lý học sinh, trong đó có công tác lập thời khóa biểu, quản lý học tập và các hoạt động khác của học sinh trong trường.

- Xây dựng các chương trình giảng dạy thí điểm trong mọi môn học và xây dựng các chương trình dạy học từ xa, các chương trình ôn tập và bổ sung kiến thức cho học sinh các cấp.

- Củng cố và xây dựng lại chương trình dạy tin học cho các trường phổ thông và các trường đại học nhằm đổi mới giáo trình tin học cho phù hợp với những xu hướng phát triển CNTT trên toàn thế giới. 

- Tiến hành việc dạy học và ôn tập từ xa để mở rộng phạm vi học tập và đa dạng hóa các hình thức giảng dạy.
- Xây dựng cơ sở vật chất để học sinh các cấp có thể làm quen và sử dụng thành thạo các tiện ích của CNTT. Các trường THCS tùy theo hoàn cảnh có thể thiết lập một phòng máy có số lượng ít hơn (phòng máy có 20-30 máy tính) . 

- Trang bị cho mỗi trường học từ THCS trở lên hệ thống máy tính để làm nhiệm vụ quản lý. Các máy tính này được kết nối Internet và kết nối với mạng giáo dục của tỉnh.

- Trong các trường học phổ thông các cấp, cần đổi mới các phương pháp dạy và học với sự hỗ trợ của CNTT. Tùy thuộc vào điều kiện và sự cấp thiết của các trường để có thể xây dựng phương án triển khai khác nhau.

Các trường giáo dục chuyên nghiệp

 - Duy trì củng cố lại các phòng học tin học tại trường: Đảm bảo hoạt động cho phòng máy đã được trang bị, tiến tới trang bị 4-5 phòng máy cho mỗi trường.

- Sử dụng các phần mềm quản lý do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Các trường THPT

- Duy trì củng cố lại các phòng học tin học tại trường: Đảm bảo hoạt động cho phòng máy đã được trang bị, tiến tới trang bị 2-3 phòng máy cho mỗi trường.

- Sử dụng các phần mềm quản lý giáo dục trong trường.
- Xây dựng thử nghiệm các giáo án điện tử để trợ giúp giảng dạy. Bước đầu có thể đưa các bài giảng hay thuyết trình dưới dạng các hình chiếu.

- Kết nối Internet cho các máy tính của trường.
Các trường THCS

- Các trường THCS cần xây dựng phòng học tin học với số lượng máy tính từ 20 đến 30 máy. 

- Tin học trở thành môn học bắt buộc ở các trường có điều kiện và là môn lựa chọn ở những trường thuộc khu vực nông thôn còn khó khăn. 

- Kết nối Internet cho các trường THCS.

Các trường tiểu học, mầm non

- Trang bị máy tính để hỗ trợ các bài học cho trẻ em thêm sinh động cũng như để đưa các trò chơi rèn luyện trí thông minh. 

- Sử dụng máy tính để thực hiện các công tác văn phòng.
- Kết nối Internet cho các trường tiểu học.

3.3. Ứng dụng CNTT trong y tế và chăm sóc sức khỏe
Các mục tiêu chính

Ngoài sự quản lý nhà nước về y tế và bảo hiểm y tế, cần thiết phải xây dựng các HTTT tương đối hiện đại và phổ cập để người dân có thể:

- Nhận được những thông tin và những lời khuyên, những chỉ dẫn cần thiết trong vấn đề chăm sóc sức khỏe của bản thân và gia đình.

- Hưởng lợi từ HTTT này khi cần thiết phải sử dụng hệ thống y tế của Nhà nước thông qua các dịch vụ trực tuyến hay các chỉ dẫn liên kết đến HTTT khác.

- Sử dụng hệ thống dịch vụ công của Sở Y tế để đăng ký hay muốn trao đổi thông tin với các cấp có thẩm quyền. 

- Được cung cấp thường xuyên và kịp thời các thông tin liên quan đến dịch bệnh, phòng chống bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Xây dựng và sử dụng các phần mềm HTTT chuyên ngành nhằm nâng cao công tác quản lý các bệnh viện bao gồm quản lý công tác khám chữa bệnh, quản lý dược, quản lý vật tư trong bệnh viện, tiến tới hình thành các bệnh án điện tử. 

Các nội dung chính

- Xây dựng mạng y tế của tỉnh để hình thành hệ thống dịch vụ y tế phục vụ chăm sóc sức khỏe của người dân và kết nối thông tin giữa các bệnh viện. 

- Hình thành các kho dữ liệu thông tin về khám chữa bệnh, sẵn sàng đáp ứng các như cầu tìm kiếm, tra cứu thông tin của các bác sĩ cũng như các cán bộ. 

- Xây dựng HTTT Quản lý bệnh viện, tiến tới xây dựng bệnh viện điện tử áp dụng cho bệnh viện cấp tỉnh, cấp huyện. Kết nối các HTTT của các bệnh viện vào trong mạng y tế.

- Thu thập và xuất bản các thông tin về y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

- Xây dựng hệ thống CSDL về các loại bệnh tật, thuốc chữa bệnh và các phương pháp phòng bệnh, chữa bệnh bằng các phương pháp y học hiện đại và y học cổ truyền để cung cấp thông tin cho mạng y tế.

- Xây dựng và thu thập các tài liệu tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật trong chữa bệnh, phòng bệnh, các bài thuốc dân gian.
- Xây dựng danh bạ các loại thuốc, mỹ phẩm cũng như mạng lưới các cửa hàng thuốc để người dân có thể biết.

- Cung cấp trang thiết bị CNTT cho các bệnh viện và trung tâm y tế của tuyến huyện và đào tạo những kiến thức cơ bản về CNTT cho các cán bộ y tế của các đơn vị này.

- Xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ ứng dụng CNTT trong công tác bảo hiểm y tế, phạm vi thực hiện bệnh viện cấp tỉnh, huyện.

3.4. Ứng dụng CNTT trong một số lĩnh vực khác

3.4.1. Ứng dụng CNTT trong nông nghiệp và phát triển nông thôn

Để hỗ trợ phát triển các ứng dụng CNTT trong nông nghiệp và phát triển nông thôn, tỉnh cần thực hiện một số công việc sau: 

- Nâng cấp Trang TTĐT của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành cổng thông tin điện tử bao gồm các nội dung về kiến thức sản xuất nông nghiệp, giống, thời vụ cũng như các kỹ thuật gieo trồng, phòng chống bệnh cho cây trồng và vật nuôi. Ngoài ra trang TTĐT này còn cung cấp nhiều tin bổ ích khác như giá cả, thị trường nông, thủy sản trong nước cũng như trên thế giới;

- Bồi dưỡng chuyên môn về CNTT cho các cán bộ cấp xã để nâng mức độ phổ cập Internet cho khu vực nông thôn.

3.4.2. Ứng dụng CNTT trong quản lý lao động và giải quyết việc làm

Dự báo trong thời gian tới Tây Ninh Giải quyết việc làm khoảng 18.000- 19.000 lao động mỗi năm (Quyết định 2044/QĐ-TTg) người. Như vậy từ năm 2013 đến 2020 sẽ có gần 140 nghìn lao động cần bố trí việc làm. Nhu cầu giải quyết việc làm cho số lao động gia tăng này rất lớn. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh đã và đang hình thành khá nhiều KCN, trên đó sẽ xây dựng hàng loạt nhà máy lớn nhỏ khác nhau, rất cần một lực lượng lao động hùng hậu và có kỹ thuật chuyên môn. Như vậy Tây Ninh vừa có nhu cầu cung cấp nhân lực lại vừa có nhu cầu đáp ứng nhân lực. Sự trợ giúp của CNTT thông qua việc xây dựng chợ lao động trên mạng là vấn đề cấp thiết để đáp ứng các nhu cầu:

- Tìm kiếm việc làm của người lao động trong và ngoài tỉnh 

- Đáp ứng nhu cầu của các DN trong và ngoài tỉnh cần tuyển nhân công 

- Đăng ký trực tuyến việc làm

- Cung ứng các ngành nghề và các địa chỉ đào tạo việc làm

- Cung cấp các thông tin phục vụ xuất khẩu lao động

Hiện tại Tây Ninh chưa có website tìm kiếm việc làm. Cần thiết phải xây dựng đưa website này hoạt động để đáp ứng được yêu cầu về thông tin cũng như nhu cầu về đào tạo, tìm việc làm.

3.4.3. Ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch 
Đẩy mạnh các ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả tuyên truyền cũng như đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin trong lĩnh vực văn hóa du lịch như:

- Ứng dụng các phần mềm trong công tác quản lý sách, thư viện. Xây dựng các CSDL quản lý hiện vật bảo tàng, các di tích lịch sử, các lễ hội, phong tục tập quán, văn hóa phi vật thể của Tây Ninh.

- Xây dựng website du lịch của tỉnh để cung cấp các thông tin về danh lam thắng cảnh, các lễ hội, đặc sản địa phương cũng như tiềm năng du lịch của tỉnh. Cung cấp các tua du lịch, các địa điểm thăm quan, nghỉ dưỡng, các làng nghề cũng như các khách sạn, nhà hàng cho khách du lịch trong và ngoài nước.

3.4.4. Ứng dụng CNTT trong các tổ chức đoàn thể 

Mục tiêu phát triển ứng dụng CNTT nâng cao năng lực các tổ chức đoàn thể, hiệp hội, trọng tâm gắn kết với chỉ đạo điều hành của các cơ quan chính quyền: 

- Ứng dụng điều hành tác nghiệp, chia sẻ thông tin giữa các hiệp hội đoàn thể và các cơ quan chính quyền.
- Sử dụng, khai thác các HTTT của các cơ quan Nhà nước phục vụ cho các hoạt động, làm cầu nối gắn kết giữa Nhà nước và nhân dân, phục vụ lợi ích nhân dân.

4. Quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT

Trên cơ sở phân tích hiện trạng về hạ tầng CNTT và các nhu cầu đặt ra, định hướng đầu tư phát triển hạ tầng CNTT của Tây Ninh cho giai đoạn 2013-2020 gồm các nội dung sau đây:

- Nâng cấp các mạng LAN của Văn phòng UBND tỉnh, các sở/ngành, các UBND huyện/thị.

- Xây dựng hệ thống giao ban trực tuyến.
- Xây dựng Trung tâm thông tin điện tử (Data Center). 
- Nâng cấp hệ thống các dịch vụ nền (dịch vụ cơ bản) để phục vụ hạ tầng kết nối và truyền nhận dữ liệu dựa trên nguyên tắc đảm bảo tích hợp dữ liệu, ứng dụng. 

- Nâng cấp Cổng TTGTĐT của tỉnh và xây dựng mới các cổng phục vụ điều hành, định hướng phục vụ triển khai CPĐT.

4.1. Triển khai mạng LAN cho UBND xã/phường

Do rất nhiều các HTTT, CSDL đều phải lấy dữ liệu từ xã/phường, như các CSDL về hộ tịch, hộ khẩu, CSDL dân cư, CSDL đất đai, hệ thống điều hành tác nghiệp, CSDL các chỉ tiêu tổng hợp KTXH và các CSDL khác việc xây dựng hạ tầng CNTT tới cấp xã là hết sức cần thiết. 

Mục đích

Tạo dựng cho cấp xã một hệ thống hạ tầng CNTT đủ mạnh để có thể: Triển khai các ứng dụng tin học hóa; thu thập dữ liệu cung cấp cho các CSDL trọng điểm; triển khai việc tin học hóa các dịch vụ công thực hiện ở cấp xã.

Tạo điều kiện để nâng cao trình độ CNTT đối với cán bộ cấp xã.

Phương án thực hiện

Đầu tư cho mỗi UBND xã/phường một LAN gồm 5 máy tính và 1 máy chủ phục vụ triển khai các ứng dụng CNTT trong quản lý và điều hành, dịch vụ công.
Kết nối máy của UBND xã/phường với hệ thống e-mail sẽ triển khai qua ADSL.

Việc kết nối giữa UBND xã/phường với UBND huyện/thị và các sở/ngành được thực hiện thông qua đường ADSL (hoặc các gói MegaWAN).

Những điểm cần chú ý khi thực hiện

Đầu tư hạ tầng CNTT đến cấp xã phải đi đôi với đào tạo cán bộ cấp xã về CNTT.

Đầu tư không dàn trải, những đơn vị nào có điều kiện thì đầu tư trước. Xây dựng các điểm mẫu trước, rút kinh nghiệm triển khai rộng.

Có thể đầu tư theo nhiều mức: Cần triển khai các ứng dụng gì thì đầu tư phục vụ triển khai vận hành ứng dụng đó.

Dự kiến kết quả đạt được 

Các UBND xã/phường có đủ phương tiện để triển khai các dịch vụ công và các ứng dụng CNTT phục vụ điều hành quản lý.

Phục vụ công tác quản lý điều hành thông suốt từ cấp tỉnh đến cấp xã thông qua đường mạng.

Thời gian thực hiện

Trong giai đoạn 2016-2020, mỗi năm xây dựng mới 30 mạng LAN cấp xã. Sau đó hàng năm đầu tư đủ kinh phí để mua mới hoặc nâng cấp các máy tính cho UBND xã/phường (tỷ lệ sau 5 năm là 50% thay mới).

4.2. Nâng cấp và hoàn thiện LAN của các sở/ngành, UBND huyện/thị

Mục đích

Duy trì các hoạt động thường xuyên của hệ thống các cơ quan QLNN.

Cung cấp công cụ CNTT phục vụ các dịch vụ công; nâng cao chất lượng điều hành tác nghiệp trong các cơ quan.

Phương án thực hiện

Hàng năm nâng cấp bổ sung mạng LAN cho Văn phòng UBND tỉnh, 40 sở/ngành, 9 UBND huyện/thị theo nguyên tắc: 
Trong khoảng 3 năm (bắt đầu từ 2013): Mỗi mạng LAN bổ sung (hoặc thay thế) 1 máy chủ, 10 máy trạm và các thiết bị truyền thông, ngoại vi. Như vậy trong khoảng 10 năm mỗi đơn vị sẽ được bổ sung (hoặc thay thế) 3 máy chủ và 30 máy trạm.

Việc bổ sung (hoặc thay thế) được tiến hành hàng năm thông qua các yêu cầu và khảo sát hiện trạng.
Do các cuộc khảo sát cho thấy số máy tính đã trang bị cho các cơ quan giai đoạn 2001–2005 đã bị hỏng hoặc cấu hình lạc hậu so với yêu cầu sử dụng hiện nay, nên việc bổ sung và nâng cấp là cần thiết. Dự kiến mỗi cơ quan cần có khoảng 20-40 máy để có thể đáp ứng được nhu cầu phục vụ trong khoảng thời gian 1 đến 3 năm tới.

4.3. Xây dựng mạng trục kết nối các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể

Nội dung này bao gồm việc xây dựng mạng trục kết nối các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể và thiết lập hệ thống mạng WAN dựa trên mô hình mạng campus (mạng công sở).

Mục đích

Đảm bảo đường truyền tốc độ cao phục vụ cho việc trao đổi thông tin trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể đặc biệt phục vụ triển khai giao ban trực tuyến.

Tạo điều kiện cho việc triển khai các dịch vụ phục vụ nền hành chính điện tử.

Phương án thực hiện

- Sử dụng mạng cáp quang do Chính phủ xây dựng. 

- Tất cả các sở/ngành, huyện/thị được nối với nhau bằng hệ thống cáp quang nội tỉnh và mạng WAN được thiết lập dựa trên mô hình mạng campus (mạng công sở).

Hình 1. Mô hình minh họa kết nối WAN của các cơ quan

 Đảng, Nhà nước, đoàn thể
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Hình 2. Mô hình minh họa cấu trúc mạng CPĐT tỉnh Tây Ninh
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Dự kiến kết kết quả đạt được

- Tây Ninh có một hạ tầng truyền thông đạt mức khá toàn quốc.

- Đảm bảo đường truyền tốc độ cao phục vụ cho việc trao đổi các dạng thông tin trong các cơ quan quản lý hành chính và cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể đến cấp huyện/thị.

- Tạo điều kiện cho việc triển khai các dịch vụ phục vụ CPĐT.

- Đủ điều kiện truyền thông để triển khai giao ban điện tử đến cấp huyện. 

4.4. Xây dựng, triển khai hệ thống giao ban trực tuyến

Ngày nay, với sự phát triển của CNTT và khoa học kỹ thuật, việc tổ chức các cuộc họp, các buổi hội thảo, đào tạo từ xa ngày càng trở nên phổ biến. Hệ thống giao ban trực tuyến (Video Conference - viết tắt là HNTH) là dịch vụ được triển khai và sử dụng dựa trên các công nghệ mạng truyền thông tiên tiến như IP (Internet Protocol), ATM, ISDN. Dịch vụ này cung cấp khả năng truyền hình ảnh, âm thanh trực tuyến giữa nhiều điểm trên mạng, giúp tăng cường khả năng tương tác, trao đổi thông tin giữa các thành viên trong hội nghị với nhau.

Giải pháp cho đường truyền hệ thống giao ban trực tuyến

Ở Việt Nam chỉ có hai giải pháp chính cho đường truyền là ISDN (Integrated Services Digital Network) và IP (Internet Protocol). 

ISDN là mạng được phát triển từ mạng điện thoại số (Telephony IDN) cung cấp khả năng kết nối hoàn toàn số hóa giữa các đầu cuối, phục vụ cho nhiều loại dịch vụ. 

IP (Internet Protocol) là một giao thức mạng tiên tiến có nhiều tiện ích, sử dụng phương pháp chuyển mạch gói và dựa trên địa chỉ IP trên mạng để truyền tải hình ảnh, âm thanh và dữ liệu từ thiết bị đầu cuối này đến thiết bị đầu cuối khác.

Các thiết bị cho hệ thống giao ban trực tuyến 

Các thiết bị cho hệ thống giao ban trực tuyến gồm:

- Thiết bị đầu cuối VCS (Video Conferencing Systemt).

- Thiết bị hỗ trợ, điều khiển HNTH đa điểm (MCU).

- Gateway.

- Các hệ thống thiết bị phụ trợ khác (hệ thống thiết bị hỗ trợ hiển thị; hệ thống thiết bị âm thanh; hệ thống thiết bị video; hệ thống thiết bị hỗ trợ công tác đặc thù và các hệ thống khác). 
Mô hình triển khai

Do yêu cầu của hệ thống, mô hình triển khai hội nghị trực tuyến tại tỉnh Tây Ninh là mô hình kết nối đa điểm sử dụng trên nền mạng IP.

Hình 3. Mô hình minh họa triển khai hệ thống giao ban trực tuyến
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Phương án thực hiện

- Sử dụng đường truyền SHDSL 4Mpbs do VNPT cung cấp.

- Trang bị thiết bị cho các đơn vị:

+ UBND tỉnh, Tỉnh ủy có điểm giao ban riêng;

+ Triển khai tại một số sở/ngành tại thị xã Tây Ninh;

+ Các UBND huyện/thị mỗi cơ quan có một điểm giao ban.

Phương án này là phương án khả thi và có thể triển khai ngay dựa trên hạ tầng truyền thông hiện có tại Tây Ninh. Do tính cấp thiết của việc triển khai các phòng họp giao ban trực tuyến, chúng ta lựa chọn phương án trên. Nếu mạng cáp quang được đưa vào sử dụng thì mạng này sẽ thay thế mạng VPN/MPLS.

Một số điểm cần lưu ý khi thực hiện

Các thiết bị về Video Conference hiện có rất nhiều tại Việt Nam. Việc đầu tư không nhất thiết phải mua đồng bộ tất cả các thiết bị của một hãng, nên chọn các loại thiết bị cùng tính năng nhưng có chất lượng tốt hơn trên thị trường.

Có thể kết hợp các huyện gần nhau tại thành các nhóm dùng chung một đầu cuối để giảm chi phí. 

Dự kiến kết quả đạt được

Các sở/ngành, các UBND huyện/thị có thể giao ban trực tuyến với UBND tỉnh, giúp tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại và các chi phí phát sinh. 

Có thể thảo luận trực tuyến với nhiều nguời hơn là cùng nhóm họp trong một phòng, bởi vì mỗi người tham gia đều tận dụng tốt nhất hoàn cảnh của mình.

Hệ thống HNTH cho phép một sự hợp tác hiệu quả hơn khi chia sẻ tài liệu và trình diễn trực tuyến. Nhiều người ở những khu vực khác nhau có thể làm việc trên cùng một công việc và cùng chia sẻ những đóng góp của mình.

Thời gian thực hiện

Hoàn thành xây dựng cơ bản và hoàn thành việc triển khai hệ thống giao ban trực tuyến vào năm 2013. Các năm sau chủ yếu là kinh phí đường truyền và kinh phí bổ sung, sửa chữa, duy trì vận hành, bảo hành, bảo trì hệ thống.

4.5. Xây dựng Trung tâm Thông tin điện tử

Mục đích

Trung tâm Thông tin điện tử được xây dựng tại Sở Thông tin và Truyền thông, là một Data Center. Trung tâm Thông tin điện tử có cổng kết nối Internet tốc độ cao, được trang bị các máy chủ đủ mạnh và các thiết bị truyền thông và bảo mật (thí dụ web servers, application servers, database servers, mail server, DNS server, switches, routers, các thiết bị lưu trữ dữ liệu, cân bằng tải (load balancers),…), các phần mềm mạnh phục vụ điều hành hệ thống, chuyển mạch, lưu trữ dữ liệu, dịch vụ thư điện tử, dịch vụ web, CSDL, bảo mật và xác thực người dùng, cân bằng tải, tích hợp dữ liệu và tích hợp các ứng dụng phục vụ các mục đích sau đây:

- Lưu trữ, quản lý, xử lý, và trao đổi thông tin và dữ liệu số hóa.

- Cung cấp các dịch vụ cơ bản như xác thực LDAP, thư tín điện tử và rất nhiều dịch vụ dùng chung khác.

- Cung cấp các dịch vụ ứng dụng (application services) hoặc quản lý rất nhiều các xử lý dữ liệu khác nhau như web hosting internet, intranet, truyền thông và CNTT (telecommunication and information technology).

- Tích hợp dữ liệu, ứng dụng phục vụ triển khai CPĐT và thương mại điện tử. 

- Việc xây dựng Trung tâm Thông tin điện tử là rất cần thiết đối với Tây Ninh. Trung tâm Thông tin điện tử tạo ra cho các cơ quan Nhà nước, các DN CNTT&TT của tỉnh một hạ tầng CNTT&TT mạnh để triển khai các dịch vụ CPĐT, TMĐT thông qua các cổng giao tiếp (Portals), tạo điều kiện cho các DN trở thành các ISP, ASP, làm phần mềm cho nước ngoài, quản trị các mạng của các DN thông qua việc tạo các VLAN, VPN tạo điều kiện cho người dân truy cập mạng tỉnh thông qua các điểm truy cập công cộng và truy cập Internet.

Mô hình của Trung tâm Thông tin điện tử 
Hình 4. Mô hình minh họa Trung tâm Thông tin điện tử (Data Center)
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Hình 5. Mô hình minh họa triển khai các lớp tại Trung tâm Thông tin điện tử
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Trung tâm Thông tin điện tử của tỉnh Tây Ninh được phát triển từ Trung tâm THDL do Sở Thông tin và Truyền thông quản lý.

Các chức năng của Trung tâm Thông tin điện tử: 

- Là đầu mối tập trung các dịch vụ CNTT&TT của tỉnh: Kho dữ liệu dùng chung, các phần mềm dùng chung, các dịch vụ phục vụ dân sinh được triển khai trên mạng WAN của tỉnh.

- Là địa điểm triển khai các dịch vụ điện tử phục vụ CPĐT (triển khai trên các internal portal, thông qua mạng WAN của tỉnh) và các dịch vụ TMĐT (triển khai trên các External Portal, thông qua internet). 

- Cung cấp cổng truy nhập Internet duy nhất cho các cơ quan quan quản lý hành chính, các cơ quan Đảng, đoàn thể và nhân dân tỉnh. 

- Tạo điều kiện hạ tầng để triển khai các dịch vụ giao dịch và đầu tư cần phải có TMĐT.

- Tạo cơ sở hạ tầng CNTT&TT mạnh hỗ trợ cho các DN CNTT&TT. 

Trung tâm có thể triển khai các dịch vụ CNTT&TT như:

- Cho thuê máy móc, thiết bị CNTT&TT và các phần mềm quản lý DN.

- Tiến hành bảo dưỡng các thiết bị CNTT&TT của các DN không hoạt động trong lĩnh vực CNTT&TT.

- Xây dựng các chương trình, các tiện ích phù hợp với các DN vừa và nhỏ để cho thuê hay bán với giá rẻ.

- Tiến hành xây dựng và sửa đổi những phần mềm mẫu cho phù hợp với thực tiễn các DN của tỉnh cũng như của Việt Nam.

- Xây dựng các dịch vụ của TMĐT: Xây dựng và hosting các website, thư điện tử, các dịch vụ trao đổi dữ liệu.

- Cung cấp các dữ liệu TMĐT.

- Lưu trữ, cho thuê kho lưu trữ trên mạng và xử lý dữ liệu.

- Tiến hành các khóa đào tạo về CNTT&TT cũng như các lĩnh vực liên quan đến các DA CNTT&TT.

Phương án thực hiện

- Nâng cấp về trang thiết bị hạ tầng cơ sở của Trung tâm THDL của Sở Thông tin và Truyền thông theo tiêu chuẩn một data center: Các thiết bị lõi (hệ thống lưu điện, hệ thống điều hòa, hệ thống báo động, rack system), các thiết bị điện, cải tạo nâng cấp nhà, các thiết bị chống cháy, các thiết bị bảo mật và các thiết bị khác.
- Nâng cấp và trang bị thêm các máy chủ và tổ chức thành các server farm, cluster, balancing tuân thủ theo định hướng một Data center.

- Bổ sung một số thiết bị định tuyến, phân tải, bảo mật.
- Mua sắm các phần mềm phục vụ hệ điều hành, các dịch vụ cơ bản, tích hợp dữ liệu và bảo mật như hệ điều hành, LDAP server, mail server, phần mềm tích hợp dữ liệu và ứng dụng, phần mềm quản lý bảo mật.

4.6. Nâng cấp hệ thống dịch vụ cơ bản

Hình 6. Hệ thống các dịch vụ nền hạ tầng CNTT
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Mục đích

Xây dựng hệ thống dịch vụ cơ bản (dịch vụ nền) nhằm:

- Làm nền tảng phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT và triển khai các ứng dụng, xác thực người dùng thống nhất trên toàn bộ tỉnh Tây Ninh và có khả năng tích hợp với hệ thống dịch vụ nền trên toàn quốc.

- Xây dựng hệ thống mạng WAN của tỉnh có xác thực và bảo mật cao; tạo cơ sở cho các dịch vụ cần đăng nhập một lần (single-sign-on).

- Làm cơ sở để tích hợp các ứng dụng về quản lý hành chính nhà nước và triển khai các dịch vụ công có phạm vi rộng và liên quan đến nhiều cơ quan QLNN.

Nội dung

Các dịch vụ cơ bản bao gồm: Xây dựng hệ thống tên miền, quy hoạch địa chỉ IP, dịch vụ DNS, hệ thống các dịch vụ thư mục LDAP, hệ thống e-mail điện tử, hệ thống xác thực người dùng thông qua LDAP. Các dịch vụ cơ bản là hạ tầng truyền thông cơ bản phục vụ quá trình xây dựng các HTTT trong quy hoạch tổng thể của tỉnh Tây Ninh. Quy hoạch hệ thống dịch vụ nền phải thống nhất và đồng bộ.

Hệ thống phân giải tên miền DNS: Các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể được quy hoạch cấp phát tên miềm thống nhất và được phân cấp quản lý. Toàn tỉnh Tây Ninh thuộc tên miền cấp hai “tayninh.gov.vn”. Đối với các đơn vị cấp tiếp theo (sở/ngành, huyện/thị) được phân bổ tên miền cấp ba tương ứng. Các đơn vị cấp tiếp theo phân bổ tên miền cấp bốn.

Hệ thống xác thực người dùng: Là hạ tầng nền phục vụ cho quá trình xác thực người dùng trên toàn bộ hệ thống và được quản lý tập trung. Đây là cơ sở tiến hành triển khai các giao dịch, trao đổi dữ liệu trực tuyến.

Hệ thống thư tín điện tử: Các cơ quan, đơn vị, cán bộ trao đổi thông tin qua dịch vụ này. Đây cũng là hệ thống phục vụ cho quá trình tích hợp các phần mềm. Hệ thống thư tín sẽ không phân cấp địa chỉ thư theo cấp đơn vị hành chính mà sẽ triển khai hệ thống email tập trung. Địa chỉ thư tín điện tử sẽ cùng có dạng: tennguoidung@.tayninh.gov.vn và tendonvi@tayninh.gov.vn. 

Hệ thống tích hợp dữ liệu và ứng dụng: Hệ thống này đảm bảo cho việc trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống nền khác nhau, giữa các ứng dụng khác nhau được triển khai trên địa bàn tỉnh và các ứng dụng dùng chung (các sở/ngành) được áp dụng trong cả nước. Việc triển khai hệ thống này độc lập hoàn toàn với việc triển khai các ứng dụng.
Phương án thực hiện

- Triển khai hệ thống dịch vụ nền mới.

- Xây dựng quy hoạch mới tên miền nội bộ, tên miền Internet, địa chỉ IP nội bộ, địa chỉ IP Internet cho toàn bộ hệ thống.

- Triển khai hệ thống dịch vụ cơ bản theo chuẩn thống nhất và tuân theo quy hoạch mới. Về hệ điều hành các máy chủ dịch vụ cơ bản sẽ sử dụng Windows server 2008. Các dịch vụ DNS và xác thực người dùng (LDAP) sử dụng Windows DNS server và Windows Domain Active Directory.

- Triển khai hệ thống tích hợp dữ liệu và ứng dụng. 

Phương án này khắc phục các hạn chế trong quy hoạch hiện thời về IP, tên miền nội bộ, tên miền Internet của Tây Ninh. Quy hoạch mới sẽ sử dụng lớp địa chỉ IP V6, tên miền Internet cấp 2 trở xuống; tính ổn định cao, khả năng mở rộng dể dàng và phân tán hệ thống thành nhiều cấp con; duy trì và vận hành đơn giản, phù hợp với mô hình mạng với quy mô lớn và khả sẳn sàng tích hợp cao.

Dự kiến kết quả đạt được 

Thống nhất quy hoạch hạ tầng CNTT, tập trung tại Trung tâm CNTT thuộc Sở Thông tin và Truyền thông quản lý. Việc thống nhất này tạo điều kiện cho việc phát triển hạ tầng CNTT Tây Ninh có định hướng và quy hoạch rõ ràng, tránh xung đột gây lãng phí và khó quản lý.

Tạo điều kiện áp dụng các chính sách bảo mật trên toàn bộ hệ thống.

Hỗ trợ xác thực người dùng trong các ứng dụng dùng chung như e-mail, quản lý văn bản và hồ sơ công việc, các dịch vụ công liên thông.

Dễ dàng mở rộng các ứng dụng xuống cấp xã.

Thời gian thực hiện

Do nhu cầu cần thiết của việc xây dựng dịch vụ cơ bản, cần phải bắt đầu đầu tư ngay trong năm 2013 và tùy theo việc triển khai các HTTT mà đầu tư tiếp trong những năm tiếp theo. Việc đầu tư các dịch vụ cơ bản gắn liên với đầu tư Trung tâm Thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông. 
Khi thực hiện nâng cấp hệ thống dịch vụ cơ bản và xây dựng Trung tâm Thông tin điện tử thì Tây Ninh đã có đủ hạ tầng kỹ thuật CNTT để thực hiện an ninh thông tin cho các cơ quan quản lý hành chính nhà nước. Tuy nhiên, thực chất các biện pháp đảm bảo thành công việc thực hiện an toàn thông tin nằm ở yếu tố con người, do đó cần phải tổ chức các lớp đào tạo chuyên sâu để có được các cán bộ phụ trách an ninh mạng (CSO) cho các cơ quan quản lý nhà nước.

HTTT được đảm bảo an toàn khá cao. Cụ thể hệ thống thư tín điện tử, cổng thông tin điện tử và các kho dữ liệu dùng chung có độ an toàn cao và sẵn sàng phục vụ cho các dịch vụ khai thác thông tin và trao đổi thông tin của các đơn vị trong tỉnh.

4.7. Duy trì phát triển cổng TTĐT của tỉnh

Mục đích

Cổng TTĐT trở thành công cụ thuận tiện và hiện đại trên mạng, trợ giúp và nâng cao hiệu quả của công tác điều hành, tác nghiệp và giao tiếp với DN, người dân của lãnh đạo, đội ngũ công chức của tỉnh.

Cải thiện các phương cách giao tiếp, trao đổi và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, đơn vị, phòng ban và cán bộ công chức.

Trở thành nền tảng ban đầu sẵn sàng cho việc tích hợp với các ứng dụng và công cụ điều hành tác nghiệp, các hệ CSDL sẵn có cũng như sẽ xây dựng.

Có khả năng mở rộng trong tương lai để có thể trở thành một địa chỉ quan trọng phục vụ công tác phổ biến pháp luật tới người dân và giao tiếp với người dân.

Cung cấp thông tin về pháp luật cho người dân, DN.

Cung cấp và trao đổi thông tin giữa các cơ quan Nhà nước.

Làm đầu mối duy nhất (điểm truy cập "Một cửa") về thông tin, dịch vụ của cơ quan Nhà nước. 

Thống nhất các nội dung thông tin và dịch vụ thông tin trên cổng, bảo đảm cổng đóng vai trò tích hợp và trao đổi thông tin giữa các hệ thống TTĐT.

Phương án thực hiện

Nâng cấp lên phiên bản Microsof Office SharePoint server 2010: Là một phần mềm được thừa hưởng tất cả các công nghệ của Microsoft nên SharePoint Portal Server (SPS) là một sản phẩm thu hút sự chú ý của nhiều người. Sản phẩm chỉ cài đặt được trên hệ thống Windows. 

Thời gian thực hiện

Tập trung việc mua các phần mềm nền vào các năm 2014-2015:

- 2014: Nâng cấp phần mềm MOSS BizTalk Server 

- 2014-2015: Mua các phần mềm hỗ trợ cho quản lý CSDL, mail, bảo mật và các PM khác.

4.8. Xây dựng hệ thống an toàn an ninh thông tin

Mục đích

Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho các HTTT triển khai trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể. 

Nội dung

Cần quy định chức năng nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin cho một đơn vị chuyên trách về CNTT, xây dựng các chính sách bảo mật áp dụng cho các cấp, các ngành. Các đơn vị phải tuân thủ đúng các quy định đã đề ra và được theo dõi bởi các nhân sự quản trị HTTT hoặc đơn vị chuyên trách qua hệ thống các phần mềm bảo mật.

Cần triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và khai thác tài liệu lưu trữ, trong đó yêu cầu bảo mật thông tin được thực hiện ở các mức như sau:

Bảo mật mức hành chính: 

Mức bảo mật này dựa trên các quy định của pháp luật về khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ.

Trên cơ sở đó xây dựng các quy định về khai thác sử dụng thông tin tài liệu lưu trữ trong môi trường mạng đáp ứng các yêu cầu chống truy cập trái phép của người dùng. Từng cá nhân phải có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên máy tính của mình cũng như bảo đảm bí mật tên người sử dụng, mật khẩu truy cập HTTT. Dữ liệu cần phải được sao lưu và cất giữ theo quy chế bảo mật, tăng cường phòng chống virus tin học và thất thoát dữ liệu.

Bảo mật mức hệ điều hành:

Trên cơ sở sử dụng hệ điều hành, xây dựng các quy chế quy định các quyền:

- Quyền truy nhập máy chủ/bảo trì hệ thống.

- Quyền chạy các chương trình ứng dụng: Mỗi người sử dụng hệ thống được cung cấp một tài khoản ở mức hệ điều hành, tài khoản này sẽ được gán quyền cho phép chạy chương trình trên hệ thống. Có một tài khoản quản trị hệ thống (Administrator) sẽ có toàn quyền đối với hệ thống (mức hệ điều hành), tài khoản này có thể phân quyền chạy các chức năng cho các tài khoản sử dụng khác.

Bảo mật mức web server:

Sử dụng các ứng dụng hỗ trợ trình duyệt web về cơ chế xác thực, phân quyền, bảo mật khi truy cập hoặc triển khai các hệ thống website, cổng thông tin điện tử.

Sử dụng máy chủ Proxy hay Firewall để kiểm soát và bảo đảm an toàn thông tin khi kết nối hệ thống mạng LAN của các cơ quan Nhà nước ra ngoài mạng Internet.

Bảo mật mức CSDL:

Bảo mật của CSDL bao gồm bảo mật hệ thống và bảo mật dữ liệu:

Bảo mật hệ thống là đảm bảo các cơ chế kiểm soát các quyền truy cập và sử dụng của người dùng đối với CSDL ở mức hệ thống. 

Bảo mật dữ liệu là đảm bảo cơ chế truy cập và sử dụng CSDL tới từng đối tượng trong CSDL.

Bảo mật mức ứng dụng:

Xây dựng cơ chế sử dụng cho những tài khoản truy cập từ xa để bảo đảm tính bảo mật và ngăn chặn việc xâm nhập dữ liệu của các tài khoản khác nhau. 

Các đối tượng trong hệ thống bảo mật mức ứng dụng gồm người sử dụng riêng lẻ và nhóm người sử dụng.

4.9. Triển khai hệ thống chữ ký số và chứng thực chữ ký số

Mục đích

Hỗ trợ các cá nhân, tổ chức dễ dàng tham gia khai thác các dịch vụ hành chính công mức 3 và mức 4.

Nội dung

Đến năm 2015, tỉnh Tây Ninh cần tiến hành triển khai sử dụng hệ thống chữ ký số và chứng thực chữ ký số cho các cán bộ, DN, người dân trên địa bàn tỉnh. 

Triển khai sử dụng HTTT chữ ký số và chứng thực chữ ký số phục vụ cho hệ thống dịch vụ công mức 3 trong các giao dịch G2G, G2C, G2B, B2B, B2C, C2C.

Tỉnh cần xây dựng hệ thống chữ ký số và chứng thực chữ ký số hoặc thuê dịch vụ của các DN hiện đang triển khai cho một số địa phương trên toàn quốc.

Xây dựng cơ chế, chính sách sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số áp dụng cho các cơ quan Nhà nước, cán bộ cơ quan Nhà nước, người dân và DN khi tham gia vào các hoạt động giao tiếp của CPĐT.

5. Quy hoạch phát triển công nghiệp CNTT

5.1. Phát triển CNPC

Một số định hướng chính trong phát triển công nghiệp CNTT:

Tạo điều kiện để KCN Phước Đông B thu hút các ngành nghề kỹ thuật cao và ít thâm dụng lao động như lắp ráp, sản xuất linh kiện điện tử, máy tính và chất bán dẫn; cáp và vật liệu viễn thông; thiết bị điện; dược phẩm, thiết bị y tế; cơ khí chính xác; các ngành sản xuất vật liệu mới, công nghệ nanô, và các ngành công nghiệp có công nghệ tiên tiến, không gây ô nhiễm môi trường.

Tích cực tìm kiếm các đối tác nước ngoài khác để hình thành nên khu công nghệ cao.

Đề xuất cơ chế chính sách thuận lợi cho các DA đầu tư trong lĩnh vực phần cứng và thiết bị truyền thông cũng như hỗ trợ nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ sở lắp ráp máy tính và các thiết bị CNTT.

5.2. Phát triển CNPM, dịch vụ và nội dung

Định hướng phát triển CNPM

Xây dựng các DA phát triển CNPM. Đến năm 2020 có 3,4 công ty có số lượng hơn 100 cán bộ phần mềm hoạt động và có sản phẩm đóng gói.

Tạo điều kiện thuận lợi để các DN phần mềm của tỉnh tiếp cận với các công ty phần mềm lớn để làm đại lý cũng như nhận các hợp đồng làm dịch vụ gia công phần mềm xuất khẩu. Tạo điều kiện thuận lợi để các DN lớn về CNTT đặt các chi nhánh hoặc đại lý để giúp đỡ các DN của tỉnh học hỏi và phát triển.

Định hướng phát triển CNND 

Xây dựng các Website và các CSDL chuyên ngành thuộc các chuyên ngành khác nhau như văn hóa, du lịch, khoa học, giáo dục, y tế cung cấp thông tin cho người dân. Xây dựng thư viện điện tử, hệ thống nội dung phục vụ chương trình đào tạo điện tử, báo chí điện tử. 
Xây dựng các nội dung phục vụ các loại hình dịch vụ thương mại di động như video, film, ảnh trực tuyến và các CSDL lưu trữ nội dung giải trí như nhạc chuông, logo, hình ảnh, giải thưởng, từ điển, thông tin chỉ đường, tài khoản ảo, nội dung phục vụ giải trí trực tuyến như nhạc số, trò chơi trực tuyến.
Tạo điều kiện để một số công ty triển khai các dịch vụ trực tuyến như nghe nhạc, xem phim, tìm kiếm thông tin, tạo các mạng xã hội hay kinh doanh trò chơi điện tử. 

Định hướng phát triển công nghiệp dịch vụ CNTT

Phát triển các dịch vụ an toàn dữ liệu như chứng thực điện tử, mã hóa dữ liệu.

Phát triển dịch vụ lưu trữ dữ liệu trên mạng sử dụng các công nghệ tiên tiến như SAN (Storage Area Network) và NAS (Network Attached Storage)

Phát triển dịch vụ triển khai các mạng và HTTT tại các đơn vị trong tỉnh.

6. Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực CNTT

Việc phát triển nguồn nhân lực CNTT tại Tây Ninh tập trung vào các nội dung chính:

- Nâng cao nhận thức về CNTT trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể. 
- Đào tạo và đào tạo bổ sung nhân lực CNTT phục vụ công tác quản lý nhà nước tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể. 

- Phát triển và thu hút nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp CNTT, ứng dụng TMĐT, phục vụ nhu cầu nhân lực CNTT của các DN trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng Trung tâm Đào tạo và nghiên cứu CNTT của tỉnh.

6.1. Nâng cao nhận thức về CNTT trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể

Mục đích 

Nâng cao nhận thức của cán bộ lãnh đạo, các nhà quản lý, cán bộ công chức các cấp các ngành về vai trò và tác động của CNTT đối với công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, đối với quá trình nâng cao năng lực điều hành quản lý và chuyên môn nghiệp vụ cũng như quá trình cải cách hành chính. 

Các nội dung chính

Xây dựng các chương trình và tổ chức các lớp tập huấn giới thiệu về vai trò và tác động của CNTT mỗi năm cho khoảng 50-70 lượt cán bộ lãnh đạo và quản lý (mỗi cơ quan 2 lượt người) các cấp, các ngành, đoàn thể. 

Xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch và tổ chức mỗi năm 1-2 hội thảo hoặc diễn đàn trao đổi kinh nghiệm về ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh.

Tổ chức cho cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp, các ngành, đoàn thể tham gia các buổi hội thảo trong nước và nước ngoài về những vấn đề liên quan đến vai trò, tác động của CNTT, tham quan khảo sát một số thành phố và địa phương trong nước và nước ngoài để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về việc ứng dụng CNTT và quản lý thông tin/CNTT. Mỗi năm 15-20 lượt người trong đó 2-3 lượt người ở nước ngoài.

Dự kiến kết quả đạt được

Các nhà lãnh đạo và quản lý nhận thức được sự cần thiết phải triển khai ứng dụng CNTT và sẽ là những người đi đầu trong việc tích cực sử dụng CNTT trong hoạt động chỉ đạo điều hành và quản lý, từ đó tác động mạnh đến toàn thể đội ngũ cán bộ công chức, đông đảo quần chúng trong xã hội. 

Đội ngũ cán bộ công chức được nâng cao nhận thức về lợi ích và hiệu quả của việc sử dụng CNTT và từ đó tích cực tham gia triển khai và sử dụng các ứng dụng tin học hóa trong công việc hàng ngày. 

6.2. Đào tạo nguồn nhân lực CNTT trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể 

Mục đích

Tiếp tục phát triển nguồn nhân lực CNTT một cách bền vững nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn, quản lý và sử dụng CNTT đủ về số lượng và chất lượng cần thiết cho việc triển khai các ứng dụng CNTT của tỉnh một cách có hiệu quả trong giai đoạn 2013-2020 và trong những năm tiếp theo. 

Các nội dung đào tạo CNTT trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể 

· Đào tạo sử dụng CNTT

· Đào tạo chuyên gia CNTT

· Đào tạo nâng cao về CNTT

· Tập huấn về quản lý thông tin và CNTT

* Đào tạo sử dụng CNTT

- Mục đích và nội dung: Tất cả cán bộ công chức sử dụng thông thạo máy tính và các ứng dụng CNTT phục vụ cho nhu cầu công tác, trong đó chú trọng đến kỹ thuật khai thác và sử dụng Internet, tham gia vận hành các HTTT tin học hóa đang và sẽ triển khai. 

- Phương pháp: Đổi mới công tác đào tạo và phổ biến kiến thức về CNTT, tăng tính dễ hiểu, dễ sử dụng và thân thiện đối với cán bộ công chức. 

- Đối tượng: Tất cả các cán bộ, công chức có trình độ trung cấp và đại học tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể kể cả các lực lượng vũ trang.

- Số lượng: Trung bình mỗi năm đào tạo cho khoảng 100-300 lượt người về sử dụng CNTT. 

* Đào tạo chuyên gia CNTT

- Mục đích: Đào tạo 2 mức là đại học CNTT (bằng 2) và cao đẳng CNTT, đảm bảo đến 2020 mỗi cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể có từ 1-2 nhân sự về CNTT. 

- Đối tượng đào tạo đại học CNTT: Cán bộ đã tốt nghiệp đại học, tốt nhất là ngành kỹ thuật tại các cơ quan

- Đối tượng đào tạo cao đẳng CNTT: Cán bộ đã có bằng trung cấp, tốt nhất là ngành kỹ thuật tại các cơ quan 

- Số lượng: Đào tạo đại học CNTT là 10-20 người/năm, đào tạo cao đẳng CNTT là khoảng 30-40 người/năm

 * Đào tạo nâng cao về CNTT

- Mục đích và nội dung: Nâng cao kiến thức và kỹ năng cho các nhân sự về CNTT, các nội dung bao gồm: Quản trị mạng, quản trị CSDL, thiết kế website, phân tích thiết kế hệ thống, các ngôn ngữ lập trình. 

- Đối tượng: Cán bộ kỹ thuật CNTT của các cơ quan. 

- Số lượng: 50-70 người/năm (mỗi cơ quan 1-2 người).

* Tập huấn về quản lý thông tin và CNTT

- Mục đích và nội dung: Đào tạo cho các nhà lãnh đạo và quản lý của các cơ quan nắm chắc cách thức quản lý thông tin và CNTT, quản lý DA CNTT. 

- Đối tượng: Lãnh đạo các cơ quan. 

- Số lượng: 50-70 người/năm (mỗi cơ quan 1-2 người).

Dự kiến các kết quả đạt được

Phát triển nguồn nhân lực CNTT một cách bền vững, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn, quản lý và sử dụng CNTT đủ về số lượng và chất lượng cần thiết cho việc triển khai các ứng dụng CNTT của tỉnh một cách có hiệu quả trong giai đoạn 2013-2020 và trong những năm tiếp theo. 

Hoàn thành việc phổ cập trình độ tin học cơ bản cho tất cả cán bộ công chức trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, mọi người đều sử dụng thành thạo công cụ tin học văn phòng, hệ thống thư tín điện tử, truy cập và khai thác Internet và bắt buộc tham gia sử dụng vận hành các HTTT tin học hóa liên quan trên mạng máy tính phục vụ cho công việc của mình. 

6.3. Phát triển nguồn nhân lực và thu hút nhân tài CNTT

Mục đích 

Đáp ứng đủ số lượng, cơ cấu nguồn nhân lực cũng như chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng về ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh và khu vực.

Các nội dung thực hiện 

Phát triển đội ngũ giảng viên CNTT, điện tử viễn thông nhằm đáp ứng nhu cầu giảng viên trong các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trong tỉnh. Phát triển đội ngũ giáo viên dạy tin học cho các cơ sở giáo dục phổ thông nhằm đáp ứng nhu cầu giáo viên dạy tin học trong các trường phổ thông cũng như có chương trình đào tạo và bồi dưỡng kiến thức CNTT cho giáo viên, cán bộ trong ngành giáo dục và đào tạo. 

Thống kê kết quả đào tạo kỹ thuật viên và công nhân kỹ thuật CNTT, đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu ứng dụng CNTT Tây Ninh trong tương lai. Từ đó lập kế hoạch mở rộng quy mô và chất lượng đào tạo lực lượng này cho phù hợp trong từng giai đoạn phát triển. 

Phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, mở rộng quy mô, đa dạng hóa loại hình đào tạo, xã hội hóa mạnh mẽ các hoạt động đào tạo về CNTT.

Xây dựng và thực hiện các giải pháp đào tạo nguồn nhân lực CNTT trình độ cao.

Xây dựng và thực hiện giải pháp đào tạo ngắn hạn nguồn nhân lực CNTT cho mọi đối tượng trong xã hội.

Xây dựng chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao về CNTT từ nước ngoài, trong nước về tỉnh làm việc. 

Phổ cập tin học cho nhân dân nhằm nâng cao năng lực sử dụng các ứng dụng CNTT cho mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh thông qua việc xây dựng và triển khai thực hiện DA phổ cập tin học cho nhân dân, nhằm phổ biến kiến thức, đào tạo về sử dụng các ứng dụng CNTT cho nhân dân, đặc biệt là nhân dân sống ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa và những người khuyết tật. 

Phát triển nhân lực CNTT trong lĩnh vực an ninh quốc phòng nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực CNTT trong các đơn vị quân đội và công an của tỉnh.

Bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực ứng dụng CNTT ở nông thôn.

Dự kiến kết quả đạt được

Trong thời gian từ nay đến 2020, Tây Ninh có khả năng đào tạo và thu hút được tổng lực lượng cán bộ CNTT là khoảng 1.000 (trong đó có 50 tiến sĩ và thạc sỹ; trên 650 kỹ sư, cử nhân; 300 chuyên viên chuyên ngành CNTT) làm việc trong các lĩnh vực KTXH của tỉnh, cùng với lực lượng phát triển PM và dịch vụ PM là khoảng 100 người, đáp ứng yêu cầu ứng dụng và phát triển CNTT cho tỉnh. Đây cũng là lực lượng quan trọng chuẩn bị cho việc phát triển CNPM giai đoạn sau năm 2020. 

Với việc tăng cường năng lực đào tạo của các cơ sở đào tạo CNTT trên địa bàn và nhất là việc xây dựng và phát triển Trung tâm đào tạo CNTT đủ mạnh thì việc đào tạo số lượng và chất lượng kỹ sư, cử nhân, cao đẳng, chuyên viên tin học theo quy hoạch có thể dựa chủ yếu vào năng lực đào tạo nội tỉnh và các trường trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Riêng nguồn nhân lực CNTT có trình độ cao trên đại học chủ yếu dựa vào chính sách thu hút nhân tài hoặc/và liên kết hợp đồng đào tạo với các viện nghiên cứu, với các trường đại học, cao đẳng (Đại học công nghệ, Đại học Bách khoa, Đại học Khoa học Tự nhiên và các trường Đại học khác), với các tập đoàn CNTT quốc tế.

6.4. Đào tạo TMĐT 

Mục đích

Phổ cập kiến thức TMĐT, hỗ trợ các DN từng bước vững chắc tham gia TMĐT, giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra trong TMĐT.

Các nội dung thực hiện

Xây dựng được một chương trình đào tạo phù hợp nhằm giúp các DN nắm được nội dung cơ bản về TMĐT, cách thức tiến hành giao dịch trong TMĐT, đảm bảo nguồn lực và sử dụng nguồn lực cho TMĐT, phương pháp đánh giá kết quả và hiệu quả kinh doanh điện tử.

Xây dựng chương trình và triển khai các khóa học phổ cập kiến thức cơ bản của TMĐT.

Xây dựng chương trình và thực hiện triển khai các khóa học nâng cao về kỹ thuật TMĐT nhằm bồi dưỡng, đào tạo các chuyên gia TMĐT cho các DN.

Ban hành các quy định hỗ trợ đào tạo nhân lực TMĐT. 

Dự kiến kết quả đạt được

Từ nay đến năm 2020 đào tạo, tập huấn chuyên sâu về kỹ năng thương mại cho khoảng 800 người cho các DN trên địa bàn để làm nòng cốt cho phát triển TMĐT, phục vụ cho các DN vừa và nhỏ trên địa bàn. 

6.5. Xây dựng Trung tâm đào tạo và nghiên cứu CNTT 

Mục đích

Xây dựng một trung tâm đào tạo CNTT định hướng ứng dụng cao, với chương trình đào tạo tiên tiến và cơ sở vật chất hiện đại ngang tầm khu vực, chủ động đáp ứng nhu cầu nhân lực CNTT của tỉnh và các tỉnh khu vực Đông Nam.

Chức năng đào tạo chính của Trung tâm đào tạo và phát triển CNTT bao gồm đào tạo và hợp tác đào tạo (trong nước và quốc tế) nguồn nhân lực CNTT, đặc biệt là nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh, đáp ứng cơ bản nhu cầu đào tạo nội tỉnh đại học và cao đẳng.

Tăng cường năng lực nghiên cứu về CNTT của tỉnh thông qua việc xây dựng và triển khai thực hiện DA đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ cho cán bộ nghiên cứu trong các đơn vị cơ sở nghiên cứu khoa học CNTT, điện tử, viễn thông.

Xây dựng một HTTT quản lý nguồn nhân lực CNTT của tỉnh phục vụ cho việc phát triển nguồn nhân lực CNTT cả về quy mô, cơ cấu, cấp độ, thời kỳ phát triển.
Các nội dung thực hiện

Xây dựng Trung tâm đào tạo và phát triển CNTT tiên tiến nhằm chủ động trong xây dựng và quy hoạch nguồn nhân lực CNTT của tỉnh. 

Tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế trong đào tạo nguồn nhân lực CNTT, nhất là nguồn nhân lực có trình độ cao về công nghệ và quản lý.

Xây dựng chương trình nội dung cụ thể và triển khai các khóa học bổ túc thường xuyên, các khóa nâng cao nhằm duy trì năng lực CNTT của cán bộ trong bộ máy quản lý nhà nước cũng như trong các DN.

Xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo nâng cao tay nghề, đào tạo lớp công nhân CNTT đạt tiêu chuẩn cao, hướng tới xuất khẩu lao động. Đào tạo nghề về CNTT nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực được đào tạo nghề cho các DN trong lĩnh vực CNTT&TT. Nội dung bao gồm xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo nghề các trình độ về CNTT, điện tử, viễn thông, thực hiện DA “Nâng cao chất lượng đào tạo về CNTT ở bậc trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trong Chương trình phát triển nguồn nhân lực về CNTT ở Việt Nam từ nay đến 2020”

Phân tích và thiết kế xây dựng một HTTT quản lý nguồn nhân lực CNTT của tỉnh. 

Dự kiến kết quả đạt được

Trung tâm đào tạo CNTT được xây dựng và đưa vào hoạt động góp phần phục vụ đầy đủ nhu cầu về nguồn nhân lực CNTT cho ứng dụng và phát triển CNTT của Tây Ninh. 

Các cơ sở đào tạo trong tỉnh được nâng cấp về cơ sở vật chất, trang thiết bị CNTT, các phương pháp giảng dạy hiện đại.

Sản phẩm của Trung tâm chủ yếu là các chuyên viên lập trình, chuyên viên phân tích thiết kế và cán bộ quản lý DA. 

Có được một HTTT quản lý nguồn nhân lực CNTT của tỉnh. 

7. Ban hành các chính sách về CNTT

Mục đích

Cụ thể hóa và thể chế hóa các chủ trương, chính sách, quy định về ứng dụng và phát triển CNTT của Đảng, Nhà nước, đoàn thể trên địa bàn tỉnh, nhằm tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi cho việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh. 

Các nội dung chính

Căn cứ vào các chính sách của Đảng, Nhà nước, đoàn thể đã và sẽ ban hành về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT, tỉnh sẽ từng bước xây dựng, cụ thể hóa, thể chế hóa và thực hiện trên địa bàn tỉnh. Các công việc cụ thể bao gồm:

- Cụ thể hóa chính sách tạo nguồn thông tin và chuẩn hóa thông tin nhằm tạo thông tin, chia sẻ và trao đổi thông tin dễ dàng, an toàn và an ninh. Ban hành các quy định về chuẩn tích hợp và trao đổi thông tin dữ liệu giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể. Xây dựng các quy định về bảo vệ thông tin trên mạng. Ban hành các văn bản quy phạm về lĩnh vực an toàn thông tin dựa trên các văn bản của Bộ TT&TT và chuẩn ISO/IEC 27001:2005.

- Xây dựng các chính sách và biện pháp khuyến khích ứng dụng CNTT, khai thác và sử dụng các ứng dụng tin học hóa trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể. Ban hành quy định về tiêu chuẩn hóa trình độ sử dụng CNTT đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể. 

- Cụ thể hóa chính sách mua sắm, sử dụng trang thiết bị và dịch vụ CNTT của các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể. Khuyến khích sử dụng các sản phẩm và dịch vụ CNTT của các DN của tỉnh Tây Ninh nói riêng và của Việt Nam nói chung. 

- Cụ thể hóa và thể chế hóa chính sách đầu tư ứng dụng và phát triển CNTT và khuyến khích ứng dụng CNTT trong mọi lĩnh vực KTXH. Thực hiện chính sách ưu đãi về đầu tư đổi mới công nghệ đối với các DN ứng dụng CNTT để đổi mới quản lý, nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh. 

- Hoàn thiện và xây dựng các chính sách kêu gọi vốn đầu tư trong và ngoài nước cho phát triển công nghiệp CNTT Tây Ninh, đặc biệt là liên doanh liên kết phát triển phần cứng, khuyến khích phát triển phần mềm, cũng như các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển công nghiệp CNTT. 

- Xây dựng các chính sách về đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực CNTT nhằm đẩy nhanh việc đào tạo, huấn luyện và sử dụng hợp lý nguồn nhân lực CNTT. Xây dựng chính sách hỗ trợ đào tạo CIO và lãnh đạo DN về CNTT cho phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của DN.

- Cụ thể hóa và thể chế hóa chính sách chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào địa bàn tỉnh trong lĩnh vực CNTT và mở rộng thị trường nước ngoài cho các DN của tỉnh. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia phát triển CNTT ở tỉnh Tây Ninh .

- Cụ thể hóa chính sách về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, bảo hộ quyền tác giả đối với sản phẩm phần mềm và các sản phẩm CNTT khác.

- Xây dựng các chính sách nhằm hỗ trợ phát triển thị trường CNTT, trong đó đặc biệt chú ý đến việc khuyến khích việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ CNTT được tạo ra tại địa bàn tỉnh. 

Dự kiến kết quả đạt được

Một hệ thống các chính sách (liên quan đến các nội dung đã nêu trên) được xây dựng, cụ thể hóa và thể chế hóa trên địa bàn tỉnh. Thực hiện các chính sách này sẽ tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi cho việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh.

Thời gian thực hiện

2013-2015: Ban hành các cơ chế, chính sách, các quy định làm căn cứ cho việc thực hiện và triển khai các DA về CNTT trong Quy hoạch, bao gồm tin học hóa quản lý hành chính nhà nước; kêu gọi và khuyến khích đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT, công nghiệp CNTT; khuyến khích khai thác Internet, tham gia sử dụng TMĐT. 

2016-2020: Hoàn thành các nội dung công việc còn lại. Thường xuyên hoàn thiện và bổ sung các cơ chế, chính sách, các quy định cho phù hợp với quá trình phát triển các ứng dụng tin học hóa theo các giai đoạn từ mức độ thấp đến mức độ cao. 

8. Phân kỳ thực hiện

Để công tác chỉ đạo, điều hành, điều phối, điều chỉnh, đánh giá, kiểm tra giám sát việc triển khai các DA theo đúng kế hoạch, đạt được các kết quả và hiệu quả mong muốn, quá trình thực hiện các nội dung của Quy hoạch sẽ được phân làm 2 kỳ, kỳ một là các năm 2013-2015, kỳ hai là các năm 2016-2020. 

8.1. Giai đoạn 2013-2015

8.1.1. Ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể

- Chuẩn hóa các quy trình và nội dung thông tin

+ Về cơ bản hoàn thành chuẩn hóa các quy trình và nội dung thông tin dùng chung trên diện rộng. 
+ Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động tại các cơ quan QLNN cấp huyện trở lên.

- Xây dựng và triển khai các HTTT tại các cơ quan Đảng

+ Hoàn thành việc triển khai diện rộng Hệ thống hỗ trợ điều hành tác nghiệp tại cấp tỉnh đạt mức độ phát triển cao, tại cấp huyện đạt mức độ trung bình.

+ Hoàn thiện triển khai một số CSDL (Quản lý đảng viên, Văn kiện & Lịch sử đảng bộ.) ở mức độ cao. Triển khai các ứng dụng còn lại đạt mức độ trung bình. 

- Xây dựng và triển khai các HTTT dùng chung trên môi trường mạng 

+ Khôi phục, hoàn thiện việc xây dựng, triển khai và vận hành các HTTT dùng chung tại các cơ quan từ cấp huyện trở lên. 

+ Đối với các sở/ngành đạt mức độ phát triển cao, đối với các UBND đạt mức độ trung bình.

- Xây dựng và triển khai các HTTT quản lý và tác nghiệp chuyên ngành

+ Các cơ quan lựa chọn các phân hệ chuyên ngành thuộc HTTT quản lý và tác nghiệp chuyên ngành để xây dựng (nâng cấp) và triển khai.

+ Hoàn thành việc lập DA, khảo sát, phân tích thiết kế cho các phân hệ chuyên ngành đã được lựa chọn. 

+ Xây dựng phần mềm và triển khai bước đầu 1/3 số phân hệ chuyên ngành đó. 

- Triển khai các chương trình quản lý nội bộ: Hoàn thành việc nâng cấp, triển khai tất cả các chương trình quản lý nội bộ tại tất cả các cơ quan từ cấp huyện trở lên.

- Xây dựng một số CSDL trọng điểm của tỉnh

+ Hoàn thành việc khảo sát, phân tích thiết kế cho cả 4 CSDL. 

+ Xây dựng phần mềm và triển khai thử nghiệm ở mức độ trung bình cho 2 CSDL.

- Xây dựng và triển khai các HTTT phục vụ dịch vụ công

+ Hoàn thành việc khảo sát, phân tích thiết kế, nâng cấp, xây dựng và triển khai các nội dung dịch vụ công trực tuyến trên Cổng TTGTĐT, kết nối và tích hợp với các HTTT liên quan đã triển khai. 

+ Hoàn thành việc lập DA, khảo sát, phân tích thiết kế cho các HTTT phục vụ dịch vụ công đã nêu. 

+ Xây dựng phần mềm và đưa vào triển khai bước đầu cho 1/3 số HTTT phục vụ dịch công đã phân tích, thiết kế.

8.1.2. Ứng dụng CNTT phục vụ sản xuất, kinh doanh và dịch vụ

· Xây dựng cơ sở vật chất ban đầu cho trung tâm hỗ trợ DN.

· Xây dựng và triển khai một số nội dung của phần mềm quản lý xí nghiệp.

· Xây dựng và triển khai DA cổng giao dịch TMĐT của tỉnh. 

8.1.3. Ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực đời sống, xã hội

- Hoàn thiện và xây dựng mới 90% nhà văn hóa xã có kết nối Internet và xây dựng thí điểm một số điểm truy cập Internet tại ấp/khu phố.

- Trang bị cơ sở vật chất về CNTT cho các trường THCS.

- Trang bị cơ sở vật chất về CNTT cho các bệnh viện cấp tỉnh.

- Xây dựng các phần mềm quản lý trường học và bệnh viện.

- Xây dựng các cổng thông tin hay website phục vụ giáo dục và y tế.

- Xây dựng website khuyến nông và đào tạo dạy nghề, tìm việc.

- Xây dựng sàn giao dịch việc làm, nguồn nhân lực.

- Xây dựng các HTTT, website trong lĩnh vực văn hóa, du lịch.

8.1.4. Phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT

- Xây dựng mạng LAN cho UBND các xã/phường.

- Nâng cấp các mạng LAN của các đơn vị: Bổ sung máy chủ, máy trạm, bổ sung và sửa chữa các máy chủ đã bị hỏng.

- Xây dựng mạng trục kết nối các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể. 
- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống giao ban trực tuyến.

- Bước đầu xây dựng Trung tâm Thông tin điện tử tại Sở Thông tin và Truyền thông: Xây dựng hạ tầng, nâng cấp Trung tâm THDL.
- Nâng cấp các dịch vụ cơ bản.

- Duy trì, phát triển, nâng cấp Cổng TTGTĐT. 

8.1.5. Phát triển công nghiệp CNTT

- Xây dựng và thực thi chính sách: Hoàn thiện và xây dựng các chính sách kêu gọi vốn đầu tư trong và ngoài nước cho phát triển CNTT Tây Ninh, đặc biệt là liên doanh liên kết phát triển phần cứng, khuyến khích phát triển phần mềm, cũng như các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển công nghiệp CNTT, các chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nội địa, mở rộng thị trường. 

- Thực hiện phát triển CNPC: 

+ Thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp thiết bị tin học vào KCN Phước Đông B.

+ Hình thành KCN phụ trợ CNPC.

- Thực hiện phát triển CNPM và dịch vụ và nội dung:

+ Tăng cường xúc tiến thương mại trong lĩnh vực CNPM dịch vụ như tăng cường tiếp thị quảng cáo, tổ chức liên doanh sản xuất phần mềm với các công ty trong nước và ngoài nước.

+ Khuyến khích và nhân rộng các cơ sở DN CNTT phát triển CNND trên cơ sở hỗ trợ vốn, mở rộng hành lang pháp lý, bảo vệ bản quyền và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. 

+ Liên kết với một số công ty trong nước hoặc ngoài nước để phát triển CNND theo công nghệ kỹ thuật số phục vụ giải trí. 

8.1.6. Phát triển nguồn nhân lực CNTT

- Nâng cao nhận thức về CNTT: Về cơ bản hoàn thành các nội dung nâng cao nhận thức về CNTT cho lãnh đạo và cán bộ công chức từ cấp huyện trở lên. 

- Đào tạo CNTT trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể: Hoàn thành việc đào tạo phổ cập sử dụng máy tính, trao đổi thư tín điện tử và Internet cho tất cả cán bộ công chức trong hệ thống cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể từ cấp huyện trở lên. Đảm bảo tất cả cơ quan từ cấp huyện trở lên đều có nhân sự về CNTT. 

- Phát triển nguồn nhân lực và thu hút nhân tài CNTT:

+ Lập và thông qua các phương án triển khai đào tạo CNTT, các giải pháp đào tạo nguồn nhân lực CNTT trình độ cao và chuyên sâu phần cứng, phần mềm, nội dung.

+ Hình thành liên kết thông qua các hợp đồng đào tạo với các cơ sở đào tạo trong và ngoài địa bàn tỉnh.

+ Xây dựng được chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao về CNTT từ nước ngoài, trong nước về tỉnh làm việc. 

- Đào tạo TMĐT: 

+ Xây dựng được chương trình đào tạo phù hợp cho DN về TMĐT.

+ Triển khai được 2-3 khóa học phổ cập kiến thức cơ bản của TMĐT cho tất cả các DN trên địa bàn. Mỗi DN tập trung bồi dưỡng 1-2 học viên mỗi năm để làm nòng cốt về TMĐT cho các DN.

+ Ban hành các quy định hỗ trợ đào tạo nhân lực TMĐT. 

- Xây dựng Trung tâm đào tạo và nghiên cứu CNTT, hỗ trợ nâng cấp các cơ sở đào tạo hiện có trong tỉnh: Hoàn thành cơ bản việc xây dựng hạ tầng và mua sắm thiết bị cho Trung tâm đào tạo CNTT.

- Quan hệ hợp tác được với một số cơ sở đào tạo trong nước ở TP. Hồ Chí Minh hoặc công ty quốc tế để đào tạo nguồn nhân lực CNTT, nhất là nguồn nhân lực có trình độ cao về công nghệ và quản lý.

+ Triển khai một số các khóa học cho cán bộ quản lý DN.
+ Triển khai một số khóa học chuyên ngành sau đại học. 

+ Đảm nhiệm đào tạo được phần lớn số chuyên viên lập trình, chuyên viên phân tích thiết kế và cán bộ quản lý DA cho tỉnh. 

+ Nâng cấp các cơ sở đào tạo khác trong tỉnh theo đúng tiến độ thực hiện.

- Tiến hành đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ứng dụng CNTT ở nông thôn đều đặn hàng năm.

8.1.7. Ban hành các chính sách về CNTT

Ban hành các cơ chế, chính sách, các quy định ban đầu làm căn cứ cho việc thực hiện và triển khai các DA về CNTT trong Quy hoạch, bao gồm các lĩnh vực tin học hóa quản lý nhà nước (đặc biệt là sử dụng CNTT trong trao đổi thông tin, giao tiếp và giao dịch giữa các cơ quan công quyền và với người dân, DN); kêu gọi và khuyến khích đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT, công nghiệp CNTT; khuyến khích khai thác Internet, tham gia sử dụng TMĐT. 

8.2. Giai đoạn 2016-2020

Trên cơ sở các kết quả đạt được của các năm 2013-2015, UBND tỉnh sẽ điều chỉnh và chỉ đạo thực hiện các nội dung còn lại của các lĩnh vực.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2013 - 2020 là 711,440 tỷ đồng. Phân kỳ đầu tư: Giai đoạn 2013 – 2015 là 276,040 tỷ đồng; giai đoạn 2016 – 2020 là 435,400 tỷ đồng. Trong đó:

- Vốn huy động từ các nguồn khác (hợp tác liên doanh và huy động từ các thành phần kinh tế): 414,380 tỷ đồng, bao gồm:

+ Giai đoạn 2013 - 2015: 177,230 tỷ đồng;

+ Giai đoạn 2016 - 2020: 237,150 tỷ đồng.

- Vốn ngân sách Nhà nước: 297,060 tỷ đồng, bao gồm:

+ Giai đoạn 2013 - 2015: 98,810 tỷ đồng;

+ Giai đoạn 2016 - 2020: 198,250 tỷ đồng.

- Ngân sách Trung ương: 65,550 tỷ đồng;

- Ngân sách địa phương: 231,510 tỷ đồng. Phân kỳ ngân sách địa phương thực hiện như sau:

+ Năm 2013: 32,660 tỷ đồng;

+ Năm 2014: 25,550 tỷ đồng;

+ Năm 2015: 24,050 tỷ đồng;

+ Giai đoạn 2016 - 2020: 149,250 tỷ đồng.
(Phụ lục Khái toán và phân kỳ kinh phí kèm theo)
CÁC GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Huy động vốn đầu tư

- Ban hành các chính sách để huy động các nguồn vốn đầu tư cho ứng dụng và phát triển CNTT.

- Huy động các nguồn vốn xây dựng cơ bản, sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khoa học, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI), hợp tác quốc tế và huy động nguồn vốn của các DN, vốn trong dân thông qua xã hội hóa, để thực hiện các DA ứng dụng và phát triển CNTT. 

- Huy động nguồn vốn từ các DN: Khuyến khích các DN đầu tư mạnh mẽ cho ứng dụng và phát triển CNTT của đơn vị. 

- Huy động vốn trong dân: Thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước về huy động vốn nhàn rỗi của dân.

- Huy động vốn đầu tư nước ngoài: Sử dụng một số phần vốn ODA của các nước giúp Việt Nam vào xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng CNTT và truyền thông ở nông thôn. Tổ chức hội thảo, giới thiệu, mời chào các DN đầu tư vào tỉnh Tây Ninh, đặc biệt là đầu tư phát triển công nghiệp CNTT. Xây dựng quy hoạch chi tiết các khu, cụm công nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút vốn đầu tư. Xây dựng chính sách khuyến khích đầu tư của tỉnh phù hợp với từng lĩnh vực, ngành nghề với mức ưu đãi cao nhất trong khung pháp lý chung của Nhà nước, chú trọng các hình thức đầu tư mới, gắn quyền lợi với trách nhiệm của nhà đầu tư.

2. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách 

- Xây dựng chính sách thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT. Có cơ chế ưu tiên đầu tư, hỗ trợ cho ứng dụng, phát triển CNTT tại các cơ quan trong hệ thống chính trị, DN đặc biệt là khu vực nông thôn. 

- Tạo môi trường pháp lý, thu hút các nguồn lực đầu tư của các thành phần kinh tế cho ứng dụng, phát triển công nghiệp và thị trường CNTT. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển công nghiệp CNTT. 

- Khuyến khích, hỗ trợ phát triển hạ tầng kỹ thuật và triển khai các ứng dụng CNTT đến khu vực vùng sâu, vùng xa và nông thôn.

3. Phát triển nguồn nhân lực CNTT

- Nâng cao nhận thức về vai trò và tác động của CNTT đối với công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, đối với việc nâng cao năng lực điều hành quản lý và chuyên môn nghiệp vụ cũng như quá trình cải cách hành chính phục vụ cho lãnh đạo, các nhà quản lý, cán bộ công chức các cấp, các DN và người dân. 

- Xây dựng mới các chính sách có hiệu lực hỗ trợ tốt việc đào tạo, thu hút và sử dụng nguồn nhân lực CNTT. 

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức, DN và công dân. 

- Xã hội hóa công tác đào tạo CNTT, thu hút mọi nguồn lực, khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đào tạo và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có cơ hội được học tập, tiếp cận kiến thức về CNTT thông qua các loại hình với các nội dung đa dạng, thích hợp.

- Xây dựng Trung tâm đào tạo CNTT của tỉnh với cơ sở vật chất hiện đại và chương trình đào tạo tiên tiến đáp ứng nhu cầu nhân lực CNTT tại các cơ quan trong hệ thống chính trị và DN hoạt động trong lĩnh vực CNTT, điện tử, viễn thông.

- Tăng cường liên kết hợp tác nội, ngoại tỉnh trong đào tạo CNTT, đặc biệt chú trọng đến việc đào tạo CNTT trong các trường dạy nghề, đội ngũ kỹ sư CNTT thực hành trong các trường đại học trên địa bàn.

4. Tăng cường quản lý nhà nước về CNTT

- Kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý CNTT của tỉnh, trong đó chú ý đến việc củng cố Ban Chỉ đạo ứng dụng và phát triển CNTT tỉnh Tây Ninh với Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực có đủ thẩm quyền để điều phối chung việc triển khai các ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh. 

- Củng cố và hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý CNTT tại các cơ quan tỉnh và cấp huyện, từng bước hình thành hệ thống giám đốc CNTT để triển khai thực hiện kế hoạch.

- Tiến hành lập các Ban quản lý DA theo phân công các đơn vị chủ trì và các đơn vị tham gia các DA đã nêu trong Quy hoạch. Khẩn trương chi tiết hóa nội dung các DA theo hướng dẫn thống nhất.

- Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc ứng dụng và phát triển CNTT. Mọi cán bộ, công chức, viên chức cần gương mẫu, đi đầu trong việc ứng dụng CNTT. Gắn việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị với việc ứng dụng tích cực CNTT trong chỉ đạo, điều hành, chuyên môn, nghiệp vụ tại cơ quan, đơn vị.

- Đơn vị thường trực sẽ làm đầu mối giúp Ban Chỉ đạo ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh trong việc phối hợp với các ngành chủ trì tổ chức thực hiện Quy hoạch.

- Mỗi cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện bố trí ít nhất một nhân sự thực hiện quản trị mạng và quản trị HTTT.

- Ban hành chính sách đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực CNTT cho tỉnh.

II. CÁC GIẢI PHÁP KHÁC

1. Phát triển hạ tầng kỹ thuật 

- Tập trung ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật CNTT đi trước một bước để có thể đáp ứng phù hợp việc triển khai các nội dung phát triển và ứng dụng CNTT khác một cách hiệu quả. 

- Tận dụng cơ sở hạ tầng sẵn có, tránh đầu tư chồng chéo.

- Tăng cường sử dụng chung cơ sở hạ tầng, bao gồm mạng diện rộng, các trung tâm quản lý và khai thác dữ liệu (Data Center) và hệ thống đường truyền.

- Kết nối thông suốt mạng của các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể và giữa hệ thống các địa bàn trong tỉnh với hệ thống mạng Quốc gia.

- Thường xuyên có sự nâng cấp và bổ sung hạ tầng kỹ thuật CNTT theo các công nghệ hiện đại và tiên tiến để tránh sự tụt hậu dẫn đến việc bỏ phí hệ thống hạ tầng cũ. 
2. Phát triển khoa học công nghệ

- Các nội dung quy hoạch ứng dụng và phát triển CNTT phải luôn tuân theo và cập nhật các công nghệ tiên tiến, phải đảm bảo theo các chuẩn Quốc gia và quốc tế, phải đảm bảo tính mở để có thể phát triển và mở rộng.

- Tập trung một số đề tài, DA nghiên cứu và triển khai KHCN về ứng dụng và phát triển CNTT vào các lĩnh vực khác và với thực tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Thiết kế kiến trúc và xây dựng các chuẩn đảm bảo cho việc triển khai xây dựng hạ tầng CNTT đáp ứng được yêu cầu hỗ trợ cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Tây Ninh. Chuẩn hóa luôn là nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong ứng dụng và phát triển CNTT để triển khai các dịch vụ phục vụ cho tin học hóa, CPĐT, TMĐT. 

3. Phát triển thị trường

- Xây dựng khung pháp lý đồng bộ với chính sách tự do hóa đầu tư ở mức cao, kích thích cạnh tranh bình đẳng và lành mạnh giữa các DN trong và ngoài nước, DN Nhà nước với các DN khác.

- Tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế tham gia cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet, và các dịch vụ CNTT. Có chính sách hỗ trợ các DN mới tham gia vào thị trường.

- Phát triển thị trường lao động CNTT, có chính sách thu hút lao động công nghệ cao, đặc biệt là chuyên gia CNTT từ các tỉnh, thành khác về làm việc tại Tây Ninh.

- Mở rộng thị trường các sản phẩm CNTT ra các tỉnh, thành trong nước và ngoài nước. Chiến lược về thị trường là khai thác thế mạnh của tỉnh, đảm bảo chất lượng sản phẩm và đẩy mạnh xuất khẩu. Hỗ trợ các DN tìm kiếm đối tác và liên doanh liên kết với các đối tác để đẩy mạnh xuất khẩu.

- Đẩy mạnh công tác dự báo thị trường và cung cấp thông tin về thị trường trong nước và quốc tế cho các DN. Hỗ trợ các DN giới thiệu, quảng cáo sản phẩm, đẩy mạnh tiếp thị, nhằm từng bước chiếm lĩnh thị trường mới và mở rộng thị trường hiện có.

- Nâng cao nhận thức về vai trò và lợi ích của TMĐT trong việc phát triển thị trường. Tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển TMĐT và khuyến khích các hình thức giao dịch thương mại qua mạng, giúp các DN giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.

4. Hợp tác quốc tế và liên doanh liên kết

- Có các chính sách đặc biệt nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế cho ứng dụng và phát triển CNTT&TT. Tạo lập môi trường thuận lợi để Tây Ninh trở thành địa điểm đầu tư hấp dẫn và tin cậy của các đối tác quốc tế, đặc biệt là các tập đoàn CNTT&TT quốc tế. Khuyến khích tất cả các thành phần kinh tế, các hình thức đầu tư nước ngoài, kể cả hình thức 100% vốn nước ngoài tham gia phát triển công nghiệp CNTT. 

- Tranh thủ sự hỗ trợ, chia sẻ thông tin và tri thức, kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ của các tổ chức trong nước và quốc tế, các công ty đa Quốc gia, các cơ sở nghiên cứu, các trung tâm tư vấn, các chuyên gia, đặc biệt là người Việt Nam ở nước ngoài. Thường xuyên củng cố và phát huy mối quan hệ gắn bó, hợp tác và liên kết giữa ba chủ thể Nhà nước, DN và người sử dụng, chú ý quan tâm các DN vừa và nhỏ. Phát huy vai trò của các Hiệp hội nghề nghiệp về CNTT&TT trong quá trình đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT&TT.

- Tích cực tìm kiếm nguồn vốn ODA, đặc biệt tạo điều kiện thuận lợi nhất thu hút nguồn vốn FDI để thực hiện các DA về phát triển hạ tầng CNTT, CPĐT, TMĐT. Các DN hợp tác trực tiếp với các công ty lớn của nước ngoài về CNTT&TT để phát triển nguồn nhân lực CNTT. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vai trò của Nhà nước và các thành phần kinh tế 

Quy hoạch phát triển CNTT tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 là định hướng chiến lược quan trọng cho ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh Tây Ninh nhằm đưa CNTT trở thành một trong những động lực quan trọng nhất trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa tỉnh Tây Ninh, tiến tới xây dựng xã hội thông tin và kinh tế tri thức. Bản quy hoạch sau khi được phê duyệt sẽ đóng vai trò định hướng phát triển quan trọng trong quá trình “Điện tử hoá và tin học hóa” tỉnh Tây Ninh. Vì vậy quy hoạch tổng thể phát triển CNTT tỉnh Tây Ninh cần được ưu tiên thực hiện. Việc tổ chức thực hiện phải đi đôi với việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển nhanh, hiệu quả và đảm bảo tính bền vững.

Lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở/ngành, UBND huyện/thị, xã/phường và các cơ quan có liên quan có vai trò quan trọng, quyết định sự thành công của quá trình triển khai thực hiện quy hoạch. UBND tỉnh chủ trì và chỉ đạo các sở/ngành, các địa phương trong tỉnh thực hiện và triển khai theo chức năng, quản lý nhà nước và các nội dung cụ thể của quy hoạch. Các sở/ngành liên quan trực tiếp đến Quy hoạch có trách nhiệm triển khai các công việc được quy định cụ thể. Các sở/ngành và các đơn vị có liên quan khác, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch và ứng dụng CNTT trong hoạt động của đơn vị mình. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để đạt được các mục tiêu đề ra trong Quy hoạch.

Các DN có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của đất nước. Sự phát triển của các DN CNTT có ý nghĩa to lớn và góp phần tích cực vào sự phát triển KTXH. Để đạt được các mục tiêu đề ra trong quy hoạch, các DN cần đẩy mạnh ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chủ động tham gia các hình thức giao dịch TMĐT, CPĐT; xác định rõ thị trường mục tiêu và sản phẩm dịch vụ CNTT trọng tâm để phát triển, tham gia vào quá trình phân công lao động trong lĩnh vực CNTT trong nước và quốc tế; xây dựng các hình thức liên kết giữa các DN CNTT với các cơ quan quản lý nhà nước, các trường đại học, trung tâm đào tạo, trung tâm nghiên cứu, hiệp hội người tiêu dùng để tạo sự phát triển nhanh và đồng bộ giữa các thành phần CNTT&TT.

Trong quá trình thực hiện quy hoạch, người dân với tư cách là người sử dụng các ứng dụng CNTT, vừa là người tham gia thực hiện quy hoạch vừa là người thụ hưởng các thành quả của việc ứng dụng và phát triển CNTT. Cần tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò của CNTT trong phát triển xã hội tương lai, vận động mọi người dân tích cực tham gia học tập dưới mọi hình thức để nâng cao hiểu biết về CNTT và có được các kỹ năng cơ bản sử dụng máy tính, các chương trình, dịch vụ cơ sở để dần dần trở thành công dân điện tử; tổ chức cập nhật thông tin, tri thức về CNTT, học tập, nghiên cứu, giao dịch qua mạng Internet, tham gia TMĐT, CPĐT; tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính sách phát triển, quản lý CNTT và giám sát quá trình thực hiện luật lệ, chính sách về CNTT. Các hội nghề nghiệp như Hội Tin học, Hội Điện tử, Hiệp hội người tiêu dùng có vai trò quan trọng trong các hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho các DN và người tiêu dùng ứng dụng CNTT nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh. Cần phát huy hiệu quả hoạt động của các hội nghề nghiệp và phối hợp hoạt động của các hiệp hội với các DN liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Quy hoạch.

2. Phân công trách nhiệm

Các sở/ngành, các địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, từng bước xây dựng tỉnh điện tử, ứng dụng CNTT trong các ngành kinh tế, trước mắt là những ngành kinh tế có tính hội nhập cao như viễn thông, ngân hàng, thuế, ứng dụng CNTT trong các hoạt động văn hóa, nghiên cứu khoa học, thông tin, y tế, củng cố và tăng cường an ninh, quốc phòng. Trách nhiệm của các sở/ngành, UBND huyện/thị và các đơn vị như sau:

2.1. Sở Thông tin và Truyền thông

Hàng năm xây dựng, trình UBND tỉnh kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh phù hợp với bản Quy hoạch này. Đề xuất những giải pháp cần thiết trình lãnh đạo UBND tỉnh quyết định. Sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch hàng năm và tổng kết tình hình thực hiện quy hoạch vào năm 2020.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bưu chính viễn thông và CNTT trên địa bàn tỉnh.

Là thường trực giúp Ban Chỉ đạo chỉ đạo và phối hợp các sở/ngành các cơ quan trong tỉnh trong thực hiện các DA phát triển và ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trong Chương trình Quốc gia phát triển nguồn nhân lực CNTT. 

2.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông cân đối tổng hợp các nguồn lực trong kế hoạch phát triển KTXH 5 năm và hàng năm của tỉnh cho các DA phát triển và ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh. Xây dựng các giải pháp triển khai chính sách huy động các nguồn vốn trong nước và nước ngoài cho ứng dụng và phát triển CNTT.

2.3. Sở Tài chính

Chủ trì xây dựng cơ chế tạo điều kiện đảm bảo ưu tiên bố trí kinh phí và cấp đủ kinh phí cho các DA phát triển và ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh.

2.4. Sở Công thương

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở/ngành liên quan xây dựng kế hoạch phát triển công nghiệp CNTT trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch phát triển TMĐT trên địa bàn tỉnh; xây dựng và triển khai chương trình tạo thị trường và thương hiệu cho sản phẩm CNTT của tỉnh Tây Ninh, hỗ trợ các DN CNTT tham gia thị trường quốc tế.

2.5. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở/ngành liên quan đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính tạo cơ sở cho ứng dụng CNTT trong quản lý hành chính nhà nước; xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CIO các cấp trong tỉnh; xây dựng kế hoạch phát triển và ưu đãi đối với cán bộ, công chức có trình độ cao trong lĩnh vực CNTT.

2.6. Sở Giáo dục và Đào tạo

Tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình Quốc gia phát triển nguồn nhân lực CNTT do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì.

2.7. Các sở/ngành khác; UBND các huyện/thị

Căn cứ vào Quy hoạch này xây dựng kế hoạch phát triển và ứng dụng CNTT đến năm 2020 và kế hoạch đầu tư, kế hoạch thực hiện và triển khai thực hiện hàng năm về ứng dụng và phát triển CNTT cho đơn vị mình. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị khác chủ trì, thực hiện các DA ứng dụng và phát triển CNTT được phân công. Đảm bảo đầu tư và thực hiện các DA đầu tư đã được các cấp thẩm quyền quyết định theo đúng tiến độ. Triển khai các hoạt động về ứng dụng và phát triển CNTT trong kế hoạch hoạt động thường xuyên của đơn vị.

2.8. Các tổ chức cơ quan Đảng, đoàn thể:

Chủ trì triển khai đồng bộ hệ thống ứng dụng trong các cơ quan Đảng, đoàn thể từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Đảm bảo đầu tư, trang bị hoàn thiện hạ tầng mạng chuyên dùng và hệ thống ứng dụng CNTT cho các cơ quan Đảng, đoàn thể .

3. Danh mục các DA triển khai đến năm 2020

3.1. Các DA ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể 
3.1.1. DA Chuẩn hóa các quy trình và nội dung thông tin

- Nội dung: Thực hiện nội dung Chuẩn hóa các quy trình và nội dung thông tin.

- Thời gian thực hiện: 

+ 2013-2015: Về cơ bản hoàn thành chuẩn hóa các quy trình và nội dung thông tin dùng chung trên diện rộng. Áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong quản lý hành chính tại Văn phòng UBND tỉnh và tất cả các cơ quan cấp huyện trở lên.

+ 2016-2020: Hoàn thành các nội dung chuẩn hóa còn lại và áp dụng ISO 9001:2008 diện rộng. 

- Các cơ quan tham gia:

+ Chủ trì: Sở Nội vụ; Văn phòng UBND tỉnh. 

+ Phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Khoa học và Công nghệ. 
+ Tham gia triển khai: Tất cả các cơ quan. 

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương.

3.1.2. DA xây dựng, triển khai các HTTT tại các cơ quan Đảng

Các tiểu DA xây dựng và triển khai các HTTT tại các cơ quan Đảng gồm:

- Tiểu DA Xây dựng và hoàn thiện Cổng TTĐT của Tỉnh ủy

- Tiểu DA Xây dựng và triển khai hệ thống hỗ trợ điều hành tác nghiệp

- Tiểu DA Xây dựng và triển khai HTTT phục vụ sự lãnh đạo của các cấp uỷ 

- Tiểu DA Xây dựng và triển khai CSDL Văn kiện Đảng 

- Tiểu DA Xây dựng và triển khai CSDL Hồ sơ lưu trữ của Đảng 

- Tiểu DA Xây dựng và triển khai CSDL Quản lý đảng viên 

- Tiểu DA Xây dựng và triển khai HTTT Giải quyết khiếu tố

- Tiểu DA Xây dựng và triển khai các chương trình quản lý nội bộ

- Các tiểu DA Xây dựng và triển khai các HTTT chuyên ngành
- Thời gian thực hiện: 

+ 2013-2015: Về cơ bản hoàn thành việc triển khai diện rộng Hệ thống hỗ trợ điều hành tác nghiệp, tại cấp tỉnh đạt mức độ phát triển cao, tại cấp huyện đạt mức độ trung bình. Hoàn thiện triển khai một số CSDL (Quản lý đảng viên, Văn kiện & Lịch sử đảng bộ và CSDL khác) ở mức độ cao. Triển khai các ứng dụng còn lại đạt mức độ trung bình.

+ 2016-2020: Hoàn thành việc triển khai tất cả các ứng dụng tin học hóa ở mức độ phát triển cao.

- Các cơ quan tham gia thực hiện:

+ Chủ trì: Văn phòng Tỉnh ủy Tây Ninh. 

+ Phối hợp: Các Ban của Tỉnh ủy; các huyện/thị ủy. 

+ Tham gia triển khai: Tất cả các cơ quan Đảng, đoàn thể. 

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương.

3.1.3. Xây dựng, triển khai các HTTT dùng chung trên môi trường mạng 

Các tiểu DA khôi phục, hoàn thiện và triển khai các HTTT tại các cơ quan QLNN gồm:

- Tiểu DA Xây dựng và triển khai Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành 

- Tiểu DA Xây dựng và triển khai HTTT tổng hợp KTXH phục vụ điều hành 

- Tiểu DA Xây dựng và triển khai CSDL Văn bản quy phạm pháp luật 

- Thời gian thực hiện: 

+ 2013-2015: Khôi phục, hoàn thiện việc xây dựng, triển khai và vận hành các HTTT dùng chung tại các cơ quan từ cấp huyện trở lên. Đối với các sở/ngành đạt mức độ phát triển cao, đối với các UBND huyện/thị đạt mức độ trung bình. 

+ 2016-2020: Tiếp tục duy trì vận hành các HTTT dùng chung trên diện rộng, trong đó đặc biệt trao đổi thông tin trên mạng. Các HTTT được triển khai, vận hành đạt mức độ phát triển cao. Mở rộng việc triển khai và vận hành các HTTT dùng chung tới cấp xã. 

- Các cơ quan tham gia:

+ Chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh. 

+ Phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính. 

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương.

* Thực hiện tiểu DA xây dựng, triển khai Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành 

- Tham gia triển khai: Tất cả các cơ quan quản lý nhà nước.

- Tổ chức triển khai: Thực hiện theo Chương trình mục tiêu Quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 với nội dung Phát triển các HTTT và CSDL lớn (Quyết định số 1605/QĐ-TTg, ngày 27/8/2010), kinh phí DA: Quản lý văn bản tích hợp trong toàn quốc tới cơ quan nhà nước các cấp, bảo đảm an toàn, an ninh, tính pháp lý của văn bản trao đổi.

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương.

* Thực hiện tiểu DA xây dựng, triển khai HTTT tổng hợp KTXH phục vụ điều hành
- Chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh. 

- Tham gia triển khai: Tất cả các cơ quan quản lý nhà nước. 

- Tổ chức triển khai: Thực hiện theo Chương trình mục tiêu Quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 với nội dung Phát triển các HTTT và CSDL lớn (Quyết định số 1605/QĐ-TTg, ngày 27/8/2010), kinh phí các DA: Kinh tế xã hội; phân tích và dự báo kinh tế xã hội.

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương.
* Thực hiện tiểu DA xây dựng, triển khai CSDL Văn bản QPPL

- Chủ trì: Sở Tư pháp

- Phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nội vụ.

- Tham gia triển khai: Tất cả các cơ quan quản lý nhà nước. 

- Tổ chức triển khai: Thực hiện theo Chương trình mục tiêu Quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 với nội dung Phát triển các HTTT và CSDL lớn (Quyết định số 1605/QĐ-TTg, ngày 27/8/2010), kinh phí DA: Văn bản quy phạm pháp luật thống nhất từ Trung ương tới địa phương.

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương.

3.1.4. DA xây dựng, triển khai các HTTT quản lý và tác nghiệp chuyên ngành

Thực hiện nội dung Xây dựng và triển khai các HTTT quản lý và tác nghiệp chuyên ngành, mỗi cơ quan QLNN cấp tỉnh và cấp huyện sẽ tiến hành lựa chọn một số lĩnh vực chuyên ngành để xây dựng và triển khai các phân hệ chuyên ngành thuộc HTTT quản lý và tác nghiệp chuyên ngành cho các lĩnh vực đã lựa chọn, đối với mỗi cơ quan sẽ có một tiểu DA thực hiện việc xây dựng và triển khai. 

- Thời gian thực hiện: 

+ 2014-2015: Hoàn thành việc lựa chọn các phân hệ chuyên ngành, lập DA, khảo sát, phân tích thiết kế cho các phân hệ chuyên ngành đã được lựa chọn. Xây dựng phần mềm và triển khai bước đầu 1/3 số phân hệ chuyên ngành đó. 

+ 2016-2020: Xây dựng phần mềm và triển khai các phân hệ còn lại. Hoàn thành triển khai và vận hành các phân hệ chuyên ngành theo hệ thống ngành dọc tới cấp huyện. 

+ Mỗi HTTT quản lý và tác nghiệp chuyên ngành tại một cơ quan sẽ là một tiểu DA.

- Tổ chức triển khai: Thực hiện theo Chương trình mục tiêu Quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 với nội dung Phát triển các HTTT và CSDL lớn (Quyết định số 1605/QĐ-TTg, ngày 27/8/2010).

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương.
3.1.5. DA triển khai các chương trình quản lý nội bộ 

Thực hiện nội dung triển khai các chương trình quản lý nội bộ.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong giai đoạn 2014-2015.

- Chủ trì: Các cơ quan tự triển khai và vận hành sử dụng.

- Tổ chức triển khai: Thực hiện theo Chương trình mục tiêu Quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 với nội dung Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan Nhà nước (Quyết định số 1605/QĐ-TTg, ngày 27/8/2010), kinh phí DA: Xây dựng mới, nâng cấp và hoàn thiện các ứng dụng CNTT trong các hoạt động nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu công tác tại mỗi cơ quan; nâng cấp, hoàn thiện các hệ thống ứng dụng CNTT khác trong công tác nội bộ theo hướng hiệu quả hơn, mở rộng kết nối.

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương.
3.1.6. DA xây dựng một số CSDL trọng điểm của tỉnh

Các tiểu DA xây dựng các CSDL trọng điểm của tỉnh gồm:

- Tiểu DA Xây dựng và triển khai CSDL về địa lý hành chính

- Tiểu DA Xây dựng và triển khai CSDL về dân cư 

- Tiểu DA Xây dựng và triển khai CSDL thống kê KTXH 

- Tiểu DA Xây dựng và triển khai CSDL về DN và đầu tư

- Thời gian thực hiện: 

- 2013-2015: Hoàn thành việc khảo sát, phân tích thiết kế cho cả 4 CSDL. Xây dựng phần mềm và triển khai thử nghiệm ở mức độ trung bình cho 2 CSDL.

- 2016-2020: Hoàn thành việc xây dựng và triển khai cả 4 CSDL ở mức độ cao. 

* Thực hiện tiểu DA xây dựng, triển khai CSDL về địa lý hành chính

- Chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Ngoại vụ; UBND các huyện/thị.

- Tham gia triển khai: Sở Tài nguyên và Môi trường, các phòng chuyên môn về công tác địa chính (thuộc UBND huyện/thị).

- Tổ chức triển khai: Thực hiện theo Chương trình mục tiêu Quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 với nội dung Phát triển các HTTT và CSDL lớn (Quyết định số 1605/QĐ-TTg, ngày 27/8/2010), kinh phí DA: CSDL về Biên giới lãnh thổ.

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương.
* Thực hiện tiểu DA xây dựng, triển khai CSDL về dân cư

- Chủ trì: Công an tỉnh.

- Phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội. 

- Tham gia triển khai: UBND xã/phường, huyện/thị.

- Tổ chức triển khai: Thực hiện theo Chương trình mục tiêu Quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 với nội dung Phát triển các HTTT và CSDL lớn (Quyết định số 1605/QĐ-TTg, ngày 27/8/2010), kinh phí DA: CSDL về Dân cư.

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương.
* Thực hiện tiểu DA xây dựng, triển khai CSDL thống kê KTXH 

- Chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài chính. 

- Tham gia triển khai: Cục Thống kê, các Phòng Thống kê.

- Tổ chức triển khai: Thực hiện theo Chương trình mục tiêu Quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 với nội dung Phát triển các HTTT và CSDL lớn (Quyết định số 1605/QĐ-TTg, ngày 27/8/2010), kinh phí DA: CSDL về Kinh tế công nghiệp và Thương mại.

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương.
* Thực hiện tiểu DA xây dựng, triển khai CSDL về DN và đầu tư 

- Chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Phối hợp: Sở Công thương; Ban Quản lý các KCN, Hội DN. 

- Tham gia triển khai: Các KCN, các DN.

- Tổ chức triển khai: Thực hiện theo Chương trình mục tiêu Quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 với nội dung Phát triển các HTTT và CSDL lớn (Quyết định số 1605/QĐ-TTg, ngày 27/8/2010), kinh phí DA: CSDL về DN.

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương.
3.1.7. DA xây dựng, triển khai các HTTT phục vụ dịch vụ công

Các tiểu DA xây dựng và triển khai các HTTT phục vụ dịch vụ công gồm:

- Nâng cấp, xây dựng và triển khai Cổng TTGTĐT tỉnh Tây Ninh

- XD và triển khai HTTT Giải quyết hồ sơ một cửa

- XD và triển khai HTTT Quản lý hộ tịch

- XD và triển khai HTTT Giải quyết khiếu nại và tố cáo

- XD và triển khai HTTT Cấp giấy phép đầu tư 

- XD và triển khai HTTT Cấp ĐKKD (tất cả các loại hình)

- XD và triển khai HTTT Cấp giấy phép xây dựng

- XD và triển khai HTTT Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

- XD và triển khai HTTT Giải quyết HS thủ tục về đất đai. 

- XD và triển khai HTTT Cấp giấy ĐK hành nghề y, dược

- XD và triển khai HTTT Cấp giấy đăng ký ô tô, xe máy

- XD và triển khai HTTT ĐK sát hạch và cấp GPLX cơ giới đường bộ

- Xây dựng và triển khai HTTT Cấp giấy phép hoặc dịch vụ đặc thù

- Xây dựng và triển khai HTTT Cấp Giấy ĐK tạm trú, tạm vắng

- Các tiểu DA khác.

- Thời gian thực hiện:

+ 2014-2015: Hoàn thành việc khảo sát, phân tích thiết kế, nâng cấp, xây dựng và triển khai các nội dung dịch vụ công trực tuyến trên Cổng TTGTĐT, kết nối và tích hợp với các HTTT liên quan đã triển khai. Hoàn thành việc khảo sát, phân tích thiết kế cho các HTTT phục vụ dịch vụ công đã nêu. Xây dựng phần mềm và đưa vào triển khai 1/2 các HTTT phục vụ dịch vụ công.

+ 2016-2020: Hoàn thành việc triển khai các HTTT phục vụ dịch vụ công còn lại (tại các cơ quan) và các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng TTGTĐT.

- Tổ chức triển khai: Thực hiện theo Chương trình mục tiêu Quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 (Quyết định số 1605/QĐ-TTg, ngày 27/8/2010) với kinh phí các DA trong Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và DN: Triển khai ứng dụng CNTT hiệu quả, toàn diện tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông; xây dựng các HTTT thiết yếu cho công tác ứng dụng CNTT phục vụ người dân và DN.

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương.

* Thực hiện tiểu DA Nâng cấp Cổng TTGTĐT tỉnh Tây Ninh 

- Chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông . 

- Phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính. 

- Tham gia triển khai: Tất cả các cơ quan quản lý nhà nước. 

* Thực hiện tiểu DA xây dựng, triển khai HTTT Giải quyết hồ sơ một cửa

- Chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND huyện/thị.

- Tham gia triển khai: Các cơ quan có phục vụ dịch vụ công. 

* Thực hiện tiểu DA xây dựng, triển khai HTTT Quản lý đăng ký hộ tịch

- Chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Phối hợp: UBND huyện/thị.

- Tham gia triển khai: Sở Tư pháp, UBND huyện/thị, UBND xã/phường. 

* Thực hiện tiểu DA xây dựng, triển khai HTTT Giải quyết khiếu nại và tố cáo

- Chủ trì: Sở Thông tin Truyền thông, Thanh tra tỉnh 

- Phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh 

- Tham gia triển khai: Tất cả các cơ quan QLNN

* Thực hiện các tiểu DA còn lại 

- Cơ quan chủ trì mỗi tiểu DA là cơ quan chuyên ngành về lĩnh vực mà dịch công có liên quan chính.

- Tham gia triển khai: Các phòng giao dịch một cửa tại mỗi cơ quan, các phòng ban chuyên môn có liên quan đến giải quyết các hồ sơ dịch vụ công.

3.2. Các DA ứng dụng CNTT phục vụ sản xuất kinh doanh

3.2.1. DA xây dựng Cổng giao dịch TMĐT

- Nội dung: Xây dựng, nâng cấp, phát triển Cổng giao dịch TMĐT nhằm hỗ trợ thông tin cho các DN bao gồm xây dựng và đặt các website của DN, thiết lập các CSDL giá cả, thị trường trong nước và quốc tế, hỗ trợ DN về mặt luật pháp và các dịch vụ khác như xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường.

- Thời gian thực hiện: 2014-2020.

- Tham gia thực hiện:

+ Chủ trì: Sở Công thương.

+ Phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính.

+ Tham gia triển khai: Các DN.

3.2.2. DA Xây dựng Trung tâm dịch vụ CNTT

- Nội dung: Cung cấp và hỗ trợ các DN các dịch vụ CNTT cho DN như lập DA, các giải pháp, cho thuê máy tính và phần mềm, hỗ trợ các dịch vụ an toàn dữ liệu, nhân lực cho bảo hành bảo trì. Trang thiết bị và cơ sở hạ tầng của Trung tâm này được nằm trong nội dung của DA xây dựng Trung tâm giao dịch CNTT.

- Thời gian thực hiện: 2014-2020

- Tham gia thực hiện:

+ Chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công thương.

+ Phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính, các DN.

3.2.3. DA Xây dựng HTTT quản lý xí nghiệp

- Nội dung: Xây dựng HTTT quản lý xí nghiệp.

- Thời gian thực hiện: 2014-2020

- Nguồn vốn: Các DN tự chi.

- Thực hiện: Các DN sẽ tự xây dựng hoặc mua PM để ứng dụng quản lý toàn diện hoạt động SXKD của DN.

3.3. Các DA ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực đời sống, xã hội

3.3.1. DA Phổ cập dịch vụ Internet cho người dân

- Nội dung:

+ Kết nối Internet tới các điểm văn hóa xã.

+ Cung cấp và phổ biến thông tin cho người dân trên Cổng TTGTĐT. 

- Thời gian thực hiện: 2014-2020.

- Tham gia thực hiện:

+ Chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Tham gia triển khai: Các điểm văn hóa xã thụ hưởng.

- Tổ chức triển khai: Thực hiện theo Đề án Phát triển thông tin và truyền thông nông thôn giai đoạn 2011-2020 (Quyết định số 119/QĐ-TTg, ngày 18/1/2011), kinh phí các DA: Phát triển Internet cho cộng đồng nông thôn; nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam.

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, xã hội.

3.3.2. DA Ứng dụng CNTT trong giáo dục và đào tạo

- DA này gồm các tiểu DA

+ Tiểu DA Xây dựng và triển khai Mạng EDUNET và giáo dục từ xa.

+ Tiểu DA Xây dựng HTTT quản lý giáo dục.

+ Tiểu DA Trang thiết bị CNTT cho các trường học.
- Thời gian thực hiện: 2013-2020

- Tham gia thực hiện:

+ Chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.
+ Phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Tham gia triển khai: Các cơ quan/đơn vị liên quan.

- Tổ chức triển khai: Thực hiện theo Chương trình mục tiêu Quốc gia Giáo dục và Đào tạo (Quyết định số 2331/QĐ-TTg, ngày 20/12/2010), kinh phí các DA: Đào tạo nguồn nhân lực CNTT và ứng dụng CNTT trong giáo dục; Tăng cường năng lực đào tạo các cơ sở giáo dục.

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, xã hội.

3.3.3. DA Ứng dụng CNTT trong y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

- DA này gồm hai tiểu DA

+ Tiểu DA Xây dựng và triển khai HTTT quản lý bệnh viện.

+ Tiểu DA Trang thiết bị CNTT cho các bệnh viện.
- Thời gian thực hiện: 2014-2020.

- Tham gia thực hiện:

+ Chủ trì: Sở Y tế.

+ Phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; các bệnh viện.

+ Tham gia triển khai: Các bệnh viện và các đơn vị y tế có liên quan.

- Tổ chức triển khai: Thực hiện theo Chương trình mục tiêu Quốc gia Y tế (Quyết định số 2331/QĐ-TTg, ngày 20/12/2010), kinh phí các DA: Phòng, chống các bệnh lây nhiễm; phòng, chống các bệnh không lây nhiễm. 

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, xã hội.

3.3.4. DA Ứng dụng CNTT trong NN&PTNT

- Nội dung: 

+ Xây dựng HTTT hỗ trợ nông dân các vấn đề liên quan đến nông nghiệp và phát triển nông thôn

+ Phổ biến và cung cấp thông tin về nông nghiệp và phát triển nông thôn cho nông dân trên Cổng TTGTĐT.
- Thời gian thực hiện: 2014-2020.

- Tham gia thực hiện:

+ Chủ trì: Sở Nông nghiệp & PTNT.

+ Phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Tổ chức triển khai: Thực hiện theo Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 (Quyết định số 800/QĐ-TTg, ngày 04/6/2010), kinh phí DA: Tăng cường công tác khuyến nông, đẩy nhanh nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp.

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, xã hội.

3.3.5. DA Ứng dụng CNTT trong quản lý lao động và giải quyết việc làm

- Nội dung: Xây dựng sàn giao dịch, hình thành chợ điện tử về việc làm và nguồn nhân lực 

- Thời gian thực hiện: 2014-2020.

- Tham gia thực hiện:

+ Chủ trì: Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

+ Phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công thương.

+ Tham gia triển khai: Các cơ quan/đơn vị liên quan.

- Tổ chức triển khai: 

+ Thực hiện theo Chương trình mục tiêu Quốc gia Việc làm (Quyết định số 2331/QĐ-TTg, ngày 20/12/2010), kinh phí DA: Hỗ trợ phát triển thị trường lao động; 

+ Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 (Quyết định số 800/QĐ-TTg, ngày 04/6/2010), kinh phí DA: Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thúc đẩy đưa công nghiệp vào nông thôn, giải quyết việc làm và chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động nông thôn.

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, xã hội.

3.3.6. DA Ứng dụng CNTT trong lĩnh vực văn hóa, du lịch

- Nội dung: 

+ Xây dựng HTTT Quản lý thư viện.

+ Xây dựng CSDL quản lý bảo tàng, di tích lịch sử, văn hóa phi vật thể.

+ Nâng cấp website du lịch của tỉnh.

- Thời gian thực hiện: 2014-2020.

- Tham gia thực hiện:

+ Chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ.

+ Tham gia triển khai: Các cơ quan/đơn vị liên quan.

- Tổ chức triển khai: 

+ Thực hiện theo Chương trình mục tiêu Quốc gia Văn hóa (Quyết định số 2331/QĐ-TTg, ngày 20/12/2010), kinh phí DA: Sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc;

+ Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 (Quyết định số 800/QĐ-TTg, ngày 04/6/2010), kinh phí DA thực hiện thông tin và truyền thông nông thôn, đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí Quốc gia nông thôn mới.

Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, xã hội.

3.4. Các DA phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT

3.4.1. DA Triển khai mạng LAN cho UBND xã/phường 

- Nội dung:

+ Đầu tư cho tất cả UBND xã/phường mỗi đơn vị một mạng LAN đủ mạnh phục vụ triển khai các ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành và trong phục vụ dịch vụ công. 

+ Tích hợp và kết nối LAN của UBND xã/phường với mạng WAN hành chính điện tử của tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm cho các giai đoạn 2014-2015 và sau đó nâng cấp, bổ sung thay thế vào giai đoạn 2016-2020.

- Tham gia thực hiện:

+ Chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tài chính; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Tham gia triển khai: Các cơ quan/đơn vị liên quan.

- Tổ chức triển khai: Thực hiện theo Chương trình mục tiêu Quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 (Quyết định số 1605/QĐ-TTg, ngày 27/8/2010), kinh phí DA: Đầu tư trang thiết bị ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước.

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương.

3.4.2. DA nâng cấp và hoàn thiện LAN của sở/ngành, UBND huyện/thị

- Nội dung: Nâng cấp bổ sung mạng LAN cho Văn phòng UBND tỉnh, 40 sở/ngành, 9 UBND huyện/thị.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm trên cơ sở hiện trạng mạng LAN của các đơn vị.

- Tham gia thực hiện:

+ Chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. 

+ Phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Tham gia triển khai: Các cơ quan/đơn vị liên quan.

- Tổ chức triển khai: Thực hiện theo Chương trình mục tiêu Quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 (Quyết định số 1605/QĐ-TTg, ngày 27/8/2010), kinh phí DA: Đầu tư trang thiết bị ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước.

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương.

3.4.3. DA Xây dựng mạng trục kết nối các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể

- Nội dung:

+ Xây dựng mạng trục kết nối các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể.
+ Thiết lập hệ thống mạng WAN dựa trên mô hình mạng campus.
- Thời gian thực hiện: Tập trung việc thiết lập mạng WAN trong 2 năm 2014-2015.

- Tham gia thực hiện:

+ Chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Phối hợp: Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tài chính; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Tham gia triển khai: Các cơ quan/đơn vị liên quan.

- Tổ chức triển khai: Thực hiện theo Chương trình mục tiêu Quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 (Quyết định số 1605/QĐ-TTg, ngày 27/8/2010), kinh phí DA: Phát triển Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể.

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương.

3.4.4. Xây dựng hệ thống điều hành quản lý xã hội bằng công nghệ tiên tiến 

- Nội dung:

Giám sát bằng hình ảnh ở một số lĩnh vực tỉnh Tây Ninh như: Về giao thông, hệ thống giám sát sẽ ghi lại những hình ảnh tại các điểm đen có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, tình trạng vi phạm luật giao thông, điều chỉnh phân luồng giao thông, theo dõi và phát hiện kịp thời các điểm tắc nghẽn giao thông đã và đang xảy ra trên các tuyến đường nhằm giúp các ngành chức năng nắm bắt và xử lý kịp thời. Đối với các địa điểm nhạy cảm cần giám sát bảo vệ như: Quảng trường, trung tâm hành chính, khu vui chơi đông người hay giám sát các khu đặc biệt khác như: Các khu công nhiệp, khu kinh tế, khu vực biên giới, cửa khẩu, công trình thủy lợi. Hệ thống giám sát sẽ thu thập toàn bộ hình ảnh để các cơ quan, tổ chức DN ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra.

- Thời gian thực hiện: Tiến hành trong giai đoạn 2016-2020.

- Tham gia thực hiện:

+ Chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Tham gia triển khai: Các cơ quan/đơn vị liên quan.

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương.

3.4.5. DA Xây dựng hệ thống giao ban trực tuyến 

- Nội dung: Xây dựng và triển khai hệ thống giao ban trực tuyến.
- Thời gian thực hiện: Tập trung xây dựng hệ thống giao ban trực tuyến trong năm 2013.

- Tham gia thực hiện:

+ Chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Tham gia triển khai: Các cơ quan/đơn vị liên quan.

- Tổ chức triển khai: Thực hiện theo Chương trình mục tiêu Quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 (Quyết định số 1605/QĐ-TTg, ngày 27/8/2010), kinh phí DA: Hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện giữa Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, ngành, địa phương.

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương.

3.4.6. DA Xây dựng Trung tâm thông tin điện tử

- Nội dung: Xây dựng Trung tâm thông tin điện tử của tỉnh Tây Ninh

- Thời gian thực hiện: Năm 2013-2015 làm công tác chuẩn bị, thực hiện tập trung vào các năm 2016-2020 và các năm tiếp theo.

- Tham gia thực hiện:

+ Chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. 

+ Phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tài chính; Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Tham gia triển khai: Các cơ quan/đơn vị liên quan.

- Tổ chức triển khai: Thực hiện theo Chương trình mục tiêu Quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 (Quyết định số 1605/QĐ-TTg, ngày 27/8/2010), kinh phí DA: Trung tâm thông tin dữ liệu điện tử Chính phủ.

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương.

3.4.7. DA Nâng cấp hệ thống dịch vụ cơ bản

- Nội dung: 

+ Xây dựng quy hoạch mới tên miền nội bộ, tên miền Internet, địa chỉ IP nội bộ, địa chỉ IP Internet cho toàn bộ hệ thống.

+ Triển khai hệ thống dịch vụ cơ bản theo chuẩn thống nhất và tuân theo quy hoạch mới.
- Thời gian thực hiện: 2013-2020.

- Tham gia thực hiện:

+ Chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. 

+ Phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính.

+ Tham gia triển khai: Các cơ quan/đơn vị liên quan.

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương.

3.4.8. DA nâng cấp cổng TTGTĐT và xây dựng mới các cổng phục vụ điều hành

- Nội dung: Trang bị các PM nền theo công nghệ có bản quyền cho hệ thống cổng TTGTĐT của tỉnh. Thời gian thực hiện: Mua sắm nâng cấp phiên bản phần mềm trong các năm 2014-2015.

- Tham gia thực hiện:

+ Chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. 

+ Phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tài chính; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Tổ chức triển khai: Thực hiện theo Chương trình mục tiêu Quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 (Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010), kinh phí DA: Trang bị hạ tầng bảo đảm truy cập thuận tiện tới các dịch vụ công qua nhiều hình thức khác nhau, bao gồm: Cổng thông tin điện tử hoặc website; trung tâm chăm sóc khách hàng; điện thoại cố định; điện thoại di động; bộ phận một cửa và các hình thức khác.

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương.

3.4.9. DA triển khai hệ thống chữ ký số và chứng thực chữ ký số

- Nội dung: Xây dựng hệ thống chữ ký số và chứng thực chữ ký số phục vụ cho hệ thống dịch vụ công mức 3 trong các giao dịch G2G, G2C, G2B, B2B, B2C, C2C. 

- Thời gian thực hiện: 2013-2015.

- Tham gia thực hiện:

+ Chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. 

+ Phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Công thương.

- Tổ chức triển khai: Thực hiện theo Chương trình mục tiêu Quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 (Quyết định số 1605/QĐ-TTg, ngày 27/8/2010), kinh phí DA: Hệ thống chứng thực điện tử và chữ ký số trong các cơ quan Nhà nước.

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương.

3.5. Các DA phát triển công nghiệp CNTT

3.5.1. DA phát triển CNPC (chế tạo, lắp ráp phần cứng)

- Nội dung: Thực hiện nội dung Quy hoạch phát triển CNPC.

- Thời gian thực hiện: 2014-2020.

- Địa điểm: Các KCN của tỉnh.

- Vốn đầu tư: 100 tỷ.

- Nguồn vốn: Ngân sách, Tín dụng ưu đãi, vay Nhà nước, FDI.

- Hình thức đầu tư: Liên doanh, 100% đầu tư nước ngoài.

- Tham gia thực hiện:

+ Chủ trì: Sở Công thương. 

+ Phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; KCN, các đối tác trong và ngoài nước.

+Tham gia triển khai: Các cơ quan/đơn vị, các DN có liên quan.

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, xã hội.

3.5.2. DA phát triển CNPM, dịch vụ và nội dung 

- Nội dung: Thực hiện nội dung Quy hoạch phát triển CNPM, dịch vụ và CNND.

- Thời gian thực hiện: 2014-2020.

- Vốn đầu tư: 60 tỷ.

- Nguồn vốn: Ngân sách, Tín dụng ưu đãi, vay Nhà nước, FDI.

- Hình thức đầu tư: Liên doanh, 100% đầu tư nước ngoài.

- Tham gia thực hiện:

+ Chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Phối hợp: Sở Công thương; KCN, các đối tác trong ngoài nước.

+ Tham gia triển khai: Các cơ quan/đơn vị, các DN có liên quan.

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, xã hội.

3.6. Các DA phát triển nguồn nhân lực CNTT

3.6.1. DA nâng cao nhận thức về CNTT trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể

- Nội dung: Thực hiện nội dung nâng cao nhận thức về CNTT trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể. 

- Thời gian thực hiện: Tập trung vào các năm 2013-2015, tiếp tục nâng cao trong các năm tiếp theo.

- Các cơ quan tham gia thực hiện:

+ Chủ trì: Ban Chỉ đạo; Tỉnh ủy; UBND tỉnh. 

+ Phối hợp: Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Nội vụ; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

+ Tham gia triển khai: Tất cả các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể. 

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương.

3.6.2. DA Đào tạo CNTT trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể

- Nội dung: Thực hiện đào tạo CNTT cho cán bộ chuyên CNTT, quản trị mạng và quản trị hệ thống, cán bộ và chuyên viên sử dụng mạng và các ứng dụng tin học hóa tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể.

- Thời gian thực hiện: 2013-2020 (hàng năm tổ chức các khóa đào tạo).

- Tham gia thực hiện:

+ Chủ trì: Sở Nội vụ; Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy; các Trung tâm đào tạo CNTT.

+ Tham gia triển khai: Tất cả các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể. 

- Tổ chức triển khai: Thực hiện theo Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 (Quyết định số 800/QĐ-TTg, ngày 04/6/2010), kinh phí DA: Tổ chức đào tạo cán bộ đạt chuẩn theo quy định của Bộ Nội vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới.

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương.

3.6.3. DA Phát triển nguồn nhân lực và thu hút nhân tài CNTT

- Nội dung: Xây dựng chính sách và thực hiện các biện pháp thu hút nhân lực chất lượng cao về CNTT từ nước ngoài, trong nước về tỉnh làm việc. 

- Thời gian thực hiện: 2013-2020.

- Tham gia thực hiện:

+ Chủ trì: Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông 

+ Phối hợp: Các Trung tâm đào tạo CNTT.

- Tổ chức triển khai: Thực hiện theo Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 (Quyết định số 800/QĐ-TTg, ngày 04/6/2010), kinh phí DA: Ban hành chính sách khuyến khích, thu hút cán bộ trẻ đã được đào tạo, đủ tiêu chuẩn về công tác ở các xã, đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để nhanh chóng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ ở các vùng này.

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, xã hội.

3.6.4. DA Đào tạo TMĐT

- Nội dung: Phổ cập kiến thức TMĐT, hỗ trợ các DN từng bước vững chắc tham gia TMĐT.

- Thời gian thực hiện: 2013-2020.

- Địa điểm thực hiện: Các Trung tâm đào tạo CNTT.

- Tham gia thực hiện:

+ Chủ trì: Sở Công thương.

+ Phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; các Trung Tâm đào tạo CNTT.

+ Tham gia triển khai: các Trung Tâm đào tạo CNTT.
- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, xã hội.

3.6.5. DA Xây dựng Trung tâm đào tạo và nghiên cứu phát triển CNTT 

- Nội dung: Phát triển Trung tâm CNTT có chức năng đào tạo và phát triển CNTT với định hướng ứng dụng cao, với chương trình đào tạo tiên tiến và cơ sở vật chất hiện đại. Chức năng đào tạo và phát triển CNTT bao gồm đào tạo và hợp tác đào tạo (trong nước và quốc tế) nguồn nhân lực CNTT phục vụ ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh. Tổ chức nghiên cứu triển khai các ứng dụng CNTT. Xây dựng HTTT quản lý nguồn nhân lực CNTT của tỉnh.

- Thời gian thực hiện: 2013-2020. Nhiệm vụ xây dựng Trung tâm chủ yếu tập trung vào các năm 2015-2017. 

- Tham gia thực hiện:

+ Chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy; Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; các Trung tâm đào tạo CNTT. 

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, xã hội.

3.7. DA ban hành các chính sách về CNTT

- Nội dung: Thực hiện nội dung Ban hành các chính sách về CNTT. Thời gian thực hiện:

+ 2013-2015: Ban hành các cơ chế, chính sách, các quy định làm căn cứ cho việc thực hiện và triển khai các DA về CNTT trong Quy hoạch, bao gồm tin học hoá quản lý hành chính nhà nước; kêu gọi và khuyến khích đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT, công nghiệp CNTT; khuyến khích khai thác Internet, tham gia sử dụng TMĐT. 

+ 2016-2020: Hoàn thành các nội dung công việc còn lại. Thường xuyên hoàn thiện và bổ sung các cơ chế, chính sách, các quy định cho phù hợp với quá trình phát triển các ứng dụng tin học hoá theo các giai đoạn từ mức độ thấp đến mức độ cao.

- Đơn vị ban hành: Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

- Thực hiện DA:

+ Chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông 

+ Phối hợp: Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Nội vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Khoa học và Công nghệ.

+ Tham gia triển khai: Tất cả các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể. 

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương.

PHỤ LỤC I
KHÁI TOÁN VÀ PHÂN KỲ KINH PHÍ

Bảng 1: Tổng hợp phân kỳ kinh phí theo các năm thực hiện

Đơn vị tính: Tỷ VNĐ
	Lĩnh vực
	2013
	2014
	2015
	2016 - 2020
	Tổng

	1. Ứng dụng CNTT trong CQ Đảng, Nhà nước, đoàn thể
	9,200
	15,000
	13,800
	83,750
	121,750

	2. Ứng dụng CNTT phục vụ SXKD
	-
	0,300
	0,400
	10,000
	10,700

	3. Ứng dụng CNTT trong đời sống xã hội
	30,500
	19,500
	101,430
	149,550
	300,980

	4. Phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT
	11,960
	7,000
	6,750
	53,600
	79,310

	5. Phát triển công nghiệp CNTT
	-
	16,000
	22,000
	122,000
	160,000

	6. Phát triển nguồn nhân lực CNTT
	5,800
	5,700
	9,000
	15,000
	35,500

	7. Ban hành chính sách về CNTT
	0,500
	0,500
	0,700
	1,500
	3,200

	Tổng
	57,960
	64,000
	154,080
	435,400
	711,440


Bảng 2: Phân kỳ vốn ngân sách Nhà nước theo các năm thực hiện

Đơn vị tính: Tỷ VNĐ
	Nội dung
	2013
	2014-2015
	2016-2020
	Tổng

	1. Chuẩn hoá thông tin
	1,000
	
	
	1,000

	2. XD các HTTT tại các CQ Đảng
	
	
	
	-

	Cổng TTĐT của Đảng
	
	
	2,000
	2,000

	Hệ thống hỗ trợ ĐHTN
	
	2,000
	
	2,000

	HTTT phục vụ sự lãnh đạo của cấp uỷ
	2,000
	2,000
	4,750
	8,750

	CSDL Văn kiện & lịch sử Đảng
	
	
	1,500
	1,500

	CSDL HS lưu trữ của Đảng
	
	
	1,500
	1,500

	CSDL Quản lý đảng viên
	
	
	1,500
	1,500

	HTTT Giải quyết đơn thư khiếu tố
	
	
	0,500
	0,500

	Các HTTT chuyên ngành (7 hệ)
	
	
	3,500
	3,500

	Các chương trình nội bộ
	
	
	1,800
	1,800

	3. XD các HTTT dùng chung tại CQ QLNN
	
	
	
	-

	Hệ thống Văn phòng Điện tử
	4,000
	3,500
	20,000
	27,500

	HTTT tổng hợp KTXH
	
	1,500
	3,500
	5,000

	CSDL Văn bản QPPLT
	
	3,500
	
	3,500

	4. Xây dựng các HTTT chuyên ngành
	
	6,500
	13,500
	20,000

	5.Triển khai các chương trình nội bộ
	
	3,500
	
	3,500

	6. XD các CSDL trọng điểm
	
	
	
	-

	CSDL Địa lý hành chính
	
	0,300
	10,000
	10,300

	CSDL về dân cư
	2,000
	2,000
	10,000
	14,000

	CSDL thống kê KTXH 
	
	0,300
	3,500
	3,800

	CSDL về DN và đầu tư
	
	0,300
	3,500
	3,800

	7. XD các HTTT phục vụ DV công
	
	
	
	-

	Cổng TTGTĐT
	
	
	
	-

	HTTT Giải quyết khiếu tố cáo
	
	2,000
	1,000
	3,000

	HTTT Quản lý đăng ký hộ tịch
	
	0,200
	
	0,200

	HTTT Giải quyết HS một cửa
	0,200
	0,200
	
	0,400

	HTTT Cấp phép DA đầu tư
	
	0,200
	
	0,200

	HTTT Cấp đăng ký kinh doanh
	
	0,200
	
	0,200

	HTTT Cấp phép xây dựng
	
	0,200
	
	0,200

	HTTT Cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng
	
	0,100
	0,100
	0,200

	HTTT Giải quyết HS về đất
	
	0,100
	0,200
	0,300

	HTTT Cấp giấy ĐK hành nghề y, dược
	
	
	0,200
	0,200

	HTTT Cấp ĐK ô tô, xe máy
	
	0,100
	0,500
	0,600

	HTTT ĐK sát hạch và cấp GPLX đường bộ 
	
	0,100
	0,200
	0,300

	HTTT Cấp giấy phép hoặc dịch vụ đặc thù
	
	
	0,300
	0,300

	HTTT Cấp Giấy ĐK tạm trú, tạm vắng
	
	
	0,200
	0,200

	Cộng
	9,200
	28,800
	83,750
	121,750


Bảng 3: Nhu cầu kinh phí Ứng dụng CNTT trong cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể
Đơn vị tính: Tỷ VNĐ
	Lĩnh vực
	2013
	2014
	2015
	2016 - 2020
	Tổng

	1. Ứng dụng CNTT trong CQ Đảng, NN, đoàn thể 
	9,200
	15,000
	13,800
	83,750
	121,750

	NSTW
	
	2,000
	3,000
	20,000
	25,000

	NSĐP/ĐTPT
	
	4,000
	3,000
	25,000
	32,000

	NSĐP/NSSN
	9,200
	9,000
	7,800
	38,750
	64,750

	HTLD/TPKT
	
	
	
	
	 

	2. Ứng dụng CNTT phục vụ SXKD
	-
	0,300
	0,400
	10,000
	10,700

	NSTW
	
	
	0,050
	
	0,050

	NSĐP/ĐTPT
	
	
	
	
	 

	NSĐP/NSSN
	
	0,050
	0,050
	
	0,100

	HTLD/TPKT
	
	0,250
	0,300
	10,000
	10,550

	3. Ứng dụng CNTT trong đời sống xã hội
	30,500
	19,500
	101,430
	149,550
	300,980

	NSTW
	1,000
	2,000
	4,000
	19,000
	26,000

	NSĐP/ĐTPT
	4,000
	4,500
	3,500
	30,000
	42,000

	NSĐP/NSSN
	
	2,500
	2,500
	15,000
	20,000

	NSĐP/NSSN
	4,000
	
	
	
	4,000

	HTLD/TPKT
	21,500
	13,000
	93,930
	100,550
	228,980

	4. Phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT
	11,960
	7,000
	6,750
	53,600
	79,310

	NSTW
	
	2,000
	
	3,000
	5,000

	NSĐP/ĐTPT
	11,960
	1,500
	1,000
	15,000
	17,500

	HTLD/TPKT
	
	1,000
	3,250
	20,600
	24,850

	NSĐP/NSSN
	
	2,500
	2,500
	15,000
	20,000

	HTLD/TPKT
	
	1,000
	3,250
	20,600
	24,850

	5. Phát triển công nghiệp CNTT
	-
	16,000
	22,000
	122,000
	160,000

	NSTW
	
	0,500
	0,500
	4,000
	5,000

	NSĐP/ĐTPT
	
	1,000
	1,000
	20,000
	22,000

	NSĐP/NSSN
	
	
	
	
	

	HTLD/TPKT
	
	14,500
	20,500
	98,000
	133,000

	6. Phát triển nguồn nhân lực CNTT
	5,800
	5,700
	9,000
	15,000
	35,500

	NSTW
	0,500
	0,500
	0,500
	3,000
	4,500

	NSĐP/ĐTPT
	1,000
	1,000
	2,500
	4,000
	8,500

	NSĐP/NSSN
	2,000
	1,500
	2,000
	
	5,500

	HTLD/TPKT
	2,300
	2,700
	4,000
	8,000
	17,000

	7. Ban hành chính sách về CNTT
	0,500
	0,500
	0,700
	1,500
	3,200

	NSTW
	
	
	
	
	

	NSĐP/ĐTPT
	
	
	
	
	

	NSĐP/NSSN
	0,500
	0,500
	0,700
	1,500
	3,200

	HTLD/TPKT
	
	
	
	
	

	Tổng
	57,960
	64,000
	154,080
	435,400
	711,440

	NSTW
	1,500
	7,000
	8,050
	49,000
	65,550

	NSĐP/ĐTPT
	16,960
	12,000
	11,000
	94,000
	133,960

	NSĐP/NSSN 
	15,700
	13,550
	13,050
	55,250
	97,550

	HTLD/TPKT
	23,800
	31,450
	121,980
	237,150
	414,380


Bảng 4: Nhu cầu kinh phí Ứng dụng CNTT phục vụ sản xuất kinh doanh
Đơn vị tính: Tỷ VNĐ

	Nội dung
	2013
	2014-2015
	2016-2020
	Tổng

	1. Xây dựng Cổng giao dịch TMĐT
	 
	0,200
	1,500
	1,700

	2. Xây dựng Trung tâm dịch vụ CNTT
	 
	0,200
	2,500
	2,700

	3. Xây dựng HTTT quản lý xí nghiệp
	 
	0,300
	5,000
	5,300

	Cộng
	 
	0,700
	9,000 
	9,700


Bảng 5: Nhu cầu kinh phí Ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực đời sống, xã hội

Đơn vị tính: Tỷ VNĐ
	Nội dung
	2013
	2014-2015
	2016-2020
	Tổng

	1. Phổ cập dịch vụ Internet cho người dân
	
	5,000
	3,000
	8,000

	2. Ứng dụng CNTT trong YT&CSSKCĐ 
	
	
	
	

	HTTT quản lý bệnh viện
	
	7,500
	12,500
	20,000

	Trang thiết bị CNTT cho các bệnh viện
	
	5,000
	9,000
	14,000

	3. Ứng dụng CNTT trong GD&ĐT
	
	
	
	

	Mạng EDUNET (kể cả giáo dục từ xa)
	
	10,000
	9,050
	19,050

	HTTT quản lý giáo dục
	1,500
	9,930
	
	11,430

	Trang thiết bị CNTT cho trường học
	29,000
	80,000
	100,000
	209,000

	4. Ứng dụng CNTT trong NN&PTNT
	
	1,500
	8,000
	9,500

	5. Ứng dụng CNTT trong lao động và việc làm
	 
	1,500
	5,000
	6,500

	6. Ứng dụng CNTT trong văn hoá, du lịch
	 
	1,500
	3,000
	4,500

	Cộng
	30,500
	120,930
	150,550
	300,980


Bảng 6: Nhu cầu kinh phí Phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT

Đơn vị tính: Tỷ VNĐ
	Nội dung
	2013
	2014-2015
	2016-2020
	Tổng

	1. XD các mạng LAN xã/phường
	
	0,950
	1,000
	1,950

	2. Nâng cấp LAN các sở/ngành, UBND huyện/thị 
	
	0,500
	1,000
	1,500

	3. XD mạng trục kết nối các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể 
	
	1,000
	
	1,000

	4. XD hệ thống giao ban trực tuyến 
	8,000
	
	
	8,000

	5. HTTT quản lý xã hội bằng công nghệ tiến
	
	
	33,700
	33,700

	6. XD Trung thông tin dữ liệu (Data Center) 
	2,260
	10,000
	2,100
	14,360

	7. Nâng cấp hệ thống dịch vụ cơ bản
	0,200
	0,300
	0,500
	1,000

	8. Triển khai hệ thống chữ ký số và chứng thực chữ ký số
	1,000
	
	
	1,000

	9. Nâng cấp Cổng TTGTĐT 
	0,500
	1,000
	15,000
	16,500

	Cộng
	11,960
	13,750
	53,300
	79,010


Bảng 7: Nhu cầu kinh phí Phát triển công nghiệp CNTT
Đơn vị tính: Tỷ VNĐ
	Nội dung
	2013
	2014-2015
	2016-2020
	Tổng

	1. Phát triển CN Phần cứng
	 
	30,000
	69,000
	99,000

	2. Phát triển CN phần mềm
	 
	10,000
	53,000
	63,000

	Cộng
	 
	40,000
	122,000
	162,000


Bảng 8: Nhu cầu kinh phí Phát triển nguồn nhân lực CNTT
Đơn vị tính: Tỷ VNĐ
	Nội dung
	2013
	2014-2015
	2016-2020
	Tổng

	1. Nâng cao nhận thức về CNTT
	0,500
	1,000
	1,500
	3,000

	2. Đào tạo CNTT 
	1,000
	2,700
	5,000
	8,700

	3. Phát triển nguồn nhân lực CNTT
	0,350
	1,000
	1,500
	2,850

	4. Đào tạo TMĐT
	0,400
	1,000
	2,000
	3,400

	5. XD Trung tâm CNTT, các CS đào tạo 
	3,550
	8,000
	5,000
	16,550

	Cộng
	5,800
	13,700
	15,000
	34,500


Bảng 9: Nhu cầu kinh phí Ban hành chính sách về CNTT

Đơn vị tính: Tỷ VNĐ
	Nội dung
	2013
	2014-2015
	2016-2020
	Tổng

	Ban hành chính sách về CNTT
	0,500
	1,200
	1,500
	3,200


PHỤ LỤC II
CÁC MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC ỨNG DỤNG TIN HỌC HÓA

Việc triển khai các ứng dụng tin học hóa (HTTT, CSDL, website, cổng TTĐT) tại các cơ quan QLNN trong cả nước nói chung và tại Tây Ninh nói riêng trong các giai đoạn đã qua là chưa đạt được những kết quả như mong muốn. Các nguyên nhân đã được nêu trong phần Phân tích và đánh giá hiện trạng ứng dụng CNTT. Ngoài việc phải chuẩn bị kỹ về hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực, nguồn kinh phí, sự quyết tâm của lãnh đạo các cấp, mục này muốn đặc biệt chú ý đến cách thức xây dựng và triển khai các ứng dụng theo quan điểm phân các bước thực hiện qua các giai đoạn: "Triển khai các ứng dụng tin học hóa phải theo trình tự các mức độ phát triển từ thấp đến cao, từ diện hẹp đến diện rộng, đồng thời phải luôn nâng cấp và điều chỉnh phần mềm qua từng giai đoạn cho phù hợp để đảm bảo chắc chắn kết quả và tính hiệu quả của nó". Để có thể thực hiện việc triển khai các ứng dụng tin học hóa theo quan điểm này, cần phải định ra mô hình các mức độ phát triển đối với từng loại ứng dụng tin học hóa. Trên cơ sở các mức độ phát triển, việc triển khai đối với mỗi ứng dụng tin học hóa sẽ được phân thành các giai đoạn, mỗi giai đoạn có mục tiêu tương ứng đạt được một mức độ phát triển nào đó, phụ thuộc vào hiện trạng khả năng có thể đáp ứng các yêu cầu của mức độ phát triển đối với từng cơ quan hoặc cả hệ thống cơ quan. Các mức độ phát triển cũng có thể là thước đo đánh giá kết quả và hiệu quả của việc triển khai các ứng dụng tin học hóa. 
Sau đây là các mô hình mức độ phát triển đối với một số loại ứng dụng tin học hóa đặc trưng nhất trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể. 
1. Các dịch vụ công trực tuyến 

Mô hình 4 mức độ phát triển của các dịch vụ hành chính công trực tuyến đối với CPĐT tại Việt Nam:

- Mức độ 1: Cổng TTĐT có đầy đủ thông tin về quy trình thủ tục thực hiện dịch vụ, các giấy tờ cần thiết, các bước tiến hành, thời gian thực hiện, chi phí thực hiện dịch vụ.

- Mức độ 2: Ngoài thông tin đầy đủ như mức độ 1, Cổng TTĐT cho phép người sử dụng tải về các mẫu đơn, hồ sơ để người sử dụng có thể in ra giấy, hoặc điền vào các mẫu đơn. 

- Mức độ 3: Ngoài thông tin đầy đủ như ở mức độ 1 và các mẫu đơn, hồ sơ cho phép tải về như ở mức độ 2, Cổng TTĐT cho phép người sử dụng điền trực tuyến vào các mẫu đơn, hồ sơ và gửi lại trực tuyến các mẫu đơn, hồ sơ sau khi điền xong tới cơ quan và người thụ lý hồ sơ. Các giao dịch trong quá trình thụ lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện qua mạng. 

- Mức độ 4: Ngoài thông tin đầy đủ như ở mức độ 1, các mẫu đơn, hồ sơ cho phép tải về như ở mức độ 2, gửi trực tuyến hồ sơ và thực hiện các giao dịch qua mạng như ở mức độ 3, việc thanh toán chi phí sẽ được thực hiện trực tuyến, việc trả kết quả có thể thực hiện trực tuyến hoặc gửi qua đường bưu điện.

Đây là mô hình các mức độ phát triển của các dịch vụ công trực tuyến nhìn từ góc độ người dân, DN. Ở phía bên trong các cơ quan, để đạt được các mức độ đó, cần có các quy trình giải quyết các hồ sơ dịch vụ công được tin học hóa và vận hành trên môi trường mạng máy tính. Mô hình các mức độ phát triển của các quy trình được tin học hóa được nêu ở dưới đây. 
Đối với các dịch vụ công, mức độ 1 và 2 được coi là mức độ trung bình; mức độ 3 và 4 được coi là mức độ cao.

2. Các ứng dụng tin học hóa theo mô hình luồng hoặc nhóm công việc 

Các mức độ phát triển của các ứng dụng tin học hóa hoạt động theo mô hình luồng công việc (workflow) và nhóm công việc (workgroup) gắn với các quy trình xử lý, gửi/nhận, luân chuyển thông tin trên môi trường mạng máy tính (ví dụ như điều hành công việc, xử lý văn bản, giải quyết công việc, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, thực hiện các quy trình nghiệp vụ chuyên môn.) có thể được phân như sau:

- Mức độ 1: Ứng dụng được cài đặt và triển khai tại tất cả các vị trí liên quan tới quy trình. Các thông tin dữ liệu cơ bản của quy trình được số hóa và được một số vị trí chuyên cập nhật vào hệ thống phục vụ cho việc tra cứu và tìm kiếm chung. Chưa có sự gửi/nhận và luân chuyển thông tin trên mạng.

- Mức độ 2: Đã vận hành tốt và hiệu quả ở mức độ 1. Thêm vào đó, có sự tham gia của các vị trí chuyên viên (không phải là lãnh đạo) vào quy trình được tin học hóa vận hành trên mạng, các thông tin được luân chuyển và được xử lý trên mạng nội bộ theo quy trình tại từng vị trí chuyên viên. Lãnh đạo không tham gia vào quy trình vận hành trên mạng, nhưng các ý kiến, kết quả xử lý vẫn được các chuyên viên giúp cập nhật vào hệ thống. Văn bản, hồ sơ được gửi/nhận trong hệ thống trên mạng diện rộng tới các cơ quan có liên quan ở bên ngoài. 
- Mức độ 3: Đã vận hành tốt và hiệu quả ở mức độ 2. Thêm vào đó, lãnh đạo cũng tham gia trực tiếp (xử lý, cập nhật dữ liệu xử lý) vào các vị trí tương ứng của qui trình được tin học hóa vận hành trên mạng. 

- Mức độ 4: Đã vận hành tốt và hiệu quả ở mức độ 3. Ngoài ra, các vị trí tham gia vào quy trình có thể xử lý công việc từ xa (qua Internet). Trong trường hợp quy trình có xử lý liên thông giữa các cơ quan thì quy trình được tích hợp và vận hành trên mạng diện rộng của tỉnh. Trong trường hợp quy trình xử lý, giải quyết các hồ sơ liên quan đến dịch vụ công thì được tích hợp với các CSDL chuyên ngành và các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng TTĐT. 

- Đối với các ứng dụng tin học hóa theo mô hình workflow hoặc workgroup, mức độ 1 và 2 được coi là mức độ trung bình; mức độ 3 và 4 được coi là mức độ cao.

3. Các kho dữ liệu 

Các kho dữ liệu ở đây là các CSDL chuyên ngành, các CSDL trọng điểm của tỉnh hoặc các CSDL quốc gia. Nhiệm vụ chính của các kho dữ liệu là lưu trữ thông tin dữ liệu phục vụ cho các mục đích tra cứu, tìm kiếm và khai thác thông tin của người sử dụng trên môi trường mạng máy tính. Thông thường, các kho dữ liệu có thể được tích hợp với các ứng dụng tin học hóa phục vụ điều hành quản lý và phục vụ dịch vụ công đã nêu ở trên do có sự trao đổi thông tin dữ liệu qua lại với nhau. Đối với các kho dữ liệu, có thể phân làm 2 mức độ phát triển: 

- Mức độ 1: Các dữ liệu được cập nhật trực tiếp vào CSDL. Việc khai thác CSDL được thực hiện trên mạng cục bộ hoặc mạng diện rộng. Không có sự tích hợp giữa CSDL với các ứng dụng tin học hóa khác hoặc các dịch vụ công trực tuyến có liên quan.

- Mức độ 2: Các CSDL có liên quan thì được tích hợp và có sự đồng bộ dữ liệu giữa các CSDL. Có sự tích hợp giữa CSDL với các ứng dụng tin học hoá hoặc các dịch vụ công trực tuyến có liên quan, tạo thành một hệ thống thống nhất. Như vậy, nguồn dữ liệu có thể được cập nhật trực tiếp, cũng có thể được tích hợp từ các ứng dụng tin học hóa, các dịch vụ công có liên quan. 
Đối với các kho dữ liệu hoặc CSDL, mức độ 1 được coi là mức độ trung bình; mức độ 2 được coi là mức độ cao.
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